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	UBND TỈNH VĨNH PHÚC
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VĨNH PHÚC
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


    CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 358./QĐ-CĐKTCN ngày  18 tháng 4 năm 2025 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật - Công nghệ Vĩnh Phúc)

Tên ngành, nghề:  Logistic
Mã ngành, nghề: 
Trình độ đào tạo: Trung cấp

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian khóa học: 02 (năm học)
1. Giới thiệu chương trình/mô tả ngành, nghề đào tạo
2. Mục tiêu đào tạo
2.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Logistic trình độ trung cấp nhằm trang bị cho người học có đủ phẩm chất và có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của ngành logistics bao gồm: việc lên kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm soát một chuỗi những hoạt động từ nơi sản xuất, cung cấp đến tay người tiêu dùng bao gồm: đóng gói, bao bì, xếp dỡ, lưu kho lưu bãi, bảo quản hàng hóa, vận chuyển, giao nhận, lập chứng từ…; có kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật và công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu công việc; đáp ứng năng lực ngoại ngữ theo quy định hiện hành; định hướng được công việc sau khi tốt nghiệp, thành thạo các kỹ năng về dịch vụ logistics, khả năng thích ứng với những biến đổi trong lĩnh vực logistics và kỹ năng giao tiếp ứng xử cần thiết để thực hiện các công việc có tính thường xuyên hoặc phức tạp, có thể làm việc độc lập hay theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm hướng dẫn, giám sát, đánh giá kết quả đối với nhóm thực hiện những nhiệm vụ xác định.

Chương trình có khả năng ứng dụng và kỹ năng triển khai các công việc thuộc lĩnh vực Logistics mà chủ yếu được thực hiện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, kho bãi, cảng; liên quan đến việc tuân thủ nhiều quy trình, quy định; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất; đảm bảo an toàn, an ninh với nhiều tiềm năng để phát triển và đảm đương được công việc trong chuỗi hoạt động logistics như: hành chính logistics, giao nhận hàng hóa, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho, giám sát kho …
2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Kiến thức

· Trình bày được nội dung và các quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động logistics;

· Liệt kê được các loại hình hoạt động logistics;

· Trình bày được các tiêu chuẩn về an toàn lao động, an ninh hàng hóa;

· Trình bày được khái niệm cơ bản trong lĩnh vực logistics liên quan đến hành chính logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho;

· Trình bày được quy trình và cách thức thực hiện công việc trong hành chính logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho;

· Trình bày được đặc điểm, cách thức hoạt động của trang thiết bị, cơ sở vật chất trong logistics liên quan đến hành chính logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho;

· Mô tả được các loại hồ sơ/chứng từ trong hành chính logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho;

· Trình bày được các sự cố thường gặp trong hành chính logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho;

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội, pháp luật, quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất theo quy định.
2.2.2. Kỹ năng

· Thực hiện đúng các quy tắc quốc tế (Incoterms, UCP,…) trong hoạt động logistics;

· Phát hiện và đề phòng được rủi ro và mối nguy hại về an toàn lao động, an ninh hàng hóa;

· Sử dụng được các phần mềm phục vụ cho công việc hành chính logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho;

· Thực hiện được các quy trình trong hành chính logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho;

· Vận hành được thiết bị máy móc chuyên dụng trong dây chuyền hệ thống tự động trong kho, bãi;

· Lập được báo cáo định kỳ theo quy định;

· Đọc và lập được các chứng từ sử dụng trong hành chính logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho;

· Phát hiện được và báo cáo kịp thời các sự cố thường gặp trong hành chính logistics, giao nhận, xếp dỡ hàng hóa tổng hợp, vận hành kho;

- Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong một số công việc chuyên môn của ngành, nghề;

- Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 1/6 trong Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào một  số công việc chuyên môn của ngành, nghề.

2.2.3. Thái độ và hành vi

- Có ý thức trách nhiệm trong công việc, chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo và tổ chức; 

- Đoàn kết, hợp tác, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp trong công việc;

- Làm việc có phương pháp khoa học, có tính tổ chức kỷ luật;

- Tự tin, chủ động trong xác định mục đích, yêu cầu công việc, cách thức thực hiện công việc;

- Tự đánh giá được kết quả công việc của bản thân;

- Có khả năng thích nghi với điều kiện làm việc thay đổi;

- Ý thức trách nhiệm, tự giác tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.

3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp người học có năng lực đáp ứng các yêu cầu tại các vị trí việc làm của ngành, nghề bao gồm:
- Hành chính logistics;

- Giao nhận hàng hóa;

- Xếp dỡ hàng hoá tổng hợp;

- Vận hành kho.

- Người học sau tốt nghiệp có năng lực tự học, tự cập nhật những tiến bộ khoa học công nghệ trong phạm vi ngành, nghề để nâng cao trình độ hoặc học liên thông lên trình độ cao hơn trong cùng ngành nghề hoặc trong nhóm ngành, nghề hoặc trong cùng lĩnh vực đào tạo.

4. Khối lượng kiến thức và thời gian học tập
- Khối lượng kiến thức toàn khóa học: 62 (giờ/tín chỉ)
- Số lượng môn học, mô đun: 25

- Khối lượng các môn học chung/ đại cương: 255 giờ

- Khối lượng các môn học, mô đun chuyên môn: 1320 giờ

- Khối lượng lý thuyết: 502 giờ; Thực hành, thực tập, thí nghiệm: 982 giờ; Thi, kiểm tra: 91 giờ
5. Tổng hợp các năng lực của ngành, nghề
	TT
	Mã năng lực
	Tên năng lực

	I
	Năng lực cơ bản (năng lực chung)

	1
	NLCB-01
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về chính trị, văn hóa, xã hội.

	2
	NLCB-02
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về pháp luật theo quy định.

	3
	NLCB-03
	Sử dụng được công nghệ thông tin cơ bản theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc chuyên môn của ngành, nghề.

	4
	NLCB-04
	Sử dụng được ngoại ngữ cơ bản, đạt bậc 2/6 trong khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam; ứng dụng được ngoại ngữ vào công việc chuyên môn của ngành, nghề.

	5
	NLCB-05
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất theo quy định.

	6
	NLCB-06
	Trình bày được những kiến thức cơ bản về quốc phòng an ninh theo quy định.

	II
	Năng lực cốt lõi (năng lực chuyên môn)

	1
	NLCL-01
	Thực hiện được quy trình giao nhận hàng hóa nội địa và quốc tế.

	2
	NLCL-02
	Lập kế hoạch, tổ chức và điều phối hoạt động vận tải, kho hàng và phân phối hàng hóa.

	3
	NLCL-03
	Vận dụng được kiến thức về pháp luật, kế toán, marketing, thanh toán quốc tế trong hoạt động Logistics.

	4
	NLCL-04
	Thực hiện được các nghiệp vụ trong quản trị chuỗi cung ứng.

	III
	Năng lực nâng cao

	1
	NLNC-01
	Thiết kế được giải pháp tối ưu trong hoạt động Logistics và quản trị chuỗi cung ứng.

	2
	NLNC-02
	Xây dựng được kế hoạch phát triển và tối ưu hóa mạng lưới Logistics.

	3
	NLNC-03
	Ứng dụng được công nghệ mới trong lĩnh vực Logistics (ví dụ: hệ thống thông tin, phần mềm quản lý, tự động hóa).


6. Nội dung chương trình

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học/ mô đun
	Số tín chỉ
	Thời gian học tập (giờ)

	
	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Thi,

	
	
	
	
	
	
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	11
	255
	94
	148
	13

	MH 01
	Giáo dục chính trị
	2
	30
	15
	13
	2

	MH 02
	Pháp luật
	1
	15
	9
	5
	1

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	30
	4
	24
	2

	MH 04
	Giáo dục Quốc phòng và An ninh
	2
	45
	21
	21
	3

	MH 05
	Tin học
	2
	45
	15
	29
	1

	MH 06
	Tiếng Anh
	3
	90
	30
	56
	4

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	51
	1320
	408
	834
	78

	II.1
	Môn học, mô đun cơ sở
	14
	285
	133
	133
	19

	MH 07
	Kỹ năng mềm và khởI sự doanh nghiệp
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 08
	Bảo hiểm trong giao thông vận tải
	2
	30
	28
	 
	2

	MH 09
	Nguyên lý kế toán
	3
	60
	30
	26
	4

	MH 10
	Phương tiện vận tải
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 11
	Kinh tế vận tải
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 12
	Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
	3
	60
	30
	26
	4

	II.2
	Môn học, mô đun chuyên môn
	31
	900
	230
	620
	50

	MĐ 13
	Tổ chức vận tải
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ 14
	Giao nhận hàng hóa
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 15
	Luật kinh tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ 16
	Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ 17
	Vận tải hàng hoá quốc tế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 18
	Quản trị Logistics
	3
	60
	30
	26
	4

	MH 19
	Kế toán doanh nghiệp
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ 20
	Logistics thương mại
	3
	60
	30
	26
	4

	MĐ 21
	Quản trị kho hàng
	2
	45
	15
	27
	3

	MĐ 22
	Thực tập trải nghiệm và tốt nghiệp
	10
	450
	50
	380
	20

	II.3
	Môn, học mô đun tự chọn (chọn 3/4 môn học)
	6
	135
	45
	81
	9

	MH 23
	Kinh tế vi mô
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 24
	Thuế
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 25
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	2
	45
	15
	27
	3

	MH 26
	Thị trường chứng khoán
	2
	45
	15
	27
	3

	 
	Tổng cộng (I+II)
	62
	1575
	502
	982
	91


7. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)

	Mã
	Môn học 
	Số TC
	Năm thứ  I
	Năm thứ II
	Năm thứ III

	
	Học kỳ
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	I
	Các môn học chung
	11
	
	
	
	
	
	

	MH 01
	Chính trị
	2
	x
	
	
	
	
	

	MH 02
	Pháp luật
	1
	
	x
	
	
	
	

	MH 03
	Giáo dục thể chất
	1
	
	x
	
	
	
	

	MH 04
	Giáo dục quốc phòng và An ninh
	2
	
	
	x
	
	
	

	MH 05
	Tin học
	2
	
	x
	
	
	x
	

	MH 06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	3
	
	x
	
	
	x
	

	II
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	Các môn học, mô đun cơ sở
	
	
	
	
	
	
	

	MH 07
	Kỹ năng mềm
	
	
	
	x
	
	
	

	MH 08
	Bảo hiểm trong giao thông vận tải
	
	
	
	x
	
	
	

	MH 09
	Nguyên lý kế toán
	
	
	
	
	x
	
	

	MH 10
	Phương tiện vận tải
	
	
	
	
	x
	
	

	MH 11
	Kinh tế vận tải
	
	
	
	
	x
	
	

	MH 12
	Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
	
	
	
	
	x
	
	

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn
	
	
	
	
	
	
	

	MĐ 13
	Tổ chức vận tải
	
	
	
	
	x
	
	

	MĐ 14
	Giao nhận hàng hóa
	
	
	
	
	x
	
	

	MH 15
	Luật kinh tế
	
	
	
	
	x
	
	

	MĐ 16
	Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại
	
	
	
	
	
	x
	

	MĐ 17
	Vận tải hàng hoá quốc tế
	
	
	
	
	
	x
	

	MH 18
	Quản trị Logistics
	
	
	
	
	
	x
	

	MH 19
	Kế toán doanh nghiệp
	
	
	
	
	
	x
	

	MĐ 20
	Logistics thương mại
	
	
	
	
	
	
	x

	MĐ 21
	Quản trị kho hàng
	
	
	
	
	
	
	x

	MĐ 22
	Thực tập trải nghiệm và tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	x

	II.3
	Môn học, mô đun tự chọn, nâng cao
	
	
	
	
	
	
	

	MH 23
	Kinh tế vi mô
	
	
	
	
	x
	
	

	MH 24
	Thuế
	
	
	
	
	
	x
	

	MH 25
	Lý thuyết tài chính tiền tệ
	
	
	
	
	
	
	x

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


8. Hướng dẫn sử dụng chương trình
8.1. Hướng dẫn giảng dạy các môn học chung bắt buộc: 

Chương trình đào tạo các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành. Chương trình được thực hiện theo quy định của Bộ LĐ,TB&XH và các Bộ/ngành liên quan.
8.2. Hướng dẫn giảng dạy các môn học, mô đun tự chọn, nâng cao: 

- Căn cứ vào nhu cầu của thị trường lao động và năng lực, điều kiện tổ chức đào tạo của nhà trường, Hiệu trưởng định hướng các môn học, mô đun tự chọn, nâng cao ngay từ đầu khóa học;

- Người học được lựa chọn, đăng ký 3/4 môn học, mô đun  tự chọn, nâng cao.
8.3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo niên chế

- Thời gian đào tạo: 02 năm học

- Một năm học có 2 học kỳ, mỗi học kỳ có ít nhất 15 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun. Ngoài hai học kỳ chính, hiệu trưởng xem xét quyết định tổ chức thêm kỳ học phụ để người học có điều kiện được học lại, học bù. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 4 tuần thực học cộng với thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun.

- Việc tổ chức giảng dạy các môn học, mô đun được thực hiện theo “Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)”. Tùy theo tình hình cụ thể, có thể có sự điều chỉnh thứ tự và số lượng các môn học, mô đun trong mỗi học kỳ.

8.4. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ 

- Thời gian đào tạo: thời gian người học tích lũy đủ số lượng mô-đun, tín chỉ. 

- Trước mỗi học kỳ, người học phải đăng ký học tập theo quy chế đào tạo của trường. Khối lượng học tập người học đăng ký trong mỗi học kỳ như sau:

+ Khối lượng học tập tối thiểu không nhỏ hơn 2/3 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập.

+ Khối lượng học tập tối đa không quá 3/2 khối lượng trung bình một học kỳ theo kế hoạch học tập;

+ Không quy định khối lượng học tập tối thiểu đối với học kỳ phụ.

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào kết quả tích lũy của người học để quyết định việc công nhận tốt nghiệp cho người học.
8.5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình đào tạo đối với những nội dung có thể thực hiện bằng hình thức trực tuyến

Căn cứ vào tình hình thực tiễn về nhu cầu và điều kiện thực hiện, Hiệu trưởng quyết định các môn học, mô đun được tiến hành đào tạo trực tuyến.

Thời gian giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến được thực hiện linh hoạt tùy theo điều kiện và hoàn cảnh thực tế của nhà trường, do hiệu trưởng quyết định;

8.6. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:

- Học tập nội quy, quy chế, giới thiệu nghề nghiệp cho sinh viên nhập trường;

- Tổ chức tham quan, thực nghiệm tại cơ sở sản xuất;

- Tham gia các hoạt động bổ trợ khác để rèn luyện sinh viên.

- Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa như sau:

	TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	 Thể dục, thể thao
	 5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	- Văn hoá, văn nghệ qua các phương tiện thông tin đại chúng

- Sinh hoạt tập thể
	- Ngoài giờ học hàng ngày

- 19h đến 21h (một buổi/tuần)

	3
	- Hoạt động thư viện:

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách 
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	- Vui chơi, giải trí

- Các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Đi thực tế
	Theo thời gian bố trí của giáo viên; theo yêu cầu của môn học, mô đun


8.7. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ và thi kết thúc môn học, mô đun:

- Kiểm tra thường xuyên do giáo viên, giảng viên giảng dạy môn học, mô-đun thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học, mô-đun bằng các hình thức: Kiểm tra vấn đáp trong giờ học; kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút; kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

- Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học, mô-đun; kiểm tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá khác.

- Thi kết thúc môn học, mô-đun:

+ Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện tại trường, phân hiệu, địa điểm đào tạo của trường; đơn vị liên kết đào tạo hoặc tại doanh nghiệp; được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến khi đáp ứng được các điều kiện cho việc tổ chức thi;

+ Thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện một hoặc nhiều lần sau khi học xong môn học, mô-đun hoặc cuối mỗi học kỳ;

+ Lịch thi kết thúc môn học, mô-đun phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 02 tuần. Từng môn học, mô-đun được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số môn học, mô-đun trong cùng một buổi thi của một người học. Hiệu trưởng quy định cụ thể về tổ chức kiểm tra, kỳ thi kết thúc môn học, mô-đun.
+ Riêng Mô đun thực tập được đánh giá bằng báo cáo thực tập có nhận xét của doanh nghiệp nơi sinh viên tham gia thực tập.
8.8. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp:

a. Đối với đào tạo theo niên chế: 

- Kế hoạch thi tốt nghiệp phải được xây dựng và công bố công khai trước kỳ thi tốt nghiệp ít nhất là 04 tuần.

- Nội dung, thời gian và hình thức tổ chức thi tốt nghiệp:

+ Nội dung thi tốt nghiệp gồm: Môn thi Lý thuyết chuyên môn và môn thi Thực hành;

+ Thi Lý thuyết chuyên môn được tổ chức theo hình thức thi viết, vấn đáp hoặc trắc nghiệm; thời gian thi viết hoặc trắc nghiệm không quá 180 phút, thi vấn đáp không quá 40 phút chuẩn bị và 20 phút trả lời cho 1 thí sinh, được thực hiện theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến;

+ Thi Thực hành được tổ chức theo hình thức làm bài thực hành kỹ năng tổng hợp để hoàn thiện một sản phẩm, dịch vụ hoặc một phần sản phẩm, dịch vụ. Thời gian thi thực hành cụ thể do hiệu trưởng quy định đảm bảo phù hợp với đặc thù của ngành, nghề đào tạo;

- Hiệu trưởng các trường căn cứ vào kết quả thi tốt nghiệp và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp, cấp bằng trung cấp theo quy định của trường.

b. Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 

- Người học phải học hết chư​ơng trình đào tạo theo từng ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo quy định trong chương trình đào tạo.

- Căn cứ vào kết quả tích lũy các môn học, mô đun của người học và các quy định liên quan để xét công nhận tốt nghiệp.
- Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của trường.

8.9. Các chú ý khác:

- Có thể sử dụng một số mô đun đào tạo trong chương trình này để xây dựng chương trình sơ cấp (tùy theo nhu cầu của người học) nhưng phải tạo điều kiện thuận lợi cho người học có thể học liên thông lên trình độ trung cấp.

- Dựa theo chương trình này, khi đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng, nhà trường cần dạy bổ sung những môn học, mô đun trong chương trình cao đẳng phù hợp.

	
	HIỆU TRƯỞNG

TS. Hà Vũ Tuyến


 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên môn học: Kỹ năng mềm 
Mã môn học: 

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 26 giờ; Thảo luận: 30 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:  Là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo cao đẳng. Môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn chung.

- Tính chất: Là môn học quan trọng, có tính chất hỗ trợ nghề nghiệp trong quá trình đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động, trang bị cho sinh viên một số kỹ năng ứng xử trước các tình huống trong công việc cũng như trong cuộc sống. 
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Sinh viên trình bày được cơ bản về các kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian, về chuẩn bị hồ sơ xin việc, về phỏng vấn tuyển dụng, tư duy phản biện. Thấy được tầm quan trọng của các kỹ năng trên trong công việc và thực tế cuộc sống.

-Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học để khai thác hiệu quả hơn năng lực cá nhân, thực hiện được các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp; quản lý thời gian; thuyết trình; làm việc nhóm; tìm kiếm việc làm một cách có hiệu quả. Áp dụng được các kỹ năng trên vào học tập, công việc và cuộc sống.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ tích cực và hành vi hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, nhóm. Có thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, kiểm soát được thời gian của bản thân. Có những hiểu biết về năng lực cá nhân, tích cực, cầu thị, tự tin khi chuẩn bị hồ sơ tìm việc làm và tham gia phỏng vấn tuyển dụng. Phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội.

III. Nội dung môn học:


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

	STT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương mở đầu: Nhập môn kỹ năng mềm

1. Khái niệm kỹ năng mềm

2. Đặc điểm và vai trò của Kỹ năng mềm

2.1. Đặc điểm của Kỹ năng mềm

2.2. Vai trò của Kỹ năng mềm

3. Phân loại kỹ năng mềm
	2
	2
	0
	

	2
	Chương 1: Kỹ năng quản lý thời gian 

 1.1. Những vấn đề chung về quản lý thời gian


1.1.1. Khái niệm thời gian, ý nghĩa của thời gian


1.1.2. Khái niệm quản lý thời gian


1.2. Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian


1.2.1. Tầm quan trọng của Quản lý thời gian


1.2.2. Nguyên nhân của việc sử dụng thời gian không hiệu quả.


1.3. Kỹ năng quản lý thời gian


1.3.1. Khái niệm kỹ năng quản lý thời gian


1.3.2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

	9
	4


	5


	

	3
	Chương  2: Kỹ năng giao tiếp

2.1. Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao  tiếp.

 2.1.1 Khái niệm, phân loại giao tiếp.

 2.1.2. Vai trò của giao tiếp.

 2.2. Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp.

 2..2.1.Các nguyên tắc giao tiếp.

 2.2.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

 2.2.3. Các phương tiện giao tiếp cơ bản.
	9
	4


	5


	

	4
	Chương 3: Kỹ năng thuyết trình

 3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của thuyết trình

 
3.1.1. Khái niệm thuyết trình và kỹ năng thuyết trình

 
3.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình.


3.2. Các bước soạn thảo bài thuyết trình.


3.2.1. Xác định mục tiêu.

 
3.2.2. Xác định đối tượng.

 
3.2.3. Xây dựng đề cương bài thuyết trình.


 3.2.4. Soạn thảo, cấu trúc slide.

 
3.3. Chuẩn bị trước ngày thuyết trình.

 
3.3.1. Địa điểm

 
3.3.2. Phương tiện hỗ trợ.

 
3.3.3. Luyện tập.

 
3.4.   Một số kỹ năng cần thiết khi thuyết trình

 
3.4.1. Kiểm soát tâm lý.

 
3.4.2. Phong cách thuyết trình.


3.4.3. Kiểm soát bài thuyết trình.

 3.4.4. Trả lời câu hỏi trong thuyết trình
	9
	4


	5


	

	5
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	6
	Chương 4: Kỹ năng làm việc nhóm.

4.1. Một số khái niệm cơ bản

4.1.1. Nhóm và làm việc nhóm

4.1.2. Kỹ năng làm việc nhóm

4.2. Vai trò và hiệu quả của làm việc nhóm

4.2.1. Tầm quan trọng của làm việc nhóm

4.2.2. Hiệu quả của làm việc nhóm

4.3. Phân loại nhóm và các giai đoạn hoạt động nhóm

4.3.1. Phân loại nhóm

4.3.2. Các giai đoạn hoạt động nhóm.

4.3.3. Vai trò của các thành viên trong nhóm

4.4. Các kỹ năng cần thiết trong làm việc nhóm

4.4.1. Kỹ năng đối với các cá nhân

4.4.2. Kỹ năng đối với tổ chức nhóm
	9
	4


	5


	

	7
	Chương 5: Kỹ năng tìm kiếm việc làm

5.1  Xây dựng kế hoạch tìm kiếm việc làm 

5.1.1. Quá trình tìm kiếm việc làm

5.1.2. Đánh giá năng lực bản thân

5.1.3. Nguồn thông tin tìm việc

5.2 Chuẩn bị hồ sơ xin việc

5.2.1. Thông tin cần thiết của ứng viên đối với nhà tuyển dụng

5.2.2. Các loại giấy tờ cần có của bộ hồ sơ tìm việc

5.2.3. Kỹ năng viết đơn xin việc

5.3 Phỏng vấn tuyển dụng

5.3.1 Chuẩn bị cho phỏng vấn

5.3.2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn

5.3.3. Những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn 

5.3.4. Những điều cần tránh trong cuộc phỏng vấn
	9
	4


	5


	

	8
	Chương 6: Kỹ năng tư duy phản biện

6.1  Khái niệm và tầm quan trọng của tư duy phản biện

6.1.1. Khái niệm tư duy phản biện

6.1.2 Tầm quan trọng của tư duy phản biện

6.2. Đặc điểm của tư duy phản biện

6.3 Rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện

6.3.1. Rèn luyện các kỹ năng nền tảng hình thành tư duy phản biện

6.3. 2. Vận dụng tư duy phản biện vào việc giải quyết vấn đề
	9
	4


	5


	

	9
	Kiểm tra 
	2
	
	
	2

	10
	Cộng
	60
	26
	30
	4



2. Nội dung chi tiết

Chương mở đầu NHẬP MÔN KỸ NĂNG MỀM                  Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu


- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phân loại kỹ năng mềm


- Phân tích được vai trò và sự cần thiết của kỹ năng mềm đối với học sinh, sinh viên trong thực tiễn cuộc sống


- Tích cực học tập, rèn luyện và trang bị cho bản thân những kỹ năng mềm cần thiết, từ đó góp phần nâng giá trị bản thân.

2. Nội dung


1. Khái niệm kỹ năng mềm                             


2. Đặc điểm và vai trò của Kỹ năng mềm


2.1. Đặc điểm của Kỹ năng mềm


2.2. Vai trò của Kỹ năng mềm


3. Phân loại kỹ năng mềm

Chương 1 KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN                       Thời gian: 9 giờ

1. Mục tiêu


 - Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý thời gian.


 - Hiểu được hiệu quả của việc quản lý thời gian.


- Xác định được phương pháp quản lý thời gian một cách hiệu quả.


- Vận dụng được trong việc sử dụng quỹ thời gian cho bản thân.

2. Nội dung


1.1. Những vấn đề chung về quản lý thời gian


1.1.1. Khái niệm thời gian, ý nghĩa của thời gian


1.1.2. Khái niệm quản lý thời gian


1.2. Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian


1.2.1. Tầm quan trọng của Quản lý thời gian


1.2.2. Nguyên nhân của việc sử dụng thời gian không hiệu quả.


1.3. Kỹ năng quản lý thời gian


1.3.1. Khái niệm kỹ năng quản lý thời gian


1.3.2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả


Chương 2 KỸ NĂNG GIAO TIẾP                                           Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu:
         - Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản, các hình thức giao tiếp,  các nguyên tắc giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp có hiệu quả.

         - Thực hiện thành thạo việc giao tiếp bằng ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ  trong cuộc sống hàng ngày.

2. Nội dung:
 
2.1. Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao  tiếp.

 
2.1.1 Khái niệm, phân loại giao tiếp.

 
2.1.2. Vai trò của giao tiếp.

 
2.2. Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp.

 
2..2.1.Các nguyên tắc giao tiếp.

 
2.2.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

 
2.2.3. Các phương tiện giao tiếp cơ bản.

Chương 3 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH                                 Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
         - Trình bày được khái niệm thuyết trình.
- Xác định được tầm quan trọng của thuyết trình. 

- Xây dựng  được các bước soạn thảo cho một buổi thuyết trình. 

- Tự tin thể hiện khả năng của bản thân trước đám đông.
2. Nội dung

3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của thuyết trình.

 
3.1.1. Khái niệm thuyết trình và kỹ năng thuyết trình
 
3.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình.


3.2. Các bước soạn thảo bài thuyết trình.


3.2.1. Xác định mục tiêu.

 
3.2.2. Xác định đối tượng.

 
3.2.3. Xây dựng đề cương bài thuyết trình.


3.2.3.1. Các kiểu bài thuyết trình


3.2.3.2. Xây dựng chủ đề, tiêu đề, cấu trúc bài thuyết trình

 
3.2.4. Soạn thảo, cấu trúc slide.

 
3.3. Chuẩn bị trước ngày thuyết trình.

 
3.3.1. Địa điểm

 
3.3.2. Phương tiện hỗ trợ.

 
3.3.3. Luyện tập.

 
3.4.   Một số kỹ năng cần thiết khi thuyết trình

 
3.4.1. Kiểm soát tâm lý.

 
3.4.2. Phong cách thuyết trình.


3.4.3. Kiểm soát bài thuyết trình.

3.4.4. Trả lời câu hỏi trong thuyết trình

Chương 4 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM                             Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu

- Hiểu được tầm quan trọng của làm việc nhóm.

- Rèn luyện kỹ năng phân loại nhóm .

- Xác định được các giai đoạn hoạt động của từng nhóm.

- Thực hành các kỹ năng điều hành hoạt động của nhóm.

2. Nội dung


4.1. Một số khái niệm cơ bản


4.1.1. Nhóm và làm việc nhóm


4.1.2. Kỹ năng làm việc nhóm


4.2. Vai trò và hiệu quả của làm việc nhóm


4.2.1. Tầm quan trọng của làm việc nhóm


4.2.2. Hiệu quả của làm việc nhóm


4.3. Phân loại nhóm và các giai đoạn hoạt động nhóm


4.3.1. Phân loại nhóm


4.3.2. Các giai đoạn hoạt động nhóm.


4.3.3. Vai trò của các thành viên trong nhóm


4.4. Các kỹ năng cần thiết trong làm việc nhóm

4.4.1. Kỹ năng đối với các cá nhân

4.4.2. Kỹ năng đối với tổ chức nhóm

Chương 5 KỸ NĂNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM                       Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu
- Hiểu được kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng trả lời phỏng vấn để tham gia tuyển dụng.

- Biết cách thương lượng về tiền lương và công việc khi tham gia tuyển dụng

- Chuẩn bị được một số công việc để tham gia kí kết hợp đồng lao động.

- Có kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia cuộc phỏng vấn xin việc.

2. Nội dung


5.1  Xây dựng kế hoạch tìm kiếm việc làm 


5.1.1. Quá trình tìm kiếm việc làm


5.1.2. Đánh giá năng lực bản thân


5.1.3. Nguồn thông tin tìm việc

5.2 Chuẩn bị hồ sơ xin việc


5.2.1. Thông tin cần thiết của ứng viên đối với nhà tuyển dụng


5.2.2. Các loại giấy tờ cần có của bộ hồ sơ tìm việc


5.2.3. Kỹ năng viết đơn xin việc


5.3 Phỏng vấn tuyển dụng


5.3.1 Chuẩn bị cho phỏng vấn


5.3.2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn


5.3.3. Những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn 


5.3.4. Những điều cần tránh trong cuộc phỏng vấn

Chương 6 KỸ NĂNG TƯ DUY PHẢN BIỆN                      Thời gian: 9 giờ
1. Mục tiêu

- Hiểu được tầm quan trọng của tư duy phản biện


- Phân biệt được sự khác nhau giữa tư duy phản biện và sự tranh cãi


- Hình thành được khả năng tranh luận một cách khoa học, có căn cứ, nhạy bén

2. Nội dung

6.1  Khái niệm và tầm quan trọng của tư duy phản biện

6.1.1. Khái niệm tư duy phản biện

6.1.2 Tầm quan trọng của tư duy phản biện

6.2. Đặc điểm của tư duy phản biện

6.3 Rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện

6.3.1. Rèn luyện các kỹ năng nền tảng hình thành tư duy phản biện

6.3. 2. Vận dụng tư duy phản biện vào việc giải quyết vấn đề

IV. Điều kiện thực hiện môn học


1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo Giấy A0, bút, nam châm, bút chỉ


4. Các điều kiện khác: Không

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá


1. Nội dung.
- Kiến thức: Trình bày được kiến thức cơ bản về các kỹ năng: Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp;  Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tìm kiếm việc làm. Kỹ năng tư duy phản biện.Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các kỹ năng trên.

- Kỹ năng: Vận dụng và thực hành được các kỹ năng đã học vào công việc và cuộc sống.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ tích cực và hành vi hợp tác, trách nhiệm trong làm việc nhóm, ứng xử văn minh, đúng mực trong giao tiếp, kiểm soát được thời gian của bản thân.. Phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội.


2. Phương pháp:


- Kiểm tra thường xuyên: 


+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài


+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.


- Kiểm tra định kỳ: 


+ Số lượng bài kiểm tra: 2 bài


+ Hình thức kiểm tra: Tự luận


- Thi kết thúc môn học: 


+ Số lượng bài thi: 01 bài


+ Hình thức thi: Tự luận


- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:


+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

 
 + Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao


- Số lần dự thi:


+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa


+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học


1. Phạm vi áp dụng môn học:  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

             Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận và thực hành.

- Đối với giáo viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học và sử dụng các phương pháp: Giảng giải, phát vấn, đàm thoại; kết hợp áp dụng các phương pháp dạy học tích cực khuyến khích sinh viên chủ động với các hoạt động thực hành thảo luận nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Đối với người học:
 Người học phải đọc trước giáo trình, tập bài giảng trước khi đến lớp và các kiến thức  thực tiễn có liên quan. Đồng thời người học cần tích cực chủ động khi thực hành thảo luận các kỹ năng với các gợi ý, dẫn dắt của giáo viên đưa ra


3. Những trọng tâm cần chú ý:

Tập trung vào thực hiện được các kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp;  Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tìm kiếm việc làm. Kỹ năng tư duy phản biện 


4. Tài liệu cần tham khảo:


- Tài liệu bắt buộc: bài giảng Kỹ năng mềm 


- Tài liệu tham khảo:


[1] Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, tác giả ThS. Tạ Quang Thảo, ThS. Nguyễn Thị Huyền Nhung, NXB Thông tin và truyền thông. Hà Nội, 2012.

[2] Quản lý thời gian, Cẩm nang kinh doanh Harvard, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2008.
           [3] Nghệ thuật giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, tác giả Phong Thiên, NXBThanh Hoá, 2009

           [4] Văn hoá giao tiếp ứng xử,  tác giả Đinh Viễn Trí, Đông Phương Trí, NXB Văn hoá - Thông tin.


[5] Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống, tác giảTrần Đình Hoành, NXB Phụ nữ, 2010.


[6] Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt hiệu quả cao, tác giả Quý Ly, Kim Thư, NXB Lao động, 2009.


[7] Làm thế nào để đạt hiệu quả trong công việc, MarkH.McCormak, (Người dịch: Đỗ Xuân Bình),  NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2001.


[8] Tư duy phản biện,  PGS. TS Lê Thanh Sơn,  NXB Đại học Huế, 2018

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MH/ MĐ CHUYÊN MÔN

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ

Tên môn học: Kỹ năng mềm
Mã môn học: MH 07
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 02 giờ)
I. Vị trí, tính chất môn học:
- Vị trí:  Môn học Kỹ năng mềm là môn học bắt buộc trong đào tạo trình độ cao đẳng; trung cấp.

- Tính chất: Là một trong những nội dung quan trọng, nhằm mục tiêu giáo dục toàn diện người lao động trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Hiểu được kỹ năng mềm và tầm quan trọng của một số kỹ năng mềm thiết yếu.
- Về kỹ năng: Vận dụng, thực hành được các kỹ năng thông dụng nhất dành cho sinh viên, đặc biệt là ứng dụng sau khi ra trường: giao tiếp ứng xử, thuyết trình, làm việc nhóm, trả lời phỏng vấn, soạn thảo các văn bản và lập hồ sơ xin việc...

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Rèn luyện và vận dụng các kỹ năng quan trọng để quản lý và phát triển bản thân phù hợp với môi trường sinh viên;đồng thời tăng khả năng tìm kiếm việc làm và phát triển công việc của bản thân.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	0
	0

	
	1. Khái niệm về kỹ năng mềm
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	2. Tầm quan trọng của kỹ năng mềm
	0.5
	0.5
	0
	0

	2
	Chương 1: Kỹ năng giao tiếp
	9
	3
	6
	0

	
	1. Kỹ năng thuyết trình
	4
	1
	3
	0

	
	2. Kỹ năng làm việc nhóm
	5
	2
	3
	0

	3
	Chương 2: Kỹ năng quản lý tài chính cá nhân
	10
	6
	3
	1

	
	1. Tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân
	1,5
	1,5
	0
	0

	
	2. Thiết lập các mục tiêu tài chính
	2,5
	1,5
	1
	0

	
	3. Hình thành các kỹ năng chi tiêu hợp lý
	6
	3
	2
	1

	4
	Chương 3: Kỹ năng tìm kiếm việc làm
	10
	5
	4
	1

	
	1. Tìm kiếm thông tin tuyển dụng
	2
	1
	1
	0

	
	2. Lập hồ sơ xin việc
	3
	2
	1
	0

	
	3. Phỏng vấn việc làm
	5
	2
	2
	1

	Cộng
	30
	15
	13
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu








Thời gian: 01 giờ

 Mục tiêu:

- Hiểu được kỹ năng mềm và tầm quan trọng của một số kỹ năng mềm thiết yếu.

- Phân biệt được kỹ năng mềm với kỹ năng cứng.

- Thấy được tầm quan trọng của việc rèn luyện kỹ năng mềm, từ đó có thể vận dụng vào thực tiễn nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình học tập hiện nay và công tác về sau. 

 Nội dung chương:

1. Khái niệm về kỹ năng mềm

1.1. Khái niệm

1.2. Phân biệt kỹ năng mềm với kỹ năng cứng

2. Tầm quan trọng của kỹ năng mềm
Chương 1: Kỹ năng giao tiếp 





Thời gian: 09 giờ
Mục tiêu:

- Biết cách chuẩn bị cho buổi thuyết trình; hiểu được tầm quan trọng của làm việc theo nhóm.

- Vận dụng và thực hành soạn thảo bài thuyết trình; tổ chức các hoạt động làm việc theo nhóm.

- Rút ra phương pháp trình bày và kiểm soát bài thuyết trình để đạt kết quả cao nhất; đồng thời có thể tổ chức coogn việc, làm việc hiệu quả theo nhóm, biết cách cùng cả nhóm làm việc để hoàn thành mục tiêu chung.

Nội dung chương:

1. Kỹ năng thuyết trình

1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình

1.2. Các bước soạn thảo bài thuyết trình

1.3. Chuẩn bị trước khi thuyết trình

1.4. Kỹ năng khi thuyết trình

2. Kỹ năng làm việc nhóm

2.1. Khái niệm và tầm quan trọng của kỹ năng làm việc nhóm

2.2. Các bước thường gặp khi hình thành và phát triển nhóm

2.3. Kỹ năng tổ chức các hoạt động cho nhóm

2.4. Kỹ năng giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm

Chương 2:Kỹ năng giáo dục tài chính



Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Nắm được 03 chức năng cơ bản của tiền;hiểu được nhu cầu, mong muốn; hiểu được nguyên tắc tiết kiệm và tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền.

- Phân biệt được nhu cầu với mong muốn, biết cách đặt mục tiêu và có kỹ năng ra quyết định chi tiêu phù hợp.

- Nhận thức được vai trò của tiền trong đời sống, từ đó thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quản lý tiền bạc hiệu quả; Xây dựng được kế hoạch tiết kiệm phù hợp cho bản thân.

Nội dung chương:

1.Tầm quan trọng của quản lý tài chính cá nhân

Tiền là gì? Vai trò của tiền trong cuộc sống

1.1. Tiền là gì? Vai trò của tiền trong cuộc sống

1.2. Tầm quan trọng của việc quản lý tiền bạc hiệu quả

2.Thiết lập các mục tiêu tài chính

2.1. Phân biệt nhu cầu, mong muốn

2.2. Thực hành kỹ năng ra quyết định chi tiêu

3. Hình thành các kỹ năng chi tiêu hợp lý

3.1. Ý nghĩa của việc chi tiêu hợp lý

3.2.  Nguyên tắc và các hình thức tiết kiệm

3.3. Thực hành đặt mục tiêu và lên kế hoạch chi tiêu hợp lý

* Kiểm tra

Chương 3: Kỹ năng tìm kiếm việc làm



Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Hiểu được những yêu cầu cần thiết khi xin tuyển dụng; yêu cầu của nhà tuyển dụng;

- Phân tích được yêu cầu của công việc, năng lực và nguyên vọng của bản thân; cách thức chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng; các kỹ năng trả lời phỏng vấn;

- Thấy được tầm quan trọng cũng như hiệu quả của việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp để trở thành một người giao tiếp giỏi.

Nội dung chương:

1. Tìm kiếm thông tin tuyển dụng

1.1. Nguồn thông tin việc làm

1.2. Tạo dựng các mối quan hệ

2. Lập hồ sơ xin việc

2.1. Phân tích, mô tả công việc và phân tích mức độ đáp ứng năng lực bản thân với yêu cầu của vị trí dự tuyển 

2.2. Tìm hiểu thành phần một bộ hồ sơ ứng tuyển việc làm
2.3. Tạo hồ sơ năng lực cá nhân

3. Phỏng vấn việc làm

3.1.  Chuẩn bị phỏng vấn

3.2. Thực hành tham gia phỏng vấn

* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Phòng học lý thuyết.
	1
	- Bàn ghế học sinh (2 người/bộ)
	18 bộ
	Lý thuyết 

+ Thảo luận

	
	
	
	- Bàn ghế giáo viên
	01 bộ
	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

	STT
	Tên học liệu dụng cụ, nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Giấy A0
	Tờ
	10
	

	2
	Giấy A4
	Gam
	01
	

	3
	Bút dạ
	Chiếc
	08
	


4. Các điều kiện khác: 

- Khăn lau bảng

- Giá đỡ và chậu nhựa đựng nước

- Nguồn điện xoay chiều 220V

- Hệ thống mạng internet/mạng Lan

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức

+ Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm

+ Tầm quan trọng của việc chi tiêu hợp lý, kỹ năng chi tiêu hợp lý

+ Phân tích, mô tả công việc và phân tích mức độ đáp ứng năng lực bản thân với yêu cầu của vị trí dự tuyển

- Về kỹ năng

+ Thực hiện được việc thuyết trình và làm việc theo nhóm tự tinh, hiệu quả

+ Lập được hồ sơ xin việc

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Chủ động, tự tin vận dụng các kỹ năng giao tiếp;


+ Cẩn thận, bình tĩnh, tự tin và thân thiện trong các mối quan hệ xã hội;

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra vấn đáp, trắc nghiệm;

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức vấn đáp hoặc viết (Tự luận, Trắc nghiệm).

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Môn học Kỹ năng mềm là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng; Trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

a. Đối với nhà giáo, giảng viên:

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong môn học để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Hướng dẫn cho người học tìm các tài liệu tham khảo liên quan đến nội dung môn học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:


- Chú ý tập trung nghe giảng, ưng tính chủ động làm việc nhóm;

- Trước khi đến lớp phải đọc trước tài liệu liên quan đến bài học mới và tự ôn tập lại những nội dung đã học trong tiết học trước, làm các bài tập về nhà được giao;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập.


- Tăng cường việc trao đổi giữa sinh viên và giảng viên;


- Phát huy tính độc lập, tự chủ của từng cá nhân.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm

- Tầm quan trọng của việc chi tiêu hợp lý, kỹ năng chi tiêu hợp lý

- Phân tích, mô tả công việc và phân tích mức độ đáp ứng năng lực bản thân với yêu cầu của vị trí dự tuyển

- Hồ sơ xin việc

4. Tài liệu tham khảo:


- Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - NXB Hà Nội, Giáo trình Kỹ năng giao tiếp;


-Thiên Cao Nguyên - NXB Văn hóa thông tin, Giao tiếp thông minh và nghệ thuật ứng xử;

- Hồng Khanh - NXB Từ điển Bách khoa, Nghệ thuật nói chuyện;


- Đoàn Chí Thiện - Nguyễn Thị Anh Đào - NXB Thông tin và truyền thông, Kỹ năng giao tiếp;


- Đông Quân - Hùng biện, đàm phán và thuyết trình;

- Tài liệu trên trang web.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT CÁC MH/ MĐ CHUYÊN MÔN

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 

Tên môn học: Kỹ năng mềm và khởi sự doanh nghiệp
Mã môn học: MH 07

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 22 giờ; Thảo luận: 19 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí:  Là môn học tự chọn trong chương trình đào tạo cao đẳng. Môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn chung.

- Tính chất: Là môn học quan trọng, có tính chất hỗ trợ nghề nghiệp trong quá trình đào tạo nghề nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho người lao động, trang bị cho sinh viên một số kỹ năng ứng xử trước các tình huống trong công việc cũng như trong cuộc sống. 
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Sinh viên trình bày được cơ bản về các kỹ năng: giao tiếp, làm việc nhóm, thuyết trình, quản lý thời gian, về chuẩn bị hồ sơ xin việc, về phỏng vấn tuyển dụng, tư duy phản biện. Thấy được tầm quan trọng của các kỹ năng trên trong công việc và thực tế cuộc sống.

-Về kỹ năng: Sinh viên vận dụng được các kiến thức đã học để khai thác hiệu quả hơn năng lực cá nhân, thực hiện được các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp; quản lý thời gian; thuyết trình; làm việc nhóm; tìm kiếm việc làm một cách có hiệu quả. Áp dụng được các kỹ năng trên vào học tập, công việc và cuộc sống.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên có thái độ tích cực và hành vi hợp tác, trách nhiệm khi tham gia các hoạt động tập thể, nhóm. Có thái độ ứng xử và hành vi giao tiếp đúng mực, văn minh, kiểm soát được thời gian của bản thân. Có những hiểu biết về năng lực cá nhân, tích cực, cầu thị, tự tin khi chuẩn bị hồ sơ tìm việc làm và tham gia phỏng vấn tuyển dụng. Phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội.

III. Nội dung môn học
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	STT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Chương mở đầu: Nhập môn kỹ năng mềm

1. Khái niệm kỹ năng mềm

2. Đặc điểm và vai trò của Kỹ năng mềm

2.1. Đặc điểm của Kỹ năng mềm

2.2. Vai trò của Kỹ năng mềm

3. Phân loại kỹ năng mềm
	2
	2
	0
	

	2
	Chương 1: Kỹ năng quản lý thời gian 

 1.1. Những vấn đề chung về quản lý thời gian


1.1.1. Khái niệm thời gian, ý nghĩa của thời gian


1.1.2. Khái niệm quản lý thời gian


1.2. Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian


1.2.1. Tầm quan trọng của Quản lý thời gian


1.2.2. Nguyên nhân của việc sử dụng thời gian không hiệu quả.


1.3. Kỹ năng quản lý thời gian


1.3.1. Khái niệm kỹ năng quản lý thời gian


1.3.2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

	7
	4


	3


	

	3
	Chương  2: Kỹ năng giao tiếp

2.1. Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao  tiếp.

 2.1.1 Khái niệm, phân loại giao tiếp.

 2.1.2. Vai trò của giao tiếp.

 2.2. Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp.

 2..2.1.Các nguyên tắc giao tiếp.

 2.2.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

 2.2.3. Các phương tiện giao tiếp cơ bản.
	8
	4


	4


	

	4
	Chương 3: Kỹ năng thuyết trình

 3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của thuyết trình

 
3.1.1. Khái niệm thuyết trình và kỹ năng thuyết trình

 
3.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình.

3.2. Các bước soạn thảo bài thuyết trình.


3.2.1. Xác định mục tiêu.

 
3.2.2. Xác định đối tượng.

 
3.2.3. Xây dựng đề cương bài thuyết trình.

 3.2.4. Soạn thảo, cấu trúc slide.
 
3.3. Chuẩn bị trước ngày thuyết trình.

 
3.3.1. Địa điểm

 
3.3.2. Phương tiện hỗ trợ.

 
3.3.3. Luyện tập.

 
3.4.   Một số kỹ năng cần thiết khi thuyết trình

 
3.4.1. Kiểm soát tâm lý.

 
3.4.2. Phong cách thuyết trình.


3.4.3. Kiểm soát bài thuyết trình.

 3.4.4. Trả lời câu hỏi trong thuyết trình
	8
	4


	4


	

	5
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	6
	Chương 4: Kỹ năng làm việc nhóm.

4.1. Một số khái niệm cơ bản

4.1.1. Nhóm và làm việc nhóm

4.1.2. Kỹ năng làm việc nhóm

4.2. Vai trò và hiệu quả của làm việc nhóm

4.2.1. Tầm quan trọng của làm việc nhóm

4.2.2. Hiệu quả của làm việc nhóm

4.3. Phân loại nhóm và các giai đoạn hoạt động nhóm

4.3.1. Phân loại nhóm

4.3.2. Các giai đoạn hoạt động nhóm.

4.3.3. Vai trò của các thành viên trong nhóm

4.4. Các kỹ năng cần thiết trong làm việc nhóm

4.4.1. Kỹ năng đối với các cá nhân

4.4.2. Kỹ năng đối với tổ chức nhóm
	8
	4


	4


	

	7
	Chương 5: Kỹ năng tìm kiếm việc làm

5.1  Xây dựng kế hoạch tìm kiếm việc làm 

5.1.1. Quá trình tìm kiếm việc làm

5.1.2. Đánh giá năng lực bản thân

5.1.3. Nguồn thông tin tìm việc

5.2 Chuẩn bị hồ sơ xin việc

5.2.1. Thông tin cần thiết của ứng viên đối với nhà tuyển dụng

5.2.2. Các loại giấy tờ cần có của bộ hồ sơ tìm việc

5.2.3. Kỹ năng viết đơn xin việc

5.3 Phỏng vấn tuyển dụng

5.3.1 Chuẩn bị cho phỏng vấn

5.3.2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn

5.3.3. Những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn 

5.3.4. Những điều cần tránh trong cuộc phỏng vấn
	8
	4


	4


	

	8
	Kiểm tra 
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	22
	19
	4

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết

Chương mở đầu NHẬP MÔN KỸ NĂNG MỀM              Thời gian: 2 giờ


1. Mục tiêu


- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phân loại kỹ năng mềm


- Phân tích được vai trò và sự cần thiết của kỹ năng mềm đối với học sinh, sinh viên trong thực tiễn cuộc sống


- Tích cực học tập, rèn luyện và trang bị cho bản thân những kỹ năng mềm cần thiết, từ đó góp phần nâng giá trị bản thân.


2. Nội dung


1. Khái niệm kỹ năng mềm                             

2. Đặc điểm và vai trò của Kỹ năng mềm

2.1. Đặc điểm của Kỹ năng mềm


2.2. Vai trò của Kỹ năng mềm

3. Phân loại kỹ năng mềm

Chương 1 KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN              Thời gian: 7 giờ


1. Mục tiêu


 - Hiểu được tầm quan trọng của việc quản lý thời gian.


 - Hiểu được hiệu quả của việc quản lý thời gian.


- Xác định được phương pháp quản lý thời gian một cách hiệu quả.


- Vận dụng được trong việc sử dụng quỹ thời gian cho bản thân.


2. Nội dung


1.1. Những vấn đề chung về quản lý thời gian


1.1.1. Khái niệm thời gian, ý nghĩa của thời gian


1.1.2. Khái niệm quản lý thời gian


1.2. Tầm quan trọng của việc quản lý thời gian


1.2.1. Tầm quan trọng của Quản lý thời gian


1.2.2. Nguyên nhân của việc sử dụng thời gian không hiệu quả.


1.3. Kỹ năng quản lý thời gian


1.3.1. Khái niệm kỹ năng quản lý thời gian


1.3.2. Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả


Chương 2 KỸ NĂNG GIAO TIẾP                     Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu:
         - Hiểu và trình bày được những nội dung cơ bản, các hình thức giao tiếp,  các nguyên tắc giao tiếp và các kỹ năng giao tiếp có hiệu quả.

         - Thực hiện thành thạo việc giao tiếp bằng ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ  trong cuộc sống hàng ngày.


  2. Nội dung:
 
2.1. Khái niệm giao tiếp và vai trò của giao  tiếp.

 
2.1.1 Khái niệm, phân loại giao tiếp.

 
2.1.2. Vai trò của giao tiếp.

 
2.2. Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp.

 
2..2.1.Các nguyên tắc giao tiếp.

 
2.2.2. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.

 
2.2.3. Các phương tiện giao tiếp cơ bản.
Chương 3 KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH                  Thời gian: 8 giờ
         1. Mục tiêu
         - Trình bày được khái niệm thuyết trình.
- Xác định được tầm quan trọng của thuyết trình. 

- Xây dựng  được các bước soạn thảo cho một buổi thuyết trình. 

- Tự tin thể hiện khả năng của bản thân trước đám đông.

2. Nội dung

3.1. Khái niệm và tầm quan trọng của thuyết trình.

 
3.1.1. Khái niệm thuyết trình và kỹ năng thuyết trình
 
3.1.2. Tầm quan trọng của kỹ năng thuyết trình.


3.2. Các bước soạn thảo bài thuyết trình.


3.2.1. Xác định mục tiêu.

 
3.2.2. Xác định đối tượng.

 
3.2.3. Xây dựng đề cương bài thuyết trình.

3.2.3.1. Các kiểu bài thuyết trình


3.2.3.2. Xây dựng chủ đề, tiêu đề, cấu trúc bài thuyết trình

 
3.2.4. Soạn thảo, cấu trúc slide.

 
3.3. Chuẩn bị trước ngày thuyết trình.

 
3.3.1. Địa điểm

 
3.3.2. Phương tiện hỗ trợ.

 
3.3.3. Luyện tập.

 
3.4.   Một số kỹ năng cần thiết khi thuyết trình

 
3.4.1. Kiểm soát tâm lý.

 
3.4.2. Phong cách thuyết trình.

3.4.3. Kiểm soát bài thuyết trình.

3.4.4. Trả lời câu hỏi trong thuyết trình

Chương 4 KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM                 Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu

- Hiểu được tầm quan trọng của làm việc nhóm.

- Rèn luyện kỹ năng phân loại nhóm .

- Xác định được các giai đoạn hoạt động của từng nhóm.

- Thực hành các kỹ năng điều hành hoạt động của nhóm.


2. Nội dung


4.1. Một số khái niệm cơ bản


4.1.1. Nhóm và làm việc nhóm


4.1.2. Kỹ năng làm việc nhóm


4.2. Vai trò và hiệu quả của làm việc nhóm


4.2.1. Tầm quan trọng của làm việc nhóm


4.2.2. Hiệu quả của làm việc nhóm


4.3. Phân loại nhóm và các giai đoạn hoạt động nhóm


4.3.1. Phân loại nhóm


4.3.2. Các giai đoạn hoạt động nhóm.


4.3.3. Vai trò của các thành viên trong nhóm


4.4. Các kỹ năng cần thiết trong làm việc nhóm

4.4.1. Kỹ năng đối với các cá nhân

4.4.2. Kỹ năng đối với tổ chức nhóm
Chương 5 KỸ NĂNG TÌM KIẾM VIỆC LÀM           Thời gian: 8 giờ

1. Mục tiêu
- Hiểu được kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng trả lời phỏng vấn để tham gia tuyển dụng.

- Biết cách thương lượng về tiền lương và công việc khi tham gia tuyển dụng

- Chuẩn bị được một số công việc để tham gia kí kết hợp đồng lao động.

- Có kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia cuộc phỏng vấn xin việc.


2. Nội dung


5.1  Xây dựng kế hoạch tìm kiếm việc làm 


5.1.1. Quá trình tìm kiếm việc làm


5.1.2. Đánh giá năng lực bản thân


5.1.3. Nguồn thông tin tìm việc

5.2 Chuẩn bị hồ sơ xin việc


5.2.1. Thông tin cần thiết của ứng viên đối với nhà tuyển dụng


5.2.2. Các loại giấy tờ cần có của bộ hồ sơ tìm việc


5.2.3. Kỹ năng viết đơn xin việc


5.3 Phỏng vấn tuyển dụng


5.3.1 Chuẩn bị cho phỏng vấn


5.3.2. Kỹ năng trả lời phỏng vấn


5.3.3. Những câu hỏi thường gặp khi đi phỏng vấn 

5.3.4. Những điều cần tránh trong cuộc phỏng vấn
IV. Điều kiện thực hiện môn học


1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bài giảng, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo Giấy A0, bút, nam châm, bút chỉ


4. Các điều kiện khác: Không
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá


1. Nội dung.
- Kiến thức: Trình bày được kiến thức cơ bản về các kỹ năng: Các kỹ năng cần thiết trong giao tiếp;  Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tìm kiếm việc làm. Kỹ năng tư duy phản biện.Ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các kỹ năng trên.

- Kỹ năng: Vận dụng và thực hành được các kỹ năng đã học vào công việc và cuộc sống.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Có thái độ tích cực và hành vi hợp tác, trách nhiệm trong làm việc nhóm, ứng xử văn minh, đúng mực trong giao tiếp, kiểm soát được thời gian của bản thân.. Phát triển tiềm năng cá nhân, đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình thực tế và nhu cầu của xã hội.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.


- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận


- Thi kết thúc môn học: 

+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Vấn đáp

- Điều kiện dự thi kết thúc môn học:


+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

  + Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao


- Số lần dự thi:


+ Người học được dự thi kết thúc môn học lần thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa


+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học


1. Phạm vi áp dụng môn học:  Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng chất lượng cao.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
             Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận và thực hành.
- Đối với giáo viên: Giáo viên trước khi giảng dạy cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học và sử dụng các phương pháp: Giảng giải, phát vấn, đàm thoại; kết hợp áp dụng các phương pháp dạy học tích cực khuyến khích sinh viên chủ động với các hoạt động thực hành thảo luận nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Đối với người học:
 Người học phải đọc trước giáo trình, tập bài giảng trước khi đến lớp và các kiến thức  thực tiễn có liên quan. Đồng thời người học cần tích cực chủ động khi thực hành thảo luận các kỹ năng với các gợi ý, dẫn dắt của giáo viên đưa ra


3. Những trọng tâm cần chú ý:
Tập trung vào thực hiện được các kỹ năng: Kỹ năng giao tiếp;  Kỹ năng quản lý thời gian; Kỹ năng thuyết trình; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng tìm kiếm việc làm. Kỹ năng tư duy phản biện 


4. Tài liệu cần tham khảo:


- Tài liệu bắt buộc: bài giảng Kỹ năng mềm 


- Tài liệu tham khảo:

[1] Kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, tác giả ThS. Tạ Quang Thảo, ThS. Nguyễn Thị Huyền Nhung, NXB Thông tin và truyền thông. Hà Nội, 2012.
[2] Quản lý thời gian, Cẩm nang kinh doanh Harvard, NXB Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2008.
           [3] Nghệ thuật giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày, tác giả Phong Thiên, NXBThanh Hoá, 2009

           [4] Văn hoá giao tiếp ứng xử,  tác giả Đinh Viễn Trí, Đông Phương Trí, NXB Văn hoá - Thông tin.
[5] Tư duy tích cực thay đổi cuộc sống, tác giảTrần Đình Hoành, NXB Phụ nữ, 2010.

[6] Nghệ thuật giao tiếp nơi công sở và các kỹ năng đàm phán, thương thảo, ký kết hợp đồng đạt hiệu quả cao, tác giả Quý Ly, Kim Thư, NXB Lao động, 2009.

[7] Làm thế nào để đạt hiệu quả trong công việc, MarkH.McCormak, (Người dịch: Đỗ Xuân Bình),  NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2001.
[8] Tư duy phản biện,  PGS. TS Lê Thanh Sơn,  NXB Đại học Huế, 2018

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ

Tên môn học: Bảo hiểm trong giao thông vận tải 

Mã môn học: MH 08

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; 

(Lý thuyết: 20 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 8; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Bảo hiểm trong giao thông vận tải thuộc nhóm kiến thức chuyên ngành, giảng dạy sau các môn học chung.
- Tính chất: là môn học cơ sở, học lý thuyết kết hợp với thực hành. 

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các nội dung cơ bản về hoạt động bảo hiểm, về quản lý kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm.

- Kỹ năng:

+ Phân tích để lựa chọn các phương án bảo hiểm

+ Biết cách xác định mức đóng góp, chi trả trong bảo hiểm nói chung và trong giao thông vận tải nói riêng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên chương mục
	Thời gian ( giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm. thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm 

1.1 Khái niệm và sự cần thiết của bảo hiểm

1.2 Bản chất kinh tế và xã hội của bảo hiểm

1.3 Chức năng, nhiệm vụ và tác dụng của bảo hiểm

1.4 Các biện pháp kiểm soát và tài trợ rủi ro
	5
	5
	
	

	2
	Chương 2: Hệ thống tổ chức bảo hiểm 

2.1 Các mô hình tổ chức bảo hiểm trên thế giới và Việt Nam

2.2 Các hình thức bảo hiểm chính: xã hội, y tế, thương mại

2.3 Cơ chế quản lý nhà nước về bảo hiểm
	5
	5
	
	

	3
	Chương 3: Bảo hiểm hàng hóa trong vận tải biển 

3.1 Bản chất và vai trò của bảo hiểm hàng hóa

3.2 Điều kiện bảo hiểm trong vận tải biển (ICC-A, B, C)

3.3 Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa và chứng từ liên quan

3.4 Quy trình giải quyết tổn thất hàng hóa


	5
	3
	1
	1

	4
	Chương 4: Bảo hiểm phương tiện vận tải 

4.1 Bảo hiểm thân tàu thủy: nội dung, trách nhiệm và rủi ro

4.2 Bảo hiểm vật chất xe ô tô: hình thức, điều khoản và bồi thường

4.3 Bảo hiểm trong hàng không dân dụng
	5
	5
	
	

	5
	Chương 5: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự 

5.1 Khái niệm và vai trò

5.2 Trách nhiệm dân sự trong vận tải

5.3 Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

5.4 So sánh với bảo hiểm tài sản
	5
	4
	1
	

	6
	Chương 6: Bảo hiểm và hoạt động logistics

6.1 Vai trò của bảo hiểm trong chuỗi cung ứng

6.2 Các rủi ro đặc thù trong logistics

6.3 Ứng dụng thực tế: lựa chọn loại bảo hiểm phù hợp cho từng mắt xích logistics
	5
	4
	
	1

	
	Cộng
	30
	26
	2
	2

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2.Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về bảo hiểm 



Thời gian:5 giờ

         Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và sự cần thiết của bảo hiểm, bản chất của bảo hiểm

- Trình bày được hình thành và phát triển của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thương mại

- Trình bày được chức năng và nhiệm vụ, tác dụng của bảo hiểm.

- Trình bày được các bộ phận cơ bản của bảo hiêm và mối quan hệ giữa chúng.

- Trung thực, nghiêm túc trong nghiên cứu

Nội dung chương :







1.1 Khái niệm và sự cần thiết của bảo hiểm

1.2 Bản chất kinh tế và xã hội của bảo hiểm

1.3 Chức năng, nhiệm vụ và tác dụng của bảo hiểm

1.4 Các biện pháp kiểm soát và tài trợ rủi roi

Chương 2: Hệ thống tổ chức bảo hiểm 


Thời gian:5 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về hệ thống tổ chức bảo hiểm
Nội dung chương :







2.1 Các mô hình tổ chức bảo hiểm trên thế giới và Việt Nam

2.2 Các hình thức bảo hiểm chính: xã hội, y tế, thương mại

2.3 Cơ chế quản lý nhà nước về bảo hiểm

Chương 3: Bảo hiểm hàng hóa trong vận tải biển
Thời gian: 5 giờ

     Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về Bảo hiểm hàng hóa trong vận tải biển
     Nội dung chương :







3.1 Bản chất và vai trò của bảo hiểm hàng hóa

3.2 Điều kiện bảo hiểm trong vận tải biển (ICC-A, B, C)

3.3 Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa và chứng từ liên quan

3.4 Quy trình giải quyết tổn thất hàng hóa

📘 Thực hành: Phân tích hợp đồng bảo hiểm ICC-C và mô phỏng xử lý tổn thất.

Chương 4: Bảo hiểm phương tiện vận tải 


Thời gian:5 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản về  Bảo hiểm phương tiện vận tải 
Nội dung chương :







4.1 Bảo hiểm thân tàu thủy: nội dung, trách nhiệm và rủi ro

4.2 Bảo hiểm vật chất xe ô tô: hình thức, điều khoản và bồi thường

4.3 Bảo hiểm trong hàng không dân dụng

📘 Tình huống thảo luận: Xử lý tổn thất trong tai nạn tàu thủy và phương án bảo hiểm.




Chương 5: Bảo hiểm trách nhiệm dân sự


Thời gian:5 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được những vấn đề cơ bản Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Nội dung chương :







5.1 Khái niệm và vai trò

5.2 Trách nhiệm dân sự trong vận tải

5.3 Giới hạn trách nhiệm và bồi thường

5.4 So sánh với bảo hiểm tài sản


📘 Phân tích tình huống: Tranh chấp về bồi thường do tai nạn giao thông.

Chương 6: Bảo hiểm và hoạt động logistics 


Thời gian:5 giờ

Mục tiêu: 


- Trình bày được những vấn đề cơ bản Bảo hiểm và hoạt động logistics 


6.1 Vai trò của bảo hiểm trong chuỗi cung ứng


6.2 Các rủi ro đặc thù trong logistics


6.3 Ứng dụng thực tế: lựa chọn loại bảo hiểm phù hợp cho từng mắt xích logistics


📘 Bài tập cuối kỳ: Dự án nhóm – xây dựng kế hoạch bảo hiểm cho một chuỗi logistics hàng xuất khẩu.

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

- Phòng học lý thuyết

2. Trang thiết bị máy móc

- Máy tính, máy chiếu projecto

3.Học liệu, dung cụ, nguyên vật liệu

- Giáo trình, đề cương, giáo án

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1.Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được các nội dung cơ bản về hoạt động bảo hiểm, về quản lý kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm.

- Kỹ năng:
+ Phân tích để lựa chọn câc phương án bảo hiểm

+ Biết cách xác định mức đóng góp, chi trả trong bảo hiểm nói chung và trong giao thông vận tải nói riêng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập
2. Phương pháp đánh giá: Viết, tự luận, trắc nghiệm.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Trước khi giảng cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học:

+ Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cá nhân;

+ Tham gia đủ thời gian học theo quy định;

+ Tuân thủ đúng các quy định của phòng học;

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

 Các nội dung cơ bản về hoạt động bảo hiểm, về quản lý kinh doanh các nghiệp vụ bảo hiểm

4. Tài liệu cần tham khảo:            

- Luật kinh doanh bảo hiểm ( đã được quốc hội khoá X , kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 09/12/2000)

- Nghị định số 100/ CP ngày 18/12/1993 của Chính phủ về kinh doanh bảo hiểm 

- Nghị định số 115/1997/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

- Quy tắc chung về bảo hiểm hàng hoá vận chuyển bằng đường biển (QTC -98) 

- Điều lệ bảo hiểm xã hội (ban hành kèm theo nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ)

- Các quy định pháp luật về bảo hiểm (Nhà xuất bản chính trị Quốc gia -Năm 1998)

- Incoterms 2000 (các điều kiện thương mại Quốc tế)

- Luật gia Nguyến Chúng , luật hàng hải ( những vấn đề cơ bản) (Nhà xuất bản Đồng Nai - Năm 2000)

- Triệu Hồng Cẩm, nghiệp vụ vận tải và bảo hiểm ngoại thương (Nhà xuất bản Thống kê TP HCM - Năm 1997)

- GS. TS Trương Mộc Lâm. Một số điều cần biết về pháp lý trong kinh doanh bảo hiểm (Nhà xuất bản Thống kê - Năm 2001)

- PGS. PTS Bùi Tiến Quý. Một số vấn đề cơ bản về kinh tế bảo hiểm (Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Năm 1997)

- PTS. Hỗ Sĩ  Sà. Kinh tế bảo hiểm (Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật - Năm 1995)

- Nguyễn Cao Thường - Hồ Sĩ Sà, quản lý kinh doanh bảo hiểm (Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật - Năm 1994)

- PTS. Trần Chí Thành, Tổ chức và nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tế (Nhà xuất bản Thống kê - Năm 1994)

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 

Tên môn học: Nguyên lý kế toán

Mã số môn học: MH09
Thời gian môn học: 60 tiết (Lý thuyết: 30 giờ, Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Thi/Kiểm tra: 4 giờ)

I.  Vị trí tính chất của môn học: 

- Vị trí: Là môn học cơ sở của nghề kế toán được bố trí giảng dạy đồng thời với các môn cơ sở của nghề.

- Tính chất: Môn Nguyên lý kế toán là môn học bắt buộc, cung cấp cho sinh viên những kiến thức nền tảng và kỹ năng cơ bản hạch toán kế toán, làm cơ sở cho người học có thể tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về kế toán tài chính, kinh tế, quản lý.

II. Mục tiêu môn học

- Kiến thức: Trình bày được những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong các đơn vị có công tác kế toán. Các kiến thức này gồm: đối tượng kế toán, các phương pháp kế toán, hệ thống tài khoản, cách ghi chép vào tài khoản, các phương pháp kế toán, hình thức kế toán... làm cơ sở cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn thuộc các môn học chuyên ngành

- Kỹ năng: 
+ Phân loại được đối tượng kế toán

+ Định khoản được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh dạng đơn giản, phản ánh được vào sơ đồ tài khoản chữ T

+ Ghi chép, sửa chữa chứng từ kế toán và các sổ kế toán đơn giản

+ Lập được bảng cân đối kế toán dạng rút gọn
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Người học có trách nhiệm nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập; tự chủ tìm hiểu kiến thức thực tế liên quan; 
III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	TH, TN, TL, BT
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương1: KHÁI QUÁT VỀ KẾ TOÁN
	5
	4
	1
	

	
	1.1. Định nghĩa, chức năng, vai trò của kế toán
	
	1
	
	

	
	1.2. Những nguyên tắc cơ bản của kế toán

1.3.  Đối tượng kế toán

1.4. Đặc điểm, yêu cầu và nhiệm vụ của công tác kế toán
1.5. Các phương pháp của kế toán
	
	1

1

1
	1
	

	2
	Chương 2: PHƯƠNG PHÁP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN
	5
	2
	3
	

	
	2.1. Nội dung, ý nghĩa của phương pháp chứng từ kế toán
	
	1
	2
	

	
	2.2. Chứng từ kế toán 
	
	
	
	

	
	2.3. Trình tự xử lý và luân chuyển chứng từ kế toán
	
	1
	1
	

	3
	Chương 3. PHƯƠNG PHÁP TÀI KHOẢN KẾ TOÁN
	12
	6
	6
	

	
	3.1. Nội dung và ý nghĩa của Phương pháp tài khoản kế toán
	
	1
	
	

	
	3.2. Tài khoản kế toán
	
	2
	1
	

	
	3.3. Ghi kép trên tài khoản kế toán
	
	3
	5
	

	4
	Chương 4: PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ VÀ KẾ TOÁN MỘT SỐ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH CƠ BẢN
	14
	7
	7
	

	
	4.1. Phương pháp tính giá 
	
	2
	2
	

	
	4.2. Kế toán một số quá trình sản xuất kinh doanh cơ bản
	
	5
	5
	

	5
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	6
	Chương 5: PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP- CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
	14
	7
	7
	

	
	5.1. Nội dung và ý nghĩa của phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán
	
	1
	
	

	
	5.2. Bảng cân đối kế toán
	
	3
	4
	

	
	5.3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
	
	2
	2
	

	
	5.4. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
	
	1
	1
	

	7
	Chương 6 : SỔ KẾ TOÁN- HÌNH THỨC- BÁO CÁO KẾ TOÁN
	6
	4
	2
	

	
	6.1. Sổ kế toán
	
	2
	2
	

	
	6.2. Các hình thức sổ kế toán
	
	1
	
	

	
	6.3. Báo cáo kế toán
	
	1
	
	

	8
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	9
	Cộng
	60
	30
	26
	4

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	1,5


CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 

Tên môn học: Phương tiện vận tải

Mã môn học: MH 10

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Phương tiện vận tải là môn học chuyên môn của ngành LOGISTICS;

- Tính chất: là môn học bắt buộc, học lý thuyết trên lớp và thực hành tại phòng thực hành. 

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Trình bày được các kiến thức về các loại phương tiện vận tải đường sắt, đường bộ, đường thủy, đường không;

-Về kỹ năng: Phân tích đặc điểm cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại phương tiện vận tải để tổ chức kết nối và vận chuyển hàng hóa hiệu quả, an toàn.;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

III. Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về phương tiện vận tải 
	8
	4
	4
	

	
	1.1. Các loại phương tiện vận tải 
	4
	2
	2
	 

	
	1.2. Phạm vi hoạt động của các phương tiện vận tải 
	4
	2
	2
	

	2
	Bài 2: Nguồn động lực của các phương tiện vận tải 
	12
	5
	5
	2

	
	2.1. Động cơ đốt trọng kiểu piston chuyển động tịnh tiến   
	4
	2
	2
	 

	
	2.2. Động cơ turbin
	4
	2
	2
	 

	
	2.3. Một số loại động cơ mới
	4
	1
	1
	2 

	3
	Bài 3: Phương tiện vận tải ô tô 
	25
	5
	19
	1

	
	3.1. Tổng quan về các loại phương tiện vận tải ô tô
	2
	1
	 1
	 

	
	3.2. Cấu tạo chung và bố trí chung của ô tô 
	6
	1
	5
	 

	
	3.3. Các thông số kĩ thuật cơ bản của ô tô
	4
	1
	3
	 

	
	3.4. Cấu tạo các hệ thống trên ô tô
	13
	2
	10
	1

	 
	Cộng
	45
	15
	27
	3

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:

Bài 1: Tổng quan về phương tiện vận tải 

 

Thời gian 8 giờ

1. Mục tiêu bài: Cung cấp kiến thức cơ bản về phương tiện vận tải các loại.

2. Nội dung bài:

2.1. Các loại phương tiện vận tải
2.2 Phạm vi hoạt động của các phương tiện vận tải

Bài 2: Nguồn động lực của các phương tiện vận tải

Thời gian 12 giờ
1. Mục tiêu bài: Cung cấp các kiến thức về động cơ xe ô tô

2. Nội dung bài:

2.1. Động cơ đốt trọng kiểu piston chuyển động tịnh tiến   
2.2 Động cơ turbin 

2.3 Một số loại động cơ mới

Bài 3: Phương tiện vận tải ô tô 



Thời gian 25 giờ

1. Mục tiêu bài: Cung cấp các kiến thức về cấu tạo, tính năng kĩ thuật của các loại ô tô.

2. Nội dung bài:

2.1. Tổng quan về các loại phương tiện vận tải ô tô
2.2 Cấu tạo chung và bố trí chung của ô tô

2.3 Cấu tạo các hệ thống trên ô tô

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hoá/nhà xưởng: Phòng học đủ trang thiết bị, ánh sáng; Xưởng BDSC phương tiện ô tô; Các doanh nghiệp vận tải hàng hóa, hành khách…vv.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, loa, mic.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Câu hỏi thảo luận và bài tập thực hành

- Giáo trình, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: Câu hỏi, Bài tập thực hành.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1.Nội dung sau:

- Về kiến thức: 

+ Nắm được được những kiến thức kĩ thuật cơ bản về phương tiện vận tải ô tô. 

- Về kĩ năng: 

+ Có khả năng nhận biết được một số thông tin về bố cục, thông số, tình trạng kĩ thuật của xe ô tô

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự đánh giá được sơ bộ tính năng kĩ thuật của xe ô tô với các điều kiện khai thác vận tải cụ thể.

2. Phương pháp: Viết, tự luận, trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ sơ cấp. Tổng thời gian thực hiện mô đun là 45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Hình thức giảng dạy chính của mô đun: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học:

+ Trước khi đi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Các loại phương tiện vận tải 

- Cấu tạo chung và bố trí chung của ô tô
- Tính năng kĩ thuật của xe ô tô
4. Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Phương tiện vận tải F1 - ĐH GTVT

- Các tài liệu về ô tô của các hãng xe hiện nay.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ

Tên môn học: Kinh tế vận tải

Mã môn học: MH 11

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 18 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học thuộc nhóm môn học cơ sở, bố trí sau khi học xong các môn học chung và song song với MH 08, MH 10, MH 14.

- Tính chất: là môn học bắt buộc, lý thuyết kết hợp với thực hành.

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

Trình bày được các khái niệm vàNội dung liên quan đến các nghiệp vụ và các hoạt động kinh tế trong ngành vận tải như: Quá trình vận tải, hệ thống vận tải quốc gia, nhu cầu vận chuyển, v.v...

- Kỹ năng: 

+ Khái quát được toàn bộ hoạt động của ngành vận tải trên góc độ kinh tế

+ Vận dụng những kiến thức trên vào các hoạt động và nghiệp vụ kinh tế cụ thể;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

III. Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian ( giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm. thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	I
	Chương 1: Ngành sản xuất vận tải

1. Khái niệm và đặc điểm của quá trình sản xuất vận tải

2. Sản phẩm vận tải và đặc điểm của sản phẩm vận tải

3. Khái niệm vàNội dung nghiên cứu kinh tế vận tải
	5
	1
	4
	

	II
	Chương 2: Hệ thống vận tải quốc gia

1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống vận tải quốc gia

2. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của vận tải

3. Nhiệm vụ của vận tải

4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của các phương thức vận tải trong hệ thống vận tải quốc gia
	7
	3
	4
	

	III
	Chương 3: Quá trình vận tải và sự phối hợp trong vận tải

1. Quá trình vận tải

2. Sự phối hợp trong vận tải

3. Chính sách vận tải
	7
	3
	3
	1

	IV
	Chương 4: Doanh nghiệp vận tải

1. Khái niệm doanh nghiệp vận tải

2. Phân loại doanh nghiệp vận tải

3. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp vận tải

4. Các hình thức tổ chức doanh nghiệp vận tải
	7
	3
	4
	

	V
	Chương 5: Nhu cầu vận chuyển và năng lực vận chuyển

1. Nhu cầu vận chuyển

2. Năng lực vận chuyển
	5
	2
	3
	

	VI
	Chương 6: Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm vận tải

1. Chi phí sản xuất vận tải

2. Giá thành vận tải

3. Bài tập tính giá thành vận tải ô tô
	7
	3
	3
	1

	VII
	Chương 7: Doanh thu-lợi nhuận trong vận tải

1. Doanh thu của hoạt động vận tải

2. Doanh thu vận tải

3. Lợi nhuận hoạt động vận tải

4. Ý nghĩa của lợi nhuận, phân phối lợi nhuận
	7
	3
	4
	

	
	Cộng
	45
	18
	25
	2

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2.Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Ngành sản xuất vận tải 



Thời gian: 05 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và đặc điểm của quá trình sản xuất vận tải

- Trình bày được nội dung của sản phẩm vận tải

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Khái niệm và đặc điểm của quá trình sản xuất vận tải


1.1. Khái niệm .

1.2. Đặc điểm của quá trình sản xuất vận tải

2. Sản phẩm vận tải và đặc điểm của sản phẩm vận tải


2.1. Sản phẩm vận tải

2.2. Đặc điểm của sản phẩm vận tải

3. Khái niệm vàNội dung nghiên cứu kinh tế vận tải


3.1. Khái niệm 

3.2. Nội dung nghiên cứu kinh tế vận tải

4. Thực hành







Chương 2: Hệ thống vận tải quốc gia


Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống vận tải quốc gia

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Khái niệm và các yếu tố cấu thành hệ thống vận tải quốc gia 

1.1. Khái niệm hệ thống vận tải quốc gia

1.2. Các yếu tố cấu thành hệ thống vận tải quốc gia

2. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của  vận tải



2.1. Vai trò của vận tải

2.2. Chức năng của vận tải

3. Nhiệm vụ của vận tải






4. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của các phương thức vận tải trong HTHTQG

4.1. Vận tải đường sắt

4.2. Vận tải ôtô

4.3. Vận tải đường biển

5. Thực hành







Chương 3: Quá trình vận tải và sự phối hợp trong vận tải  Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm các giai đoạn trong quá trình vận tải;

- Trình bày được khái niệm, nhiệm vụ của chính sách vận tải.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Quá trình vận tải






1.1. Khái niệm và quá trình vận tải

1.2. Đặc điểm các giai đoạn trong quá trình vận tải

1.3. Luồng vận chuyển và khoảng cách vận chuyển

2. Sự phối hợp trong vận tải





2.1. Nguyên nhân phát sinh sự phối hợp trong vận tải

2.2. Những chỉ tiêu quan trọng khi lựa chọn phương án vận chuyển

3. Chính sách vận tải






3.1. Khái niệm 

3.2. Nhiệm vụ của chính sách vận tải

4. Thực hành







5. Kiểm tra








Chương 4: Doanh nghiệp vận tải 



Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, mục đích và phân loại doanh nghiệp vận tải;

- Phân loại được các hình thức tổ chức doanh nghiệp vận tải.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Khái niệm doanh nghiệp vận tải




1.1. Khái niệm doanh nghiệp 

1.2. Mục đích của doanh nghiệp 

2. Phân loại doanh nghiệp vận tải




2.1. Phân loại theo đối tượng vận chuyển

2.2. Phân loại theo quy mô

2.3. Phân loại theo phương thức vận chuyển

2.4. Phân loại theo loại hình sở hữu

3. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp vận tải   

3.1. Chức năng.

3.2. Nhiệm vụ

4. Các hình thức tổ chức doanh nghiệp vận tải


4.1. Doanh nghiệp  vận tải quốc doanh

4.2. Hợp tác xã vận tải 

4.3. Doanh nghiệp tư nhân

4.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn 

4.5. Công ty cổ phần

4.6. Hộ kinh doanh

4.7. Các hình thức khác

5. Thực hành







Chương 5: Nhu cầu vận chuyển và năng lực vận chuyển     Thời gian: 05 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được nhu cầu vận chuyển và năng lực vận chuyển;

- Trình bày được những đặc điểm và yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vận chuyển.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1 Nhu cầu vận chuyển






1.1. Khái niệm nhu cầu vận chuyển, các nhân tố hình thành nhu cầu vận chuyển

1.2. Những đặc điểm của nhu cầu vận chuyển

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu vận chuyển

2. Năng lực vận chuyển






2.1. Khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực vận chuyển

2.2. Phương pháp xác định năng lực vận chuyển của doanh nghiệp 

2.3. Doanh nghiệp vận tải đường sắt

3. Thực hành







Chương 6: Chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm vận tải    Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm chi phí vận tải, giá thành vận tải;

- Phân loại được các chi phí vận tải;

- Tính được giá thành sản phẩm vận tải căn cứ vào các yếu tố.

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Chi phí sản xuất vận tải





1.1. Khái niệm chi phí sản xuất vận tải 

1.2. Phân loại chi phí sản xuất vận tải

1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới chi phí vận tải

1.4. Các phương pháp giảm chi phí vận tải

2. Giá thành sản phẩm vận tải





2.1. Khái niệm 

2.2. Phân loại giá thành vận tải

2.3. Phương pháp tính toán giá thành vận tải

2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới giá thành vận tải

2.5. Biện pháp giảm giá thành sản phẩm vận tải

2.6. Sự ảnh hưởng của giá thành sản phẩm vận tải đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

3. Bài tập tính giá thành vận tải ôtô




4. Thực hành







5. Kiểm tra











Chương 7: Doanh thu-lợi nhuận trong vận tải 
Thời gian: 07 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm doanh thu, lợi nhuận, sản lượng của hoạt động vận tải;

- Tính được doanh thu, lợi nhuận của hoạt động vận tải

- Tính được mức sản lượng để đạt được lợi nhuận tối đa

- Có ý thức học tập nghiêm túc, tính cẩn thận, chính xác

Nội dung chương:





1. Doanh thu của hoạt động vận tải




2. Doanh thu vận tải






3. Lợi nhuận hoạt động vận tải





3.1. Khái niệm 

3.2. Xác định lợi nhuận

3.3. Xác định sản lượng để đạt lợi nhuận tối đa

4. Ýnghĩa của lợi nhuận, phân phối lợi nhuận


5. Thực hành







IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hoá/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Câu hỏi thảo luận và bài tập thực hành

- Giáo trình, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: Câu hỏi, Bài tập thực hành.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1.Nội dung sau:

- Kiến thức:

Trình bày được các khái niệm vàNội dung liên quan đến các nghiệp vụ và các hoạt động kinh tế trong ngành vận tải như: Quá trình vận tải, hệ thống vận tải quốc gia, nhu cầu vận chuyển, v.v...

- Kỹ năng: 

+ Khái quát được toàn bộ hoạt động của ngành vận tải trên góc độ kinh tế

+ Vận dụng những kiến thức trên vào các hoạt động và nghiệp vụ kinh tế cụ thể;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

2. Phương pháp:

Viết, tự luận, trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học:

+ Trước khi đi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 
Các nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực vận tải

4. Tài liệu tham khảo: 

Giáo trình kinh tế vận tải của trường đại học giao thông vận tải và một số tài liệu liên quan

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CƠ SỞ 

Tên môn học: Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

Mã môn học: MĐ 12

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Là môn học cơ sở, bố trí sau các môn học chung và song song với các môn học MH 08, MH 10, MH 15.

- Tính chất: Là môn học bắt buộc đối với đào tạo trình độ trung cấp LOGISTICS.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được những kiến thức cơ bản của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải; 

+ Trình bày được hiện trạng hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không; cơ quan quản lý, phân cấp, tiêu chuẩn thiết kế, tổ chức quản lý, khai thác hệ thống đường bộ, đường sắt, đường không.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được vai trò của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải; 

+ Đánh giá được hiện trạng hệ thống giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung môn học:


1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Khái quát cơ bản về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
	10
	2
	8
	0

	
	1. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
	5
	1
	4
	0

	
	2. Vai trò của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải
	5
	1
	4
	0

	2
	Chương 2: Hạ tầng giao thông đường bộ
	20
	8
	8
	2

	
	1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường bộ
	5
	1
	4
	0

	
	2. Tuyến đường ô tô và các yếu tố hình học của đường ô tô
	5
	1
	4
	0

	
	3. Công trình nền - mặt đường
	5
	3
	2
	0

	
	4. Công trình cấp thoát nước trên đường
	4
	2
	2
	0

	
	5. Các công trình khác trên đường
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	6. Vận hành khai thác hệ thống giao thông đường bộ
	0.5
	0.5
	0
	0

	3
	Chương 3: Hạ tầng giao thông đường sắt
	10
	7
	2
	0

	
	1 Khái quát chung về hệ thống giao thông đường sắt
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	2. Tuyến đường ô tô và các yếu tố hình học của đường sắt
	1
	1
	0
	0

	
	3. Công trình trong hệ thống khai thác vận tải đường sắt
	1
	1
	0
	0

	
	4. An toàn giao thông đường sắt
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	5. Đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc
	5
	3
	2
	0

	
	6. Vận hành khai thác hệ thống giao thông đường sắt
	2
	1
	0
	1

	4
	Chương 4: Hạ tầng giao thông đường không
	10
	6
	4
	0

	
	1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường không
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	2. Quy hoạch hệ thống sân bay
	4
	2
	2
	0

	
	3. Phân loại và các yếu tố hình học của sân bay
	1.75
	1.75
	0
	0

	
	4. Cấu tạo sân bay
	3.75
	1.75
	2
	0

	5
	Chương 5: Hạ tầng giao thông đường thủy
	10
	5
	4
	2

	
	1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường thủy
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	2. Quy hoạch hệ thống cảng, biển, cảng đường sông
	1.5
	1.5
	0
	0

	
	3. Phân loại cảng biển, cảng đường sông
	1
	1
	0
	0

	
	4. Cấu tạo cảng biển
	3
	1
	2
	0

	
	5. Cấu tạo cảng đường sông
	4
	1
	2
	1

	Cộng
	45
	28
	15
	2

	Thi kết thúc môn 

	


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: Khái quát cơ bản về cơ sở hạ tầng giao thông vận tải  
Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải;                                       

- Phân tích được vai trò của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung chương:

1. Hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải                           

2. Vai trò của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải         

Chương 2: Hạ tầng giao thông đường bộ                                 Thời gian: 20giờ

Mục tiêu:
- Trình bày được khái quát chung về hệ thống giao thông đường bộ;

- Trình bày được các yếu tố hình học của đường ô tô;

- Trình bày được công trình nền - mặt đường, công trình cấp thóat nước trên đường và các công trình khác trên đường;

- Trình bày cách vận hành khai thác hệ thống giao thông đường bộ.

Nội dung chương:

1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường bộ
2. Tuyến đường ô tô và các yếu tố hình học của đường ô tô
3. Công trình nền - mặt đường

4. Công trình cấp thoát nước trên đường

5. Các công trình khác trên đường

6. Vận hành khai thác hệ thống giao thông đường bộ

Chương 3: Hạ tầng giao thông đường sắt                               Thời gian: 10 giờ

 Mục tiêu:
- Trình bày được khái quát chung về hệ thống giao thông đường sắt;

- Trình bày được các yếu tố hình học của đường sắt;

- Trình bày được công trình trong hệ thống khai thác vận tải đường sắt;

- Trình bày cách vận hành khai thác hệ thống giao thông đường sắt;

- Có ý thức, thái độ nghiêm túc trong học tập.

Nội dung chương:

1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường sắt
2. Tuyến đường ô tô và các yếu tố hình học của đường sắt

3. Công trình trong hệ thống khai thác vận tải đường sắt

4. An toàn giao thông đường sắt

5. Đường sắt đô thị, đường sắt cao tốc

6. Vận hành khai thác hệ thống giao thông đường sắt

* Kiểm tra

Chương 4: Hạ tầng giao thông đường không                          Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày được khái quát chung về hệ thống giao thông đường không;

- Trình bày được quy hoạch hệ thống sân bay;

- Trình bày được các yếu tố hình học của sân bay;

- Trình bày được cấu tạo sân bay;

- Có ý thức, thái độ nghiêm túc trong học tập.

Nội dung chương:

1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường không
2. Quy hoạch hệ thống sân bay
3. Phân loại và các yếu tố hình học của sân bay
4. Cấu tạo sân bay

Chương 5: Hạ tầng giao thông đường thủy

        Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày được khái quát chung về hệ thống giao thông đường thủy;

- Trình bày được quy hoạch hệ thống cảng, biển, cảng đường sông;

- Phân loại được cảng biển, cảng đường sông;

- Trình bày được cấu tạo cảng biển, cảng đường sông;

- Có ý thức, thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung chương:

1. Khái quát chung về hệ thống giao thông đường thủy
2. Quy hoạch hệ thống cảng, biển, cảng đường sông
3. Phân loại cảng biển, cảng đường sông
4. Cấu tạo cảng biển
5. Cấu tạo cảng đường sông

* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học lý thuyết
	1
	- Bàn ghế (2 người/bộ)
	18 Bộ


	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ


	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

	STT
	Tên học liệu dụng cụ, nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Chương trình môn học, giáo án;
	Bộ
	1
	

	2
	Giáo trình
	Quyển
	36
	

	4
	Bài tập tình huống, bài tập nhóm
	Bộ
	36
	

	6
	Phấn trắng không bụi
	Hộp
	02
	

	7
	Phấn màu
	Hộp
	01
	


4. Các điều kiện khác: 

- Video;

- Tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Những kiến thức cơ bản của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không; 

+ Quy hoạch hệ thống cảng, biển, cảng đường sông;

+ Các yếu tố hình học của đường ô tô, đường sắt, sân bay;

+ Cách vận hành khai thác hệ thống giao thông: đường bộ; đường sắt;

+ Cấu tạo sân bay cảng biển, cảng đường sông.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được vai trò của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải; 

+ Đánh giá được hiện trạng hệ thống giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm.

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được áp dụng giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong môn học để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của môn học;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Những kiến thức cơ bản của hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông vận tải: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường không; 

- Quy hoạch hệ thống cảng, biển, cảng đường sông;

- Các yếu tố hình học của đường ô tô, đường sắt, sân bay;

- Cách vận hành khai thác hệ thống giao thông: đường bộ, đường sắt;

4. Tài liệu tham khảo: 

- Vũ Văn Hiến, Giáo trình Thiết kế đường ô tô, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải II, 2007;

- Bài giảng Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- GS.TSKH. Nguyễn Xuân Trực, Thiết kế đường ô tô  Đại học xây dựng;

- Lê Hải Hà, Công trình đường sắt, Đại học Giao thông vận tải;

- Phạm Huy Khang, Thiết kế và quy hoạch sân bay, cảng hàng không, Đại học Giao thông vận tải.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Tổ chức vận tải

Mã mô đun: MĐ 13

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ 

(Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27  giờ;  Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun

- Vị trí: 

Đây là mô đun chuyên ngành quan trọng nhất được bố trí cuối cùng trong các mô đun trước khi người học đi thực tập. Nội dung mô đun gắn liền với quá trình thực tập và làm việc của người học sau tốt nghiệp.

- Tính chất: mô đun chuyên môn, thực hành nghề

II. Mục tiêu mô đun:

Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về tổ chức vận tải ô tô, nội dung quy trình tác nghiệp để tổ chức các phương án vận tải hàng hóa hoặc hành khách bằng ô tô.

Sau khi học xong, người học có khả năng:

- Về kiến thức: 

+ Nắm được các loại hình vận tải hàng hóa và hành khách bằng ô tô.

+ Phân tích được sự tác động của các điều kiền khai thác vận tải tới hoạt động vận tải của doanh nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức để xây dựng được một phương án vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô trong các điều kiện thực tế.

- Về kỹ năng:

+ Hình thành kĩ năng phân tích đánh giá các yêu cầu vận tải, các điều kiện khai thác vận tải của doanh nghiệp.

+ Bước đầu lập được kế hoạch, phương án tổ chức vận tải khoa học và tối ưu.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự ý thức được tầm quan trọng của việc sắp xếp các bước công việc trong quy trình tổ chức vận tải khoa học và hợp lý.

+ Tổ chức vận tải an toàn, hiệu quả và chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

III. Nội dung mô đun


1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm 

tra

	Bìa mở đầu
	
	
	
	

	Bài 1
	Tổng quan về vận tải ô tô
	10
	6
	4
	

	1.1
	Vận tải ô tô trong hệ thống vận tải
	1
	1
	
	

	1.2
	Tình hình phát triển của ô tô trên thế giới và Việt Nam
	1.5
	1
	0.5
	

	1.3
	Các tác nghiệp của quá trình sản xuất vận tải
	2
	1
	1
	

	1.4
	Các điều kiện khai thác vận tải
	2
	1
	1
	

	1.5
	Năng lực vận chuyển
	2
	1
	1
	

	1.6
	Cơ sở pháp lý cho tổ chức và quản lý vận tải ô tô
	1.5
	1
	0.5
	

	Bài 2
	Phương tiện vận tải ô tô và các chỉ tiêu khai thác
	14
	4
	9
	1

	2.1
	Phương tiện vận tải ô tô
	3
	1
	2
	

	2.2
	Chỉ tiêu đánh giá phương tiện vận tải
	3.5
	1
	2.5
	

	2.3
	Các chỉ tiêu khai thác phương tiện vận tải
	3.5
	1
	2.5
	

	2.4
	Năng suất của phương tiện vận tải ô tô
	4
	1
	2
	1

	Bài 3
	Tổ chức vận tải hàng hóa bằng ô tô
	21
	5
	14
	2

	3.1
	Hàng hoá và luồng hàng trong vận tải
	4
	1
	3
	

	3.2
	Hành trình chạy xe trong vận tải hàng hoá
	4
	1
	3
	

	3.3
	Công tác tổ chức vận tải hàng hoá
	5
	1
	2
	2

	3.4
	Một số hình thức vận chuyển hàng hoá bằng ô tô
	4
	1
	3
	

	3.5
	Vận tải đường dài
	4
	1
	3
	

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


2.Nội dung chi tiết: 

Bài 1: Tổng quan về vận tải ô tô                                                Thời gian 10 giờ

1. Mục tiêu của bài: Hệ thống hóa lại các kiến thức về vận tải ô tô, đưa học viên ra thực tế doanh nghiệp để tìm hiểu về các quá trình vân tải, năng lực vận tải của doanh nghiệp.

2. Nội dung bài:

2.1. Vận tải ô tô trong hệ thống vận tải
2.2 Tình hình phát triển của ô tô trên thế giới và Việt Nam
2.3 Các tác nghiệp của quá trình sản xuất vận tải
2.4 Các điều kiện khai thác vận tải
2.5 Năng lực vận chuyển
2.6 Cơ sở pháp lý cho tổ chức và quản lý vận tải ô tô
Bài 2: Phương tiện vận tải ô tô và các chỉ tiêu khai thác                  Thời gian 14 giờ
1. Mục tiêu của bài: Hệ thống hóa lại các kiến thức về phương tiện vận tải ô tô, các chỉ tiêu khai thác phương tiện vận tải ô tô

2. Nội dung bài:

2.1. Phương tiện vận tải ô tô
2.2 Chỉ tiêu đánh giá phương tiện vận tải
2.3 Các chỉ tiêu khai thác phương tiện vận tải
2.4 Năng suất của phương tiện vận tải ô tô
Bài 3: Tổ chức vận tải hàng hóa bằng ô tô                               Thời gian 21 giờ

1. Mục tiêu của bài: Cung cấp các kiến thức về nội dung công tác tổ chức vận tải hàng hóa bằng ô tô cả lý thuyến và thực tiễn.

2. Nội dung bài:

2.1. Hàng hoá và luồng hàng trong vận tải
2.2 Hành trình chạy xe trong vận tải hàng hoá
2.3 Công tác tổ chức vận tải hàng hoá
2.4 Một số hình thức vận chuyển hàng hoá bằng ô tô
2.5 Vận tải đường dài
IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hoá/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết, cơ sở vật chất kĩ thuật hạ tầng có máy móc và nghiệp vụ xếp ngoài thực địa..

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, phương tiện di chuyển..

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Câu hỏi thảo luận và bài tập thực hành

- Giáo trình, đề cương, giáo án, tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1.Nội dung sau:

- Kiến thức: 

+ Nắm được các loại hình vận tải hàng hóa và hành khách bằng ô tô.

+ Phân tích được sự tác động của các điều kiền khai thác vận tải tới hoạt động vận tải của doanh nghiệp.

+ Vận dụng kiến thức để xây dựng được một phương án vận tải hàng hóa, hành khách bằng ô tô trong các điều kiện thực tế.

- Kỹ năng:

+ Hình thành kĩ năng phân tích đánh giá các yêu cầu vận tải, các điều kiện khai thác vận tải của doanh nghiệp.

+ Bước đầu lập được kế hoạch, phương án tổ chức vận tải khoa học và tối ưu.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự ý thức được tầm quan trọng của việc sắp xếp các bước công việc trong quy trình tổ chức vận tải khoa học và hợp lý.

+ Tổ chức vận tải an toàn, hiệu quả và chịu trách nhiệm về việc làm của mình.

2. Phương pháp:

Viết, tự luận, trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun 

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp. Tổng thời gian thực hiện môn học là 60 giờ, giáo viên giảng các tiết lý thuyết kết hợp với các bài tập thực hành đan xen.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Hình thức giảng dạy chính của môn học: Thuyết giảng, cầm tay chỉ việc, xây dựng tình huống, vấn đáp 

+ Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học:

+ Đi học và đi thực địa đầy đủ, làm bài tập thiết kế, làm việc nhóm.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Các nội dung hoạt động liên quan đến lĩnh vực vận tải

4. Tài liệu tham khảo: 

- Giáo trình Nhập môn tổ chức vận tải ô tô, NXB GTVT.

- Giáo trình Tổ chức quản lý vận tải ô tô, NXB GTVT.

- Bài giảng tổ chức vận tải ô tô, ĐH GTVT.

- Các văn bản pháp luật của nhà nước về kinh doanh, khai thác vận tải ô tô.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Giao nhận hàng hóa 

Mã mô đun: MĐ 14

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:


- Vị trí: Mô đun Giao nhận hàng hóa thuộc nhóm mô đun chuyên môn của ngành Logistics;


- Tính chất: Mô đun Giao nhận hàng hóa là mô đun bắt buộc.
 II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Nêu được các nghiệp vụ cơ bản của dịch vụ giao nhận, người giao nhận;

+ Trình bày được kiến thức chung về hoạt động giao nhận vận tải, người giao nhận vận tải;

+ Trình bày được kiến thức về các hoạt động chuẩn bị, giao, nhận hàng và các chứng từ trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Nêu được nhiệm vụ của các bên, trình tự nghiệp vụ trong giao nhận hàng hóa vận chuyển bằng các phương thức vận tải;

+ Nêu được kiến thức về thủ tục khai báo, chế độ đăng ký khai báo hải quan và quy trình thủ tục hải quan.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các nghiệp vụ cần thiết trong quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Thực hiện trình tự nghiệp vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu trong các phương thức vận tải;

+ Thực hiện được khai bảo thủ tục hải quan cho đơn hàng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1

 

 

 
	Bài 1: Tổng quan về giao nhận và dịch vụ giao nhận quốc tế
	4
	2
	2
	0

	
	1. Khái quát chung về giao nhận
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	2. Nội dung giao nhận  
	3
	1
	2
	0

	
	3. Vai trò. trách nhiệm của người giao nhận
	0.5
	0.5
	0
	0

	2

 

 
	Bài 2: Giao nhận hàng hóa xuất nhâp khẩu ở một số nước
	8
	2
	5
	1

	
	1. Giao nhận hàng hóa xuất khẩu ở một số nước trên thế giới
	3
	1
	2
	0

	
	2. Giao nhận hàng nhập khẩu ở một số nước trên thế giới
	5
	1
	3
	1

	3

 

 

 

 

 

 

 

 
	Bài 3: Giao nhận hàng hóa trong các phương thức vận tải
	33
	9
	22
	2

	
	1. Giao nhận hàng hóa đối với vận tải bằng đường biển
	4
	1
	3
	0

	
	2. Giao nhận hàng hóa đối với vận tải bằng đường hàng không
	4
	1
	3
	0

	
	3. Giao nhận hàng hóa đối với vận tải bằng đường sắt
	4
	1
	3
	0

	
	4. Giao nhận hàng hóa đối với vận tải bằng đường bộ
	4
	1
	3
	0

	
	5. Thủ tục giao nhận hàng hóa đối với vận tải bằng đường thuỷ nội địa
	3
	1
	2
	0

	
	6. Thủ tục giao nhận hàng hoá tại cảng trung chuyển
	2
	1
	1
	0

	
	7. Thủ tục giao nhận hàng hoá đối với hàng hoá tại ICD
	3
	1
	2
	0

	
	8. Thủ tục giao nhận hàng hoá đối với hàng hoá tại kho của chủ hàng
	2
	1
	1
	0

	 
	9. Giao nhân hàng hóa và luân chuyển chứng từ trong vận tải đa phương thức
	6
	1
	4
	1

	Cộng
	45
	15
	27
	3

	Thi kết thúc môn 


2. Nội dung chi tiết:        
Bài 1: Tổng quan về giao nhận và dịch vụ giao nhận quốc tế     
Thời gian: 4 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nêu được các nghiệp vụ cơ bản của dịch vụ giao nhận, người giao nhận.;

- Trình bày được kiến thức chung về hoạt động giao nhận vận tải, người giao nhận vận tải.

Nội dung bài:

1. Khái quát chung về giao nhận

2. Nội dung giao nhận  

3. Vai trò, trách nhiệm của người giao nhận

Bài 2: Giao nhận hàng hóa xuất nhâp khẩu ở một số nước
       Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu của bài:

- Trình bày được kinh nghiệm về hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu ở một số nước trên thế giới;

- Thực hiện được các nghiệp vụ cần thiết trong quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu.

Nội dung bài:

1. Giao nhận hàng hóa xuất khẩu ở một số nước trên thế giới

2. Giao nhận hàng nhập khẩu ở một số nước trên thế giới

* Kiểm tra

Bài 3: Giao nhận hàng hóa trong các phương thức vận tải   
Thời gian: 33 giờ
Mục tiêu của bài:

- Nêu được nhiệm vụ của các bên, trình tự nghiệp vụ trong giao nhận hàng hóa vận chuyển bằng các phương thức vận tải;

- Thực hiện trình tự nghiệp vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu trong các phương thức vận tải.

Nội dung bài:

1. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

2. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không

3. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt

4. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường bộ

* Kiểm tra

5. Thủ tục giao nhận hàng hóa đối với vận tải bằng đường thuỷ nội địa

6. Thủ tục giao nhận hàng hoá tại cảng trung chuyển

7. Thủ tục giao nhận hàng hoá đối với hàng hoá tại ICD

8. Thủ tục giao nhận hàng hoá đối với hàng hoá tại kho của chủ hàng 

9. Giao nhân hàng hóa và luân chuyển chứng từ trong vận tải đa phương thức

* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/ nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	30 Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ


	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 
- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Chứng từ thủ tục hải quan: 01 bộ.

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Video, tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Nêu được các nghiệp vụ cơ bản của dịch vụ giao nhận, người giao nhận;

+ Trình bày được kiến thức về các hoạt động chuẩn bị, giao, nhận hàng và các chứng từ trong hoạt động giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Nêu được nhiệm vụ của các bên, trình tự nghiệp vụ trong giao nhận hàng hóa vận chuyển bằng các phương thức vận tải;

+ Nêu được kiến thức về thủ tục khai báo, chế độ đăng ký khai báo hải quan và quy trình thủ tục hải quan.

- Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các nghiệp vụ cần thiết trong quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Thực hiện trình tự nghiệp vụ giao nhận hàng xuất nhập khẩu trong các phương thức vận tải;

+ Thực hiện được khai bảo thủ tục hải quan cho đơn hàng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra và đánh giá qua các bài thực hành;

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức tự luận, hoặc tự luận kết hợp thực hành.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun
1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình mô đun Giao nhận hàng hóa được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp. 

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Làm đầy đủ các bài kiểm tra tại lớp theo quy định.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2, 3, 4.

4. Tài liệu tham khảo: 

- Đỗ Quốc Dũng (2015),  Giao nhận vận tải và bảo hiểm , Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế , Trường Đại học Ngoại thương.

- Phạm Mạnh Hiền, Phan Hữu Hạnh (2010), Nghiệp vụ giao nhận vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương, Trường Đại học Ngoại thương.

- Vũ Bích Thảo, Phan Xuân Dinh, Đại lý hàng hải và giao nhân hàng hóa tại cảng, Khoa Kinh tế vận tải biển, Trường đại học Hàng hải.

 CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên môn học: Luật Kinh tế

Mã số môn học: MH15

Thời gian của môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 15giờ, bài tập: 27giờ, kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí và tính chất môn học

- Vị trí: Môn học Luật kinh tế là môn học cơ sở ngành được bố trí học trước các mođun học nghề.
- Tính chất: Trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về thủ tục, trình tự thành lập, hoạt động và giải thể của doanh nghiệp, và một số quy định về các loại hình công ty, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể kinh doanh. Thông qua sự nhận thức đúng đắn về pháp luật, giúp người học nâng cao ý thức pháp luật, định hướng hành động trong thực tiễn xã hội: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.
II. Mục tiêu môn học

- Về kiến thức: Trình bày được những quy định cơ bản của pháp luật về thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của các tổ chức, đơn vị kinh tế, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh tế và phá sản doanh nghiệp.

- Về kỹ năng:  Phân tích, so sánh, tổng hợp các loại hình doanh nghiệp để biết được những ưu nhược điểm của các doanh nghiệp.

 
- Về năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Môn học tạo dựng cho người học tình cảm, niềm tin vào những giá trị, chuẩn mực của pháp luật, tính nghiêm minh, công minh, công bằng của pháp luật. Góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện người lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước.

III. Nội dung môn học


1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Những vấn đề chung về Luật kinh tế

1.1. Khái quát Luật kinh tế

1.1.1. Luật kinh tế trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung

1.1.2 Luật kinh tế trong cơ chế thị trường

1.2. Chủ thể đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế

1.2.1. Chủ thể của Luật kinh tế

1.2.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế

1.2.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế

1.3. Nguồn của Luật kinh tế
	3
	2
	1
	

	2
	Chương 2: Quy chế pháp lý chung về thành lập, tổ chức quản lý  và hoạt động doanh nghiệp

2.1. Khái niêm, đặc điểm và phân loại doanh nghiệp

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp

2.1.2. Phân loại doanh nghiệp

2.1.3. Vấn đề giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh

2.1.4. Phạm vi điều chỉnh và hiệu lực của luật doanh nghiệp năm 2014
2.2. Điều kiện và thủ tục chung để thành lập doanh nghiệp

2.2.1. Những điều kiện cơ bản để thành lập 

2.2.2. Thủ tục chung để thành lập doanh nghiệp

2.3. Đăng ký những thay đổi cơ bản trong doanh nghiệp

2.3.1. Đăng ký bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

2.3.2. Tổ chức lại doanh nghiệp

2.4. Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp

2.4.1. Giải thể doanh nghiệp

2.4.2. Pháp luật về phá sản

2.5. Những quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp trong kinh doanh
	9
	3
	6
	

	3
	Kiểm tra
	1
	
	
	1

	4
	Chương 3: Chế độ pháp lý về các chủ thể kinh doanh

3.1. Doanh nghiệp tư nhân

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân

3.1.2. Thành lập doanh nghiệp tư nhân

3.1.3. Quản lý doanh nghiệp tư nhân

3.2. Công ty

3.2.1. Công ty cổ phần
3.2.3 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

3.2.3. Công ty TNHH 1 thành viên

3.2.4. Công ty hợp danh

3.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.3.1. Khái niệm và đặc điểm

3.3.2. Phân loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.3.3. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

3.3.4. Đăng ký lại, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

3.4. Hợp tác xã

3.4.1. Khái niệm và đặc điểm

3.4.2. Thành lập hợp tác xã

3.4.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX

3.4.3. Xã viên

3.4.5. Quản lý hợp tác xã

3.4.6. Tài sản và tài chính của hợp tác xã

3.4.7. Liên hiệp HTX, Liên minh HTX

3.5. Hộ kinh doanh

3.5.1. Khái niệm và đặc điểm

3.5.2. Đăng ký kinh doanh

3.6. Tổ hợp tác

3.6.1. Khái niệm và đặc điểm

3.6.2. Tổ viên

3.6.3. Tổ chức và quản lý

3.6.4. Chấm dứt hoạt động

3.7. cá nhân hoạt động thương mại
	13
	5
	8
	

	5
	Chương 4: Pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh thương mại.

4.1. Khái quát về pháp luật Hợp đồng ở Việt Nam 

4.1.1. Khái niệm hợp đồng

4.1.2. Phân loại hợp đồng

4.1.3. Nguồn pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại

4.1.4. Nguyên tắc áp dụng pháp luật

4.2. Hợp đồng trong hoạt động thương mại

4.2.1. Đặc điểm, phân loại hợp đồng trong hoạt động thương mại

4.2.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa

4.2.3. Hợp đồng cung ứng dịch vụ

4.2.4. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại. 


	8
	2
	6
	

	6
	Chương 5: Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại.

5.1. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục trọng tài

5.1.1. Tổ chức và đặc trưng của trọng tài thương mại

5.1.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài

5.1.3. Tố tụng trọng tài

5.2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án nhân dân

5.2.1. Những vấn đề chung

5.2.2. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng

5.2.3. Thủ tục giải quyết vụ án kinh doanh thương mại

5.2.4. Thi hành bản án, quyết định của toàn án
	9
	3
	6
	

	7
	Kiểm tra
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3



2. Nội dung chi tiết 

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ LUẬT KINH TẾ
       Thời gian : 3 giờ

1. Mục tiêu 


- Trình bày được khái niệm về Luật kinh tế, đối tượng, phương pháp điều chỉnh, tầm quan trọng của Luật kinh tế ;


- Phân tích, so sánh được luật kinh tế với ngành luật khác, vận dụng kiến thức vào thực tế;


- Tôn trọng và thực hiện pháp luật.


2. Nội dung 

1.1. Khái quát Luật kinh tế


1.1.1. Luật kinh tế trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung


1.1.2 Luật kinh tế trong cơ chế thị trường


1.2. Chủ thể đối tượng và phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế


1.2.1. Chủ thể của Luật kinh tế


1.2.2. Đối tượng điều chỉnh của Luật kinh tế


1.2.3. Phương pháp điều chỉnh của Luật kinh tế


1.3. Nguồn của Luật kinh tế

Chương 2: QUY CHẾ PHÁP LÝ CHUNG VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP


 Thời gian: 9 giờ


1.  Mục tiêu


- Trình bày được kiến thức chung về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của Doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2014


- Vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tế.


- Tôn trọng và thực hiện pháp luật


2. Nội dung


2.1. Khái niêm, đặc điểm và phân loại doanh nghiệp


2.1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp


2.1.2. Phân loại doanh nghiệp


2.1.3. Vấn đề giới hạn trách nhiệm trong kinh doanh


2.1.4. Phạm vi điều chỉnh và hiệu lực của luật doanh nghiệp năm 2014

2.2. Điều kiện và thủ tục chung để thành lập doanh nghiệp


2.2.1. Những điều kiện cơ bản để thành lập 


2.2.2. Thủ tục chung để thành lập doanh nghiệp


2.3. Đăng ký những thay đổi cơ bản trong doanh nghiệp


2.3.1. Đăng ký bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh


2.3.2. Tổ chức lại doanh nghiệp


2.4. Pháp luật về giải thể và phá sản doanh nghiệp


2.4.1. Giải thể doanh nghiệp


2.4.2. Pháp luật về phá sản


2.5. Những quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp trong kinh doanh

Chương  3: CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ CÁC CHỦ THỂ KINH DOANH

Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, cơ cấu tổ chức của các loại hình doanh nghiệp và các hình thức kinh doanh khác;

- So sánh được các loại hình doanh nghiệp với nhau, so sánh được doanh nghiệp với các hình thức kinh doanh khác;

- Tôn trọng và thực hiện pháp luật.

2. Nội dung

3.1. Doanh nghiệp tư nhân

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của doanh nghiệp tư nhân


3.1.2. Thành lập doanh nghiệp tư nhân


3.1.3. Quản lý doanh nghiệp tư nhân


3.2. Công ty


3.2.1. Công ty cổ phần

3.2.3 Công ty TNHH 2 thành viên trở lên


3.2.3. Công ty TNHH 1 thành viên


3.2.4. Công ty hợp danh


3.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


3.3.1. Khái niệm và đặc điểm


3.3.2. Phân loại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


3.3.3. Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


3.3.4. Đăng ký lại, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.


3.4. Hợp tác xã


3.4.1. Khái niệm và đặc điểm


3.4.2. Thành lập hợp tác xã


3.4.3. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX


3.4.3. Xã viên


3.4.5. Quản lý hợp tác xã


3.4.6. Tài sản và tài chính của hợp tác xã


3.4.7. Liên hiệp HTX, Liên minh HTX


3.5. Hộ kinh doanh


3.5.1. Khái niệm và đặc điểm


3.5.2. Đăng ký kinh doanh


3.6. Tổ hợp tác


3.6.1. Khái niệm và đặc điểm


3.6.2. Tổ viên


3.6.3. Tổ chức và quản lý


3.6.4. Chấm dứt hoạt động


3.7. Cá nhân hoạt động thương mại

Chương 4: PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI

Thời gian: 10 giờ


1. Mục tiêu


-Trình bày được các kiến thức cơ bản của các quy định pháp luật về các loại hợp đồng nói chung và hợp đồng kinh doanh thương mại nói riêng; 


- Phân tích được các loại hợp đồng từ đó vận dụng vào tình huống thực tế;


- Tôn trọng và thực hiện pháp luật.


2. Nội dung

4.1. Khái quát về pháp luật Hợp đồng ở Việt Nam 


4.1.1. Khái niệm hợp đồng


4.1.2. Phân loại hợp đồng


4.1.3. Nguồn pháp luật về hợp đồng kinh doanh thương mại


4.1.4. Nguyên tắc áp dụng pháp luật


4.2. Hợp đồng trong hoạt động thương mại


4.2.1. Đặc điểm, phân loại hợp đồng trong hoạt động thương mại


4.2.2. Hợp đồng mua bán hàng hóa


4.2.3. Hợp đồng cung ứng dịch vụ


4.2.4. Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng trong hoạt động thương mại. 

Chương 5: PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TRONG KINH DOANH THƯƠNG MẠI





Thời gian: 10 giờ

1. Mục tiêu

- Trình bày được  những kiến thức cơ bản về các quy định của pháp luật liên quan tới việc giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh thương mại;

- Vận dụng phân tích tổng hợp và so sánh trên cơ sở các kiến thức đã có được;

- Tôn trọng và thực hiện pháp luật.


2. Nội dung


5.1. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo thủ tục trọng tài


5.1.1. Tổ chức và đặc trưng của trọng tài thương mại


5.1.2. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp của trọng tài


5.1.3. Tố tụng trọng tài


5.2. Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại tại Tòa án nhân dân


5.2.1. Những vấn đề chung


5.2.2. Cơ quan tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng


5.2.3. Thủ tục giải quyết vụ án kinh doanh thương mại


5.2.4. Thi hành bản án, quyết định của toàn án

IV. Điều kiện thực hiện môn học

1. Phòng học chuyên môn hóa: phòng học chuyên môn hóa


2. Trang thiết bị, máy móc: Máy tính, máy chiếu PROJECTOR


3. Học liệu, dụng cụ học tập: Phim, tranh ảnh minh họa các tình huống pháp luật, tài liệu phát tay cho người học, tài liệu tham khảo


4. Các điều kiện khác: Thư viện, mạng internet...

V. Nội dung và Phương pháp đánh giá

1. Nội dung


- Kiến thức: Trình bày được những quy định cơ bản của pháp luật về thành lập, tổ chức, quản lý và hoạt động của các tổ chức, đơn vị kinh tế, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh tế và phá sản doanh nghiệp.


- Kỹ năng:  Phân tích, so sánh, tổng hợp các loại hình doanh nghiệp để biết được những ưu nhược điểm của các doanh nghiệp.


 - Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: Môn học tạo dựng cho người học tình cảm, niềm tin vào những giá trị, chuẩn mực của pháp luật, tính nghiêm minh, công minh, công bằng của pháp luật. Góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện người lao động, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước

2. Phương pháp

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài


+ Hình thức kiểm tra thông qua các bài thảo luận nhóm, bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.

- Kiểm tra định kỳ: 


+ Số lượng bài kiểm tra: 2 bài


+ Hình thức kiểm tra: Tự luận


- Thi kết thúc môn học: 


+ Số lượng bài thi: 01 bài


+ Hình thức thi: Tự luận


- Điều kiện tham dự thi kết thúc môn học:


+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học/mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

  
+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao


- Số lần dự thi:


+ Người học được dự thi kết thúc môn học thứ nhất, nếu điểm môn học chưa đạt yêu cầu thì được dự thi thêm 1 lần nữa


+ Người học vắng mặt ở lần thi nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn tính số lần dự thi đó và phải nhận điểm 0, trong trường hợp  có lý do chính đáng không tính số lần dự thi và được bố trí dự thi ở kỳ thi khác.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Cho sinh viên ngành kế toán, Quản trị kinh doanh thuộc hệ cao đẳng năm thứ nhất.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học


- Đối với giáo viên, giảng viên: Sử dụng các phương pháp Thuyết trình, giảng giải, phân tích, chứng minh, pháp vấn, đàm thoại…


- Đối với người học: Thảo luận, làm việc nhóm, phân tích tình huống, Vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống thực tế.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Luôn luôn cập nhật, theo dõi những quy định pháp luật mới có hiệu lực để áp dụng trong quá trình dạy và học để phù hợp với sự thay đổi của xã hội.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Tạ Việt Anh, Bài giảng Luật kinh tế của trường Cao đẳng KT – KT Vĩnh Phúc, Vĩnh Phúc, 2014.


[2]  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2020), Luật Doanh nghiệp. 


[3]  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Thương mại. 


[4]  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2020), Luật Đầu tư. 


[5]  Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật Hợp tác xã. 


[6] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2015), Bộ luật Dân sự.

CHƯƠNG TRÌNH MH /MĐ CHUYÊN MÔN

Tên mô đun: Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại

Mã mô đun: MĐ 16

Thời gian thực hiện mô đun:  45 giờ (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)               

I. Vị trí, tính chất của mô đun
- Vị trí: Mô đun Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại (Quản tị tác nghiệp DNTM) thuộc nhóm các mô đun chuyên môn của nghề Quản trị kinh doanh được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. 

- Tính chất: Mô đun Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại cung cấp một cách khái quát hoá những kiến thức cơ bản về: Quản trị doanh nghiệp thương mại, Quản trị tác nghiệp bán hàng, mua hàng và dự trữ hàng hóa và cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp thương mại.
II. Mục tiêu mô đun
- Về kiến thức: Mô đun cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị quản trị tác nghiệp trong doanh nghiệp thương mại.
- Về kỹ năng: Sau khi học xong mô đun này, người học có kỹ năng phân tích được tình hình kinh doanh và tổ chức và kiểm soát được hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người học có khả năng xây dựng được kế hoạch bán hàng, mua hàng, dự trữ hàng hóa trong doanh nghiệp.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có thái độ nghiêm túc, thận trọng  trong nghiên cứu, học tập, nhìn nhận các vấn đề quản trị doanh nghiệp một cách toàn diện.
III. Nội dung mô đun

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, bài tập, thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về quản trị tác nghiệp DNTM

1.1. Khái niệm, vị trí của quản trị tác nghiệp

1.2. Nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp DNTM
	4
	2


	2
	

	2
	Bài 2. Xây dựng kế hoạch bán hàng của DNTM

2.1. Kế hoạch bán hàng của DNTM

2.2. Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng của DNTM

2.3. Xác định các hoạt động và chương trình bán hàng  DNTM

2.4. Xây dựng ngân sách bán hàng
	8
	4


	4


	

	3
	Bài 3. Tổ chức mạng lưới và lực lượng bán hàng của DNTM
3.1. Tổ chức các điểm và tuyến bán hàng của DNTM

3.2. Tổ chức lực lượng bán hàng của DNTM
	10
	4


	4


	2

	4
	Bài 4. Kiểm soát bán hàng của DNTM
4.1 Kiểm soát hoạt động bán hàng

4.2. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của lực lượng bán hàng
	8
	2


	6


	

	5
	Bài 5. Lập kế hoạch mua hàng của DNTM
5.1. Nội dung và căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng

5.2. Xác định nhu cầu mua hàng

5.3. Xác định mục tiêu và phương án mua hàng
	4
	2


	2


	

	6
	Bài 6: Tổ chức thực hiện và đánh giá công tác mua hàng của DNTM

6.1. Tổ chức thực hiện công tác mua hàng

6.2. Đánh giá công tác mua hàng

6.3. Các quy tắc đảm bảo mua hàng có hiệu quả
	11
	2


	8


	1

	
	TỔNG CỘNG
	60
	15
	27
	3


2. Nội dung chi tiết

Bài 1. Tổng quan về quản trị tác nghiệp DNTM                                       Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được những kiến thức cơ bản về Quản trị tác nghiệp DNTM
- Phân tích được nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp DNTM
- Người học có thái độ nghiêm túc, tự tìm hiểu nghiên cứu, có ý thức tinh thần học nhóm.

2. Nội dung bài

1.1. Khái niệm, vị trí của quản trị tác nghiệp

1.1.1. Quản trị tác nghiệp DNTM

1.1.2. Vị trí của quản trị tác nghiệp DNTM

1.1.3. Mối quan hệ giữa quản trị tác nghiệp với quản trị chiến lược, quản trị rủi ro

1.2. Nội dung cơ bản của quản trị tác nghiệp DNTM

1.2.1. Quản trị bán hàng của DNTM

1.2.2. Quản trị mua hàng của DNTM

1.2.3. Quản trị dự trữ hàng hóa của DNTM

Bài 2. Xây dựng kế hoạch bán hàng của DNTM                                 Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được những kiến thức cơ bản về kế hoạch bán hàng của DNTM

- Xây dựng được quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng của DNTM

 - Người học có thái độ nghiêm túc, tự tìm hiểu nghiên cứu, có ý thức tinh thần học nhóm.

2. Nội dung bài

2.1. Kế hoạch bán hàng của DNTM

2.1.1. Khái niệm kế hoạch bán hàng

2.1.2. Nội dung của kế hoạch bán hàng

2.1.3. Các loại kế hoạch bán hàng
2.2. Quy trình xây dựng kế hoạch bán hàng của DNTM

2.2.1. Dự báo bán hàng

2.2.2. Xây dựng mục tiêu bán hàng

2.3. Xác định các hoạt động và chương trình bán hàng  DNTM

2.4. Xây dựng ngân sách bán hàng

2.4.1. Khái niệm ngân sách bán hàng

2.4.2. Nội dung ngân sách bán hàng

Bài 3. Tổ chức mạng lưới và lực lượng bán hàng của DNTM           Thời gian: 10 giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được những khái niệm điểm bán, tuyến bán và tổ chức được các điểm và tuyến bán hàng của DNTM
- Tổ chức được lực lượng bán hàng cho DNTM
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất kinh doanh
2. Nội dung bài

3.1. Tổ chức các điểm và tuyến bán hàng của DNTM

3.1.1. Khái niệm điểm và tuyến bán hàng

3.1.2. Lựa chọn điểm và tuyến bán hàng

3.2. Tổ chức lực lượng bán hàng của DNTM

3.2.1. Khái niệm và phân loại lực lượng bán hàng

3.2.2. Xác định quy mô và định mức của lực lượng bán hàng
3.2.3. Tuyển dụng lực lượng bán hàng
3.2.4. Huấn luyện lực lượng bán hàng
Kiểm tra                                                                                       
Bài 4. Kiểm soát bán hàng của DNTM                                               Thời gian: 8giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được tiêu chuẩn kiểm soát hoạt động bán hàng
- Đánh giá được mức độ hoàn thành công việc của lực lượng bán hàng

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất kinh doanh
2. Nội dung bài

4.1. Kiểm soát hoạt động bán hàng

4.1.1. Tiêu chuẩn kiểm soát hoạt động bán hàng

4.1.2.  Sử dụng các công cụ để kiểm soát hoạt động bán hàng

4.1.3. Phương pháp và yêu cầu đối với hoạt động kiểm soát

4.2. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc của lực lượng bán hàng

4.2.1. Các tiêu chuẩn đánh giá 

4.2.2. Tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành công việc của lực lượng bán hàng

Bài 5. Lập kế hoạch mua hàng của                                                       Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được những nội dung, căn cứ  xây dựng kế hoạch mua hàng
- Xác định được nhu cầu mua hàng, mục tiêu và phương án mua hàng

- Nghiêm túc trong thực hiện công việc, kiểm soát tốt bản thân

2. Nội dung bài
5.1. Nội dung và căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng

5.1.1. Nội dung kế hoạch mua hàng 

5.1.2. Căn cứ xây dựng kế hoạch mua hàng
5.2. Xác định nhu cầu mua hàng

5.2.1. Quy trình xác định nhu cầu mua hàng

5.2.2. Nội dung xác định nhu cầu mua hàng

5.3. Xác định mục tiêu và phương án mua hàng

5.3.1. Xác định mục tiêu mua hàng

5.3.2. Xác định phương án mua hàng

5.3.3. Xác định ngân sách mua hàng

Bài 6: Tổ chức thực hiện và đánh giá công tác mua hàng của DNTM    

Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong chương này, người học sẽ:

- Trình bày lại được nội dung công tác tổ chức thực hiện công tác mua hàng

- Đánh giá được công tác mua hàng
- Nghiêm túc trong thực hiện công việc, kiểm soát tốt bản thân

- Người học có thái độ nghiêm túc, tự tìm hiểu nghiên cứu, có ý thức tinh thần học nhóm.

2. Nội dung bài
6.1. Tổ chức thực hiện công tác mua hàng

6.1.1. Tìm kiếm nhà cung cấp

6.1.2. Lựa chọn nhà cung câp

6.1.3. Thương lượng và đặt hàng
6.2. Đánh giá công tác mua hàng

6.2.1. Đánh giá kết quả mua hàng

6.2.2. Đánh giá quá trình mua hàng

6.3. Các quy tắc đảm bảo mua hàng có hiệu quả

6.3.1. Nên mua hàng của nhiều nhà cung cấp

6.3.2. Luôn giữ được thế chủ động trước các nhà cung cấp

Kiểm tra                                                                                                                   
IV. Điều kiện thực hiện mô đun

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết 
2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu projecto

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Hồ sơ giảng dạy, chương trình, kế hoạch giảng dạy.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá

1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn

- Kỹ năng: Kiểm tra và đánh giá học sinh thông qua các bài tập.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Nghiêm túc trong học tập, thận trọng trong tínhtoán, có tư duy toàn diện trong đưa ra những quyết định về quản trị doanh nghiệp
2. Phương pháp: 

- Kiểm tra định kỳ: 02 bài

- Thi kết thúc môn học: Thi tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng Quản trị kinh doanh 
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

- Đối với giáo viên, giảng viên: trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học, tài liệu học tập để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học:

+ Điều kiện dự thi kết thúc mô đun theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 2,3,4,6,7.

4. Tài liệu giảng dạy và học tập: 

 [1] Bài giảng Quản trị doanh nghiệp tác nghiệp doanh nghiệp thương mại  - Trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc.

[2]  PGS.TS Bùi Hữu Đức, Giáo trình Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, NXB Thống kê, 2018.

[3]  PGS.TS Nguyễn Thừa Lộc, PGS.TS Trần Văn Bảo, Giáo trình Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2021
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN

Tên mô đun: Vận tải hàng hóa quốc tế 

Mã mô đun: MĐ 17
Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Vận tải hàng hóa quốc tế nằm trong nhóm kiến thức chuyên môn, bố trí sau các mô đun, mô đun cơ sở và sau mô đun Giao nhận hàng hóa.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn, học lý thuyết kết hợp với thực hành.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Trang bị cho sinh viên những kiến thức trong công tác tổ chức vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng không và các phương thức vận tải quốc tế.

+ Xác định được ưu thế của các loại hình chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu.

- Về kỹ năng:

+ Xác định được trách nhiệm của từng bên tham gia trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Lựa chọn được phương án tổ chức, giao nhận hàng trong chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường sắt, đường bộ, đường biển và đường hàng không;

+ Giải quyết các sự việc trong quá trình vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu. 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt 
	7
	3
	4
	0

	
	1. Vị trí, đặc điểm của vận tải đường sắt
	
	
	
	

	
	2. Các hệ thống vận tải đường sắt quốc tế trên thế giới 
	
	
	
	

	
	3. Chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt liên vận quốc tế (SMGS)
	
	
	
	

	
	4. Chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt quốc tế theo hệ thống công ước CIM-COTIF
	
	
	
	

	2
	Bài 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng ô tô
	8
	3
	4
	1

	
	1. Đặc điểm và tác dụng của vận tải bằng ô tô
	
	
	
	

	
	2. Tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường ô tô quốc tế
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển
	8
	3
	5
	0

	
	1. Vận tải đường biển và thương mại quốc tế
	
	
	
	

	
	2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải biển
	
	
	
	

	
	3. Các phương thức thuê tàu
	
	
	
	

	
	4. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không
	12
	3
	8
	1

	
	1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không 
	
	
	
	

	
	2. Các tổ chức quốc tế về hàng không
	
	
	
	

	
	3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng vận tải hàng không quốc tế
	
	
	
	

	
	4. Giao nhận HH xuất nhập khẩu bằng đường hàng không quốc tế
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container
	10
	3
	6
	1

	
	1. Khái niệm chung về container
	
	
	
	

	
	2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống vận tải container  
	
	
	
	

	
	3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container
	
	
	
	

	Cộng
	45
	15
	27
	3

	Thi kết thúc môn 


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường sắt     Thời gian: 7 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được vị trí, đặc điểm của vận tải đường sắt;  

- Trình bày được các hệ thống vận tải đường sắt trên thế giới;

- Trình bày được những kiến thức liên quan đến vận tải hàng hóa liên vận quốc tế bằng đường sắt;                                     

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài
1. Vị trí, đặc điểm của vận tải đường sắt

1.1. Lịch sử phát triển của vận tải đường sắt 

1.2. Vị trí, đặc điểm của vận tải đường sắt

2. Các hệ thống vận tải đường sắt quốc tế trên thế giới 

2.1. Hệ thống vận tải đường sắt theo công ước quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt 

2.2. Hệ thống vận tải đường sắt theo Hiệp định liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế (SMGS)

3. Chuyên chở hàng hóa bằng đường sắt liên vận quốc tế (SMGS)

3.1. Khái niệm về liên vận hàng hóa đường sắt quốc tế

3.2. Điều kiện gửi hàng; phương pháp gửi hàng; vận đơn liên vận quốc tế

3.3. Kỳ hạn chuyên chở; cước phí, tạp phí chuyên chở  

3.4. Bồi thường và khiếu kiện đối với đường sắt 

4. Tối ưu hóa dịch vụ LOGISTICS kinh doanh thương mại
4.1. Điều kiện chuyên chở

4.2. Giấy gửi hàng; kỳ hạn chuyên chở; cước phí chuyên chở

4.3. Khiếu nại và kiện tụng

Bài 2: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng ô tô        
Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được đặc điểm và tác dụng của vận tải bằng ô tô;

- Trình bày được cơ sở pháp lý của vận tải quốc tế bằng ô tô;

- Xác định được trách nhiệm của người chuyên chở và trách nhiệm chứng minh tổn thất khi chuyên chở;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

 Nội dung bài:

1. Đặc điểm và tác dụng của vận tải bằng ô tô

1.1. Đặc điểm và tác dụng của vận tải bằng ô tô 

1.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải bằng ô tô

2. Tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường ô tô quốc tế

2.1. Cở sở pháp lý của vận tải quốc tế bằng ô tô

2.2. Trách nhiệm của người chuyên chở bằng ô tô theo công ước CMR

2.3. Trách nhiệm chứng minh tổn thất; thông báo tổn thất và khiếu nại người chuyên chở

2.4. Giấy gửi hàng; cước phí vận tải quốc tế bằng ô tô

* Kiểm tra  
Bài 3: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển         Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được vai trò của vận tải đường biển trong thương mại quốc tế;

- Trình bày được cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải biển;

- Phân biệt các phương thức thuê tàu;

- Trình bày được các tổ chức, cơ quan giao nhận trên thế giới và Việt Nam

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập, có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập.

Nội dung bài:

1. Vận tải đường biển và thương mại quốc tế

1.1. Vai trò của vận tải đường biển trong thương mại quốc tế

1.2. Vận tải đường biển với các điều kiện cơ sở giao hàng trong thương mại quốc tế

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải biển

2.1. Tàu buôn

2.2. Cảng biển

3. Các phương thức thuê tàu

3.1. Phương thức thuê tàu chợ

3.2. Phương thức thuê tàu chuyến

3.3. Phương thức thuê tàu định hạn

4. Giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

4.1. Khái niệm về giao nhận; các tổ chức, cơ quan giao nhận trên thế giới và Việt Nam

4.2. Tổ chức và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cảng biển

Bài 4: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không                      

  Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không;

- Trình bày được các tổ chức quốc tế về hàng không;

- Trình bày được quy trình chuyên chở và giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường hàng không;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:

1. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải hàng không 

1.1. Cảng hàng không; máy bay.

1.2. Thiết bị xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa; đơn vị xếp hàng trên máy bay

2. Các tổ chức quốc tế về hàng không

3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa bằng vận tải hàng không quốc tế

3.1. Cơ sở pháp lý  

3.2. Hợp đồng vận tải 

3.3. Chức năng, các loại, lập và phân phối vận đơn hàng không

3.4. Trách nhiệm của người chuyên chở, người thầu chuyên chở

3.5. Cước phí vận tải hàng không

3.6. Thông báo tổn thất và khiếu nại với người chuyên chở hàng không

4. Giao nhận HH xuất nhập khẩu bằng đường hàng không quốc tế

4.1. Giao hàng hóa xuất khẩu

4.2. Nhận hàng hóa nhập khẩu 

* Kiểm tra

Bài 5: Chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container   Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:
- Trình bày được định nghĩa, phân loại container;

- Trình bày được cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống vận tải container;

- Trình bày được phương pháp giao hàng và cước phí trong vận tải container;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:

1.  Khái niệm chung về container

1.1. Định nghĩa, phân loại container

1.2. Quá trình phát triển của vận tải container

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật của hệ thống vận tải container  

3. Tổ chức chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng container

3.1. Các phương pháp giao hàng bằng container

3.2. Cước phí trong vận tải container

Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế học sinh
	30 Bộ
	Lý thuyết 
+ Thảo luận

	
	
	
	- Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ
	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Video;

- Tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Trình bày được những kiến thức trong công tác tổ chức vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường sắt, đường bộ, đường biển, đường hàng không và các phương thức vận tải quốc tế.

- Kỹ năng:

+ Xác định được trách nhiệm của từng bên tham gia trong vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu;

+ Lựa chọn được phương án tổ chức, giao nhận hàng trong chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đường sắt, đường bộ, đường biển và đường hàng không;

+ Giải quyết các sự việc trong quá trình vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu. 
 - Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết;

+ Thảo luận nhóm;

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp..

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:
-  Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;
- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;
- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;
- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.
b. Đối với người học:
- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;
- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 
- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;
- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6.
4. Tài liệu tham khảo: 
- Bài giảng Vận tải hàng hóa quốc tế, Trường Cao đẳng Hàng hải I;
- Các công ước quốc tế về vận tải và hàng hải, (1999), Trường Đại học Ngoại thương;
- Hoàng Văn Châu (2009), LOGISTICS và vận tải quốc tế, NXB Thông tin và Truyền thông;
- Hoàng Văn Châu (2003), Vận tải giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, NXB Khoa học và Kỹ thuật.
CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN

Tên mô đun: Quản trị Logistics 

Mã mô đun: MH 18

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Quản trị Logistics nằm trong nhóm kiến thức cơ sở, được bố trí sau các môn học chung.

- Tính chất: là mô đun chuyên môn.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm và phân loại các hoạt động Logistics;  

+ Trình bày được vị trí và vai trò của Logistics;

+ Trình bày được các nội dung cơ bản của quản trị Logistics;

+ Trình bày được mục tiêu và quan điểm của quản trị Logistics kinh doanh;

+ Nêu được khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng;

+ Phân loại được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

+ Trình bày được khái niệm, phân loại dự trữ.

+ Trình bày được các quyết định hệ thống dự trữ và thông số hệ thống "đẩy", các quyết định trong hệ thống "kéo";

+ Trình bày được khái quát về vận chuyển trong Logistics;

+ Trình bày được các quyết định cơ bản trong vận chuyển;

+ Nêu quá trình nghiên cứu và chọn nhà cung ứng, quá trình nghiệp vụ mua.

- Về kỹ năng:

+ Xác định được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

+ Phân loại được vận chuyển;

+ Phân tích được một số giải pháp nhằm cải tiến quản trị dự trữ;

+ Phân tích được quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng; 

+ Phân tích được quá trình nghiên cứu và chọn nhà cung ứng.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong môđun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành. thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan môn học quản trị Logistics
	1
	1
	0
	0

	
	1. Logistics trong nền kinh tế hiện đại
	0.25
	0.25
	0
	0

	
	2. Nội dung cơ bản của quản trị Logistics
	0.5
	0.5
	0
	0

	
	3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn học
	0.25
	0.25
	0
	0

	2
	Bài 2: Dịch vụ khách hàng
	11
	4
	6
	1

	
	1. Khái niệm, vai trò và các  nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng
	1
	1
	0
	0

	
	2. Phân loại và xác định các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng
	4
	1
	3
	0

	
	3. Quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng
	6
	2
	3
	1

	3
	Bài 3: Quản trị dự trữ
	18
	8
	9
	1

	
	1. Khái niệm. phân loại dự trữ
	2
	1
	1
	0

	
	2. Các yêu cầu quản trị dự trữ, phân loại sản phẩm dự trữ
	2
	1
	1
	0

	 
	3. Quyết định hệ thống dữ trữ và thông số hệ thống “đẩy”
	4
	2
	2
	0

	
	4. Các quyết định trong hệ thống “kéo”
	5
	2
	3
	0

	
	 5. Một số giải pháp nhằm cải tiến quản trị dự trữ
	5
	2
	2
	1

	4
	Bài 4: Quản trị vận chuyển
	7
	4
	3
	0

	
	1. Khái quát về vận chuyển trong Logistics
	1
	1
	0
	0

	
	2. Phân loại vận chuyển
	1
	1
	0
	0

	
	3. Các quyết định cơ bản trong vận chuyển
	5
	2
	3
	0

	5
	Bài 5: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ
	23
	13
	8
	2

	
	1. Quản trị mua trong các doanh nghiệp
	5
	2
	3
	0

	
	 2. Quản trị kho
	6
	3
	3
	0

	
	3. Bao bì và dòng Logistics ngược
	6
	5
	1
	0

	
	 4. Hệ thống thông tin Logistics
	6
	3
	1
	2

	
	Cộng
	60
	30
	26
	4

	
	Thi kết thúc môn 
	
	
	
	


 2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan mô đun quản trị Logistics               

 Thời gian: 01 giờ

1. Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và phân loại các hoạt động Logistics;  

- Trình bày được vị trí và vai trò của Logistics;                                     

- Trình bày được mục tiêu và quan điểm của quản trị Logistics kinh doanh;

- Trình bày được các nội dung cơ bản của quản trị Logistics;

- Có ý thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

2. Nội dung chương
2.1. Logistics trong nền kinh tế hiện đại

2.2. Nội dung cơ bản của quản trị Logistics 

2.3. Đối tượng và nội dung nghiên cứu mô đun

Bài 2: Dịch vụ khách hàng                                                

Thời gian: 11 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng;

- Phân loại được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

- Xác định được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

- Trình bày quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Có ý thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng

2.2. Phân loại và xác định các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng

2.2.1. Phân loại dịch vụ khách hàng

2.2.2. Các chỉ tiêu và phương pháp xác định tiêu chuẩn dịch vụ khách hàng
2.3. Quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng

2.3.1. Quá trình thực hiện đơn hàng

2.3.2. Tác động của thời gian đáp ứng đơn hàng đến chất lượng dịch vụ khách hàng

2.3.3. Các quá trình đặt hàng cơ bản trong kênh phân phối

Bài 3: Quản trị dự trữ                                                       

Thời gian: 18 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm, phân loại dự trữ;

- Trình bày được các quyết định hệ thống dự trữ và thông số hệ thống "đẩy", hệ thống "kéo";

- Trình bày được một số giải pháp nhằm cải tiến quản trị dự trữ;

- Có ý thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái niệm, phân loại dự trữ

2.2. Các yêu cầu quản trị dự trữ, phân loại sản phẩm dự trữ

2.3. Quyết định hệ thống dự trữ và thông số hệ thống "đẩy" 

2.3.1. Quyết định hệ thống dự trữ

2.3.2. Các quyết định trong hệ thống "đẩy"
2.4. Các quyết định trong hệ thống "kéo"

2.4.1. Quyết định mô hình kiểm tra dự trữ

2.4.2. Quyết định quy mô lô hàng nhập

2.4.3. Quyết định dự trữ bảo hiểm
2.5. Một số giải pháp nhằm cải tiến quản trị dự trữ

* Kiểm tra

Bài 4: Quản trị vận chuyển                                               Thời gian: 07 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được khái quát về vận chuyển trong Logistics;

- Phân loại được vận chuyển;

- Trình bày được các quyết định cơ bản trong vận chuyển;

- Có ý thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

2. Nội dung chương:

2.1. Khái quát về vận chuyển trong Logistics

2.2. Phân loại vận chuyển

2.3. Các quyết định cơ bản trong vận chuyển

2.3.1. Chiến lước vận chuyển hàng hóa

2.3.2. Phối hợp trong vận chuyển hàng hóa

2.3.3. Hệ thống chứng từ trong vận chuyển hàng hóa

Bài 5: Quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ              

Thời gian: 23 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được vai trò và mục tiêu của mua;

- Trình bày quá trình nghiên cứu và chọn nhà cung ứng;

- Trình này quá trình nghiệp vụ mua;

- Có ý thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

2. Nội dung chương:

2.1. Quản trị mua trong các doanh nghiệp

2.1.1. Vai trò và mục tiêu của mua

2.1.2. Nghiên cứu và chọn nhà cung ứng

2.1.3. Quá trình nghiệp vụ mua
2.2. Quản trị kho

2.2.1. Khái niệm, vai trò và chức năng kho

2.2.2. Hệ thống bảo quản và các loại hàng hóa

2.2.3. Các quyết định cơ bản của quản trị kho và quá trình nghiệp vụ kho
2.3. Bao bì và dòng Logistics ngược

2.3.1. Chức năng và các yêu cầu đối với bao bì

2.3.2. Tiêu chuẩn hóa bao bì

2.3.3. Quá trình nghiệp vụ bao bì

2.3.4. Dòng Logistics ngược
2.4. Hệ thống thông tin Logistics 

2.4.1. Khái niệm, mô hình hệ thống thông tin Logistics 

2.4.2. Chức năng và tác dụng của Logistics

2.4.3. Dòng thông tin Logistics trong doanh nghiệp
* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	30 Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ
	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình môn học, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Video;

- Tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Kiến thức:

+ Trình bày được vị trí và vai trò của Logistics;

+ Trình bày được các nội dung cơ bản của quản trị Logistics;

+ Trình bày được mục tiêu và quan điểm của quản trị Logistics kinh doanh;

+ Trình bày được khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng;

+ Phân loại được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

+ Trình bày được các quyết định hệ thống dự trữ và thông số hệ thống "đẩy", các quyết định trong hệ thống "kéo";

+ Trình bày được khái quát về vận chuyển trong Logistics;

+ Trình bày được các quyết định cơ bản trong vận chuyển;

+ Trình bày được vai trò và mục tiêu của mua;

+ Trình bày quá trình nghiên cứu và chọn nhà cung ứng, quá trình nghiệp vụ mua;

- Kỹ năng:

+ Xác định được các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng;

+ Phân tích được một số giải pháp nhằm cải tiến quản trị dự trữ;

+ Phân tích được quá trình thực hiện đơn đặt hàng và chất lượng dịch vụ khách hàng; 

+ Phân tích được quá trình nghiên cứu và chọn nhà cung ứng;

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm);

+ Thảo luận nhóm;

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong môn học để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của môn học;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: bài 2 đến bài 5

4. Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Logistics, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- Nguyên lý Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh;

- Kinh doanh dịch vụ Logistics, Trường Đại học Hàng hải;

- Quản trị kho hàng, Trường Đại học Hàng hải.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Kế toán doanh nghiệp

Mã mô đun: MH 19

Thời gian thực hiện mô đun: 60 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 26 giờ; Kiểm tra: 4giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: được bố trí sau các mô đun cơ sở.
- Tính chất: là mô đun chuyên môn, lý thuyết kết hợp thực hành.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức:

+ Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán doanh nghiệp về chi phí sản xuất, giá thành, kế toán xác định kết quả trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán theo từng nội dung của phần hành;

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán - tài chính theo từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp.

- Về kỹ năng:

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp;

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý

thuyết
	Thực hành,

thí nghiệm, thảo luận, 

bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp
	23
	13
	10
	0

	
	1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán trong các doanh nghiệp      
	1
	1
	0
	 

	
	2. Nội dung chủ yếu của việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
	22
	12
	10
	 

	
	2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán
	4
	2
	2
	 

	
	2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
	5
	3
	2
	 

	
	2.3. Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán
	5
	3
	2
	 

	
	2.4. Tổ chức công tác lập và phân tích báo cáo kế toán
	4
	2
	2
	 

	
	2.5. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính
	4
	2
	2
	 

	2
	Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền 
	15
	3
	10
	2

	
	1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2. Kế toán tiền mặt
	1,5
	1,5
	 
	 

	
	2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2.2. Chứng từ sổ sách kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	3. Kế toán tiền gửi ngân hàng
	1,25
	1,25
	 
	 

	
	3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	3.2. Chứng từ sổ sách kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	3.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	4. Thực hành
	10
	0
	10
	 

	
	4.1.Lập được chứng từ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng                 
	2
	0
	2
	 

	
	4.2 Ghi sổ chi tiết phân hệ kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng                                            
	2
	0
	2
	 

	
	4.3. Ghi sổ chi tiết kế toán các khoản phải thu
	2
	0
	2
	 

	
	4.4. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung
	4
	0
	4
	 

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	3

 
	Bài 3: Kế toán tài sản cố định
	14
	3
	9
	2

	
	1. Tổng quan về TSCĐ
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ
	1,25
	1,25
	 
	 

	
	2.2.1.Nội dung kết cấu tài khoản
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2.2.2. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ   
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	2.2.3. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ   
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	3. Kế toán khấu hao TSCĐ
	1
	1
	 
	 

	
	4. Kế toán sửa chữa TSCĐ
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	5. Thực hành
	9
	0
	9
	 

	
	5.1. Lập được chứng từ kế toán tài sản cố định        
	3
	0
	3
	 

	
	5.2. Ghi sổ chi tiết kế toán tài sản cố định
	3
	0
	3
	 

	
	5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung
	3
	0
	3
	 

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	Bài 4: Kế toán nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ (CCDC)
	12
	3
	9
	0

	
	1. Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc và phương pháp kế toán NVL - CCDC
	0,5
	0,5
	 
	 

	
	2. Kế toán chi tiết NVL - CCDC
	1
	1
	 
	 

	
	3. Kế toán tổng hợp NVL - CCDC
	1,5
	1,5
	 
	 

	
	3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	3.2. Kết cấu tài khoản sử dụng 
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	3.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 
	1
	1
	 
	 

	
	4. Thực hành
	9
	0
	9
	 

	
	4.1.Lập được chứng từ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
	3
	0
	3
	 

	
	4.2. Ghi sổ chi tiết kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ
	3
	0
	3
	 

	
	4.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung
	3
	0
	3
	 

	5
	Bài 5: Kế toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
	14
	3
	9
	2

	
	1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương                                                                                              
	0,25
	0,25
	 
	0

	
	2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và các khoản trích theo lương
	0,25
	0,25
	 
	0

	
	3. Kế toán tổng hợp tiền lương
	5
	1
	 
	0

	
	4. Kế toán các khoản trích theo lương
	1,25
	0,75
	 
	0

	
	5. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất
	1,25
	0,75
	 
	0

	
	6. Thực hành
	 
	 
	 
	 

	
	6.1. Lập được chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
	0,5
	0
	3 
	0

	
	6.2. Ghi sổ chi tiết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
	1
	0
	 3
	0

	
	6.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung
	 
	 
	 3
	 

	
	* Kiểm tra
	2
	0
	0
	2

	6
	Bài 6: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải
	12
	3
	9
	0

	
	1. Đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh vận tải
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp vận tải
	1
	1
	 
	 

	
	3. Đối tượng, phương pháp tính giá thành dịch vụ vận tải
	0,25
	0,25
	 
	 

	
	4. Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vận tải 
	1,5
	1,5
	 
	 

	
	5. Thực hành
	9
	0
	9
	0

	
	5.1. Lập được chứng từ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải
	4
	0
	4
	0

	
	5.2 Ghi sổ chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải
	5
	0
	5
	0

	Cộng
	90
	28
	56
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp                     

Thời gian: 23 giờ

Mục tiêu: 

- Trình bày được yêu cầu nhiệm vụ và nội dung của công tác kế toán tài chính;

- Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán phù hợp;

- Phân biệt được các hình thức ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp;

- Trình bày được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp;

- Vẽ được sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo 4 hình thức theo quy định;

- Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp;

- Lựa chọn được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Nội dung bài:

1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán trong các doanh nghiệp      

2. Nội dung chủ yếu của việc tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp

2.1. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

2.3. Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán

2.4. Tổ chức công tác lập và phân tích báo cáo kế toán

2.5. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính

Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền                                            

Thời gian: 15 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền;

- Trình bày được phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kế toán chủ yếu của vốn bằng tiền;

- Vận dụng được các kiến thức về kế toán vốn bằng tiền vào làm bài thực hành ứng dụng;

- Hạch toán được các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến vốn bằng tiền;

- Xác định, lập và phân loại được các chứng từ kế toán vốn bằng tiền;

- Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp.

Nội dung bài:

1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán

2. Kế toán tiền mặt

2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
2.2. Chứng từ sổ sách kế toán

2.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

3. Kế toán tiền gửi ngân hàng

3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán
3.2. Chứng từ sổ sách kế toán

3.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu
3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

4. Thực hành

4.1.Lập được chứng từ kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng                 
4.2 Ghi sổ chi tiết phân hệ kế toán tiền mặt tiền gửi ngân hàng                                            
4.3. Ghi sổ chi tiết kế toán các khoản phải thu
4.4. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

Bài 3: Kế toán tài sản cố định



         Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán tài sản cố định;

- Phân loại và tính được nguyên giá tài sản cố định;

- Xác định, lập và phân loại được chứng từ kế toán tài sản cố định;

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán tài sản cố định;

- Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp.

Nội dung bài:

1. Tổng quan về TSCĐ

2. Kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ

2.1.Nội dung kết cấu tài khoản

2.2. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ   

2.3. Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ   

3. Kế toán khấu hao TSCĐ

4. Kế toán sửa chữa TSCĐ

5. Thực hành

5.1. Lập được chứng từ kế toán tài sản cố định        

5.2. Ghi sổ chi tiết kế toán tài sản cố định

5.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

* Kiểm tra

Bài 4: Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ            Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được khái niệm và nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu (NVL), công cụ, dụng cụ;

- Phân loại và cách tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ;

- Xác định được các chứng từ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và tài sản cố định;

- Lập và phân loại được chứng từ kế toán kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ;

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ;

- Ghi được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng;

- Trung thực nghiêm túc, tuân thủ chế độ kế toán doanh nghiệp.

Nội dung bài:

1. Khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc và phương pháp kế toán NVL - CCDC
2. Kế toán chi tiết NVL - CCDC

3. Kế toán tổng hợp NVL - CCDC

3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán

3.2. Kết cấu tài khoản sử dụng 

3.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu 

4. Thực hành

4.1.Lập được chứng từ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

4.2. Ghi sổ chi tiết kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

4.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

Bài 5: Kế toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

                                                                                                    Thời gian: 14 giờ
Mục tiêu: 

- Trình bày được ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiền lương;

- Phân biệt được các hình thức trả lương trong doanh nghiệp;

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương;

- Vận dụng kiến thức làm được bài thực hành ứng dụng;

- Xác định được các chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương;

- Lập được chứng từ kế toán tiền lương;

- Vào được sổ chi tiết và tổng hợp theo bài thực hành ứng dụng;

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành.

Nội dung bài:

1. Ý nghĩa, nhiệm vụ của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương                                                                                              

2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và các khoản trích theo lương

3. Kế toán tổng hợp tiền lương

4. Kế toán các khoản trích theo lương

5. Kế toán trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp sản xuất
6. Thực hành


6.1. Lập được chứng từ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


6.2. Ghi sổ chi tiết kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương


6.3. Ghi sổ kế toán tổng hợp theo hình thức nhật ký chung

* Kiểm tra

Bài 6: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành dịch vụ vận tải 
                                                                                                  Thời gian: 12 giờ
Mục tiêu: 
- Trình bày đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh vận tải;

- Trình bày được đối tượng, phương pháp tính giá thành dịch vụ vận tải;

- Thực hiện được các nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp của chi phí sản xuất trong doanh nghiệp vận tải;

- Xác định được kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vận tải;

- Lập được chứng từ kế toán chi phí và giá thành;

- Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành.

Nội dung bài:

1. Đặc điểm cơ bản của hoạt động kinh doanh vận tải

2. Kế toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp vận tải

3. Đối tượng, phương pháp tính giá thành dịch vụ vận tải

4. Xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vận tải 

5. Thực hành

5.1. Lập được chứng từ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải

5.2 Ghi sổ chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành vận tải

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	30 Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	- Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ
	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01



3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

- Hệ thống sơ đồ hạch toán các tài khoản, các mẫu chứng từ in sẵn, các biểu mẫu sổ kế toán chi tiết và tổng hợp, hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp: 01 bộ;

- Máy tính cá nhân, bút, thước, giấy than,… 

4. Các điều kiện khác: 

- Phần mềm kế toán;

- Video, tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

+ Kế toán vốn bằng tiền, kế toán tài sản cố định, kế toán tiền lương, kế toán doanh nghiệp về chi phí sản xuất, giá thành, kế toán xác định kết quả trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán theo từng nội dung của phần hành;

+ Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công tác kế toán - tài chính theo từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp;

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;

+ Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp;

+ Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành.

- Về kỹ năng:

+ Kỹ năng chuyên môn về kế toán doanh nghiệp;

+ Kỹ năng làm việc nhóm;

+ Kỹ năng xử lý các tình huống kế toán.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: 

Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm), thảo luận nhóm.

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Trình tự ghi sổ kế toán;

- Nguyên tắc kế toán, nội dung và kết cấu tài khoản sử dụng;

- Xác định chứng từ;

- Định khoản kế toán;

- Lập chứng từ kế toán;

- Vào sổ kế toán chi tiết và tổng hợp theo nội dung kế toán của các bài.

4. Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Kế toán doanh nghiệp phần 1,2, Trường Cao đẳng Hàng hải I, 2011;

- Bài giảng Kế toán doanh nghiệp phần 3, Trường Cao đẳng Hàng hải I, 2012;

- Bộ Tài chính, Hệ thống kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1, NXB Tài chính, 2006;

- Bộ Tài chính, Hệ thống kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 2, NXB Tài chính, 2006;

- PGS.TS. Nguyễn Văn Công, Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm - Bài tập, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006;

- PGS.TS. Nguyễn Văn Công, Kế toán doanh nghiệp, lý thuyết - bài tập mẫu, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2006;

- Bộ Tài chính, Giáo trình Kế toán doanh nghiệp sản xuất, NXB Tài chính, 2008;

- Học viện Tài chính, Kế toán tài chính, NXB Tài chính, 2010;

- Chuẩn mực kế toán, các thông tư điều chỉnh bổ sung kế toán doanh nghiệp, Bộ Tài chính ban hành.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Logistics thương mại

Mã mô đun: MH 20

Thời gian thực hiện mô đun: 90 giờ; (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 56 giờ; Kiểm tra: 04 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun Logistics thương mại nằm trong nhóm kiến thức chuyên môn, bố trí sau các môn học, mô đun cơ sở.

- Tính chất: là mô đun chuyên môn bắt buộc, học lý thuyết kết hợp với thực hành.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: 

+ Trình bày được kiến thức cơ bản về Logistics kinh doanh thương mại, quy hoạch mạng lưới kinh doanh, quản trị dự trữ, quản trị mua hàng, quản trị cung ứng hàng hóa;

+ Trình bày được các hoạt động vận tải hàng hóa, nghiệp vụ kho và bao bì hàng hóa trong hoạt động kinh doanh thương mại. 

- Về kỹ năng: 

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh, hoạch định chính sách quản trị dự trữ, quản trị mua hàng, quản trị cung ứng hàng hóa, hoạt động vận tải hàng hóa, nghiệp vụ kho và bao bì hàng hóa trong tổ chức quản lý, kinh doanh thương mại. 

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Tổng quan về Logistics kinh doanh thương mại
	8
	8
	0
	0

	
	1. Khái quát về Logistics kinh doanh thương mại
	2
	2
	0
	0

	
	2. Đặc trưng cơ bản của Logistics kinh doanh thương mại
	2
	2
	 0
	0

	
	3. Nhiệm vụ, mục tiêu của Logistics kinh doanh thương mại
	2
	2
	 0
	0

	
	4. Tối ưu hóa dịch vụ Logistics kinh doanh thương mại
	2
	2
	 0
	0

	2
	Bài 2: Quy hoạch mạng lưới cơ sở Logistics kinh doanh thương mại
	21
	5
	15
	1

	
	1. Khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng
	3
	1
	2
	0

	
	2. Các quy luật phát triển mạng lưới Logistics kinh doanh thương mại
	4
	1
	3
	0

	
	3. Quy hoạch mạng lưới kho hàng hóa
	6.5
	1.5
	5
	0

	
	4. Quy hoạch mạng lưới bán lẻ
	7.5
	1.5
	5
	1

	3
	Bài 3: Quản trị dự trữ, mua hàng, cung ứng hàng hóa trong kinh doanh thương mại
	21
	10
	10
	1

	
	1. Quản trị dự trữ
	6
	4
	2
	0

	
	2. Quản trị mua hàng trong kinh doanh thương mại
	7
	3
	4
	0

	
	3. Quản trị cung ứng trong kinh doanh thương mại
	8
	3
	4
	1

	4
	Bài 4: Quản trị vận tải hàng hóa trong kinh doanh thương mại
	10
	7
	1
	2

	
	1. Khái quát về vận chuyển hàng hóa
	2
	2
	0
	0

	
	2. Quyết định phương thức, phương tiện, người vận chuyển và phối hợp vận chuyển 
	4
	3
	1
	0

	
	3. Quá trình nghiệp vụ vận chuyển
	4
	1
	1
	2

	Cộng
	60
	30
	26
	4

	Thi kết thúc môn 


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Tổng quan về LOGISTICS kinh doanh thương mại     Thời gian: 8 giờ
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được khái niệm, bản chất và nội dung Logistics kinh doanh thương mại;  

- Trình bày được đặc trưng, nhiệm vụ, mục tiêu của Logistics kinh doanh thương mại;                                     

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:
1. Khái quát về Logistics kinh doanh thương mại

1.1. Khái niệm

1.2. Bản chất 

1.3. Nội dung quản trị Logistics kinh doanh thương mại

2. Đặc trưng cơ bản của Logistics kinh doanh thương mại

3. Nhiệm vụ, mục tiêu của Logistics kinh doanh thương mại

4. Tối ưu hóa dịch vụ Logistics kinh doanh thương mạiTối ưu hóa dịch vụ Logistics kinh doanh thương mại
Bài 2: Quy hoạch mạng lưới cơ sở Logistics kinh doanh thương mại  

        Thời gian: 21giờ
Mục tiêu của bài:
- Nêu được khái niệm, vai trò và các loại hình cơ sở kinh doanh thương mại;

- Trình bày được các quy luật phát triển mạng lưới Logistics kinh doanh thương mại;

- Xác định được mạng lưới kho hàng hóa và mạng lưới bán lẻ;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:

1. Khái niệm, vai trò và các nhân tố cấu thành dịch vụ khách hàng

1.1. Khái niệm và các loại hình cơ sở kinh doanh thương mại

1.2. Vai trò của các loại hình kinh doanh thương mại

2. Các quy luật phát triển mạng lưới Logistics kinh doanh thương mại

2.1. Quy luật chuyên doanh hóa

2.2. Quy luật tập trung hóa mạng lưới

2.3. Quy luật hiện đại hóa 

3. Quy hoạch mạng lưới kho hàng hóa

3.1. Chức năng và các loại kho hàng hóa

3.2. Nội dung quy hoạch kho hàng hóa

4. Quy hoạch mạng lưới bán lẻ

4.1. Chức năng và các loại hình bán lẻ

4.2. Nội dung quy hoạch mạng lưới bán lẻ

* Kiểm tra

Bài 3: Quản trị dự trữ, mua hàng, cung ứng hàng hóa trong kinh doanh thương mại







        

Thời gian: 21 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được khái niệm, phân loại, chi phí dự trữ;

- Trình bày được các mô hình dự trữ;  

- Trình bày được nội dung của quản trị mua hàng, quản trị cung ứng trong kinh doanh thương mại;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập.

Nội dung bài:

1. Quản trị dự trữ

1.1. Khái niệm, phân loại, chi phí dự trữ 

1.2. Các mô hình dự trữ 

2. Quản trị mua hàng trong kinh doanh thương mại

2.1. Khái niệm, căn cứ và nguyên tắc mua hàng trong kinh doanh thương mại

2.2. Xây dựng kế hoạch mua hàng

2.3. Quá trình mua hàng 

2.4. Đánh giá và kiểm soát hoạt động mua hàng 

3. Quản trị cung ứng trong kinh doanh thương mại

3.1. Các mục tiêu và nguyên tắc của cung ứng bán hàng  

3.2. Quản trị cung ứng bán hàng trong thương mại bán buôn

 3.3. Quá trình công nghệ trong của hàng bán lẻ

* Kiểm tra

Bài 4: Quản trị vận tải hàng hóa trong kinh doanh thương mại                                  
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu của bài:
- Trình bày được khái quát về vận chuyển hàng hóa;

- Trình bày được các quyết định phương thức, phương tiện, người vận chuyển và phối hợp vận chuyển;

- Có thái độ nghiêm túc trong học tập;

- Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong học tập;

- Có ý thức tự học, tự nghiên cứu tài liệu.

Nội dung bài:

1. Khái quát về vận chuyển hàng hóa

1.1. Khái niệm, chức năng, các phương thức vận tải 

1.2. Các đặc trưng của chi phí và giá cước vận chuyển hàng hóa

1.3. Mục tiêu và nguyên tắc vận chuyển hàng hóa 

2. Quyết định phương thức, phương tiện, người vận chuyển và phối hợp vận chuyển 

2.1. Quyết định phương thức vận chuyển hợp lý 

2.2. Quyết định phương tiện vận tải hợp lý

2.3. Quyết định người vận chuyển

2.4. Quyết định phối hợp vận chuyển

3. Quá trình nghiệp vụ vận chuyển

* Kiểm tra

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	1HS/ Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ
	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Video;

- Phần mềm mô phỏng Logistics ảo

- Tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:

Trình bày được kiến thức cơ bản về Logistics kinh doanh thương mại, quy hoạch mạng lưới kinh doanh, quản trị dự trữ, quản trị mua hàng, quản trị cung ứng hàng hóa, hoạt động vận tải hàng hóa, nghiệp vụ kho và bao bì hàng hóa trong hoạt động kinh doanh thương mại.

- Về kỹ năng:

Quy hoạch mạng lưới kinh doanh, hoạch định chính sách quản trị dự trữ, quản trị mua hàng, quản trị cung ứng hàng hóa, hoạt động vận tải hàng hóa, nghiệp vụ kho và bao bì hàng hóa trong tổ chức quản lý, kinh doanh thương mại. 
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn;

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài tập thực hành;

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết;

+ Thảo luận nhóm;

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm).
VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Bài 2, 3, 4,5.

4. Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Logistics Thương mại, Trường Cao đẳng Hàng hải I;

- Đoàn Thị Hồng Vân (2006), Quản trị LOGISTICS, NXB Thống kê;

- Hoàng Văn Châu (2009), Logistics và vận tải quốc tế, NXB Thông tin và Truyền thông;

Đoàn Thị Hồng Vân, Kim Ngọc Đạt (2010), Logistics những vấn đề cơ bản, NXB Lao động - Xã hội;

- Nguyên lý Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh;

- Kinh doanh dịch vụ Logistics, Trường Đại học Hàng hải.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Quản trị kho hàng 

Mã số mô đun: MH 21

Thời gian thực hiện mô đun: 45 giờ  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Là mô đun khoa học cơ sở trong nội dung chương trình đào tạo của nghề Logistics, được bố trí giảng dạy sau khi học các môn chung và học cùng các mô đun, môn học chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là mô đun cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản trị kho hàng.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: 

+ Kiến thức quản lý kho hàng: tổng quan về kho hàng; trang thiết bị kho; chỉ tiêu khai thác & kinh doanh kho; nghiệp vụ kho cơ bản; tổ chức quản lý kho hàng.

+ Kiến thức về quản trị hàng tồn kho: tổng quan về hàng tồn kho, chi phí, kiểm soát mức tồn kho, công nghệ lưu trữ một số loại mặt hàng cơ bản.
- Về kỹ năng: 

+ Tính toán được năng lực kho đang quản lý. Nắm vững nguyên tắc sắp xếp hàng hóa được bố trí trong kho;

+ Sử dụng các nghiệp vụ nhập, xuất, kiểm tra hàng hóa bảo quản trong kho;

+ Nắm vững các loại kho bãi và công dụng trong lưu trữ và cung ứng hàng hóa;

+ Tổ chức mặt bằng kho bãi và sắp xếp hệ thống kệ giá chứa hàng;

+ Sử dụng mã số định vị, mã số, mã vạch hàng hóa trong quản trị kho bãi; 

+ Tính toán được chi phí, kiểm soát mức tồn kho;

+ Trình bày được công nghệ lưu trữ một số mặt hàng cơ bản.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cần cù, năng động tiếp thu kiến thức, làm đầy đủ các bài kiểm tra, bài tập thảo luận mà giáo viên yêu cầu.
III. Nội dung mô đun:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1. Tổng quan về kho hàng hóa
	8
	4
	4
	0

	
	1.1 Khái niệm, phân loại, nhiệm vụ và chức năng của kho hàng
	
	
	
	

	
	1.2 Thiết kế kho hàng
	
	
	
	

	
	1.3 Diện tích kho hàng
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Các loại kho hàng trong chuỗi cung ứng
	8
	3
	5
	0

	
	2.1 Kho trung chuyển nhanh Cross-docking (CD)
	
	
	
	

	
	2.2 Trung tâm phân phối
	
	
	
	

	
	2.3 Kho thuê theo hợp đồng
	
	
	
	

	
	2.4 Kho công cộng
	
	
	
	

	
	2.5 Kho bảo thuế
	
	
	
	

	
	2.6 Kho ngoại quan
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Quản trị vận hành kho hàng
	8
	1
	6
	1

	
	3.1 Trang thiết bị phục vụ trong kho hàng
	
	
	
	

	
	3.2 Các loại lao động trong kho hàng
	
	
	
	

	
	3.3 Nghiệp vụ kho hàng
	
	
	
	

	
	3.4 Nghiệp vụ lưu giữ, bảo quản hàng hóa
	
	
	
	

	
	3.5 Các quy tắc trong vận hành kho hàng
	
	
	
	

	
	3.6 Kiểm kê hàng hóa trong kho
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Quản trị hàng tồn kho
	7
	3
	3
	1

	
	4.1 Tổng quan về hàng tồn kho
	
	
	
	

	
	2. Kỹ thuật chất xếp trong kho  
	
	
	
	

	
	3. Order picking   
	
	
	
	

	
	 4. Công việc xuất hàng  
	
	
	
	

	
	5. Cross - docking  
	
	
	
	

	
	 6. Logistics ngược     
	
	
	
	

	5
	Chương 5: An toàn lao động trong hoạt động kho hàng
	4
	2
	2
	0

	
	1. Khái niệm về quản trị tồn kho
	
	
	
	

	
	2. Các mô hình tồn kho    
	
	
	
	

	
	KIỂM TRA HẾT MÔN
	
	
	
	

	
	TỔNG CÔNG
	45
	15
	27
	3


2. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Tổng quan về kho hàng hóa
             Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được vai trò và phân loại kho hàng

- Phân tích được hoạt động kho hàng

- Xác định được đơn vị hàng hóa và SKU - Stock Keeping Unit

- Thực hành bài tập về kho hàng hóa

Nội dung bài:


1.1 Khái niệm, phân loại, nhiệm vụ và chức năng của kho hàng

1.1.1 Khái niệm kho hàng

1.1.2 Phân loại kho hàng

1.1.3 Nhiệm vụ của kho hàng

1.1.4 Chức năng của kho hàng

1.1.5 Mối liên hệ giữa kho với các bộ phận trong chuỗi cung ứng

1.2 Thiết kế kho hàng

1.2.1 Những nhân tố quyết định việc lựa chọn thiết kế kho hàng

1.2.2 Những yêu cầu đối với phương án thiết kế kho

1.2.3 Các yếu tố lựa chọn địa điểm xây dựng kho

1.2.4 Cấu trúc kho và chi phí xây dựng kho

1.3 Diện tích kho hàng

1.3.1 Các loại diện tích kho hàng

1.3.2 Phương pháp tính diện tích kho hàng

Chương 2: Các loại kho hàng trong chuỗi cung ứng
             
Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được sơ đồ nguyên tắc quá trình công nghệ kho hàng;

- Trình bày được tác nghiệp công nghệ tại kho hàng;

- Thực hành bài tập về quy trình và bố trí mặt bằng kho hàng.

Nội dung bài:

2.1 Kho trung chuyển nhanh Cross-docking (CD)

2.1.1 Khái niệm CD

2.1.2 Phân loại CD

2.1.3 Lợi ích của CD

2.1.4 Yêu cầu khi thực hiện CD

2.1.5 Cross-docking phù hợp với các sản phẩm nào?

2.2 Trung tâm phân phối

2.2.1 Định nghĩa

2.2.2 Chức năng của trung tâm phân phối

2.3 Kho thuê theo hợp đồng

2.4 Kho công cộng

2.5 Kho bảo thuế
2.6 Kho ngoại quan

2.6.1 Định nghĩa

2.6.2 Chức năng của kho ngoại quan

2.6.3 Thủ tục hải quan khi đưa hàng ra, vào kho ngoại quan
Chương 3: Quản trị vận hành kho hàng
             


Thời gian: 8 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các trang thiết bị kho hàng;

- Trình bày được quy trình lựa chọn thiết bị;

- Thực hành bài tập về lựa chọn trang thiết bị kho hàng

Nội dung bài:


3.1 Trang thiết bị phục vụ trong kho hàng

3.1.1 Thiết bị bảo quản hàng hóa trong kho

3.1.2 Thiết bị xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa trong kho

3.1.3 Thiết bị cân, đo và kiểm nghiệm hàng hóa trong kho

3.1.4 Các trang thiết bị khác trong kho

3.2 Các loại lao động trong kho hàng

3.3 Nghiệp vụ kho hàng

3.3.1 Nhập hàng

3.3.2 Xuất hàng

3.4 Nghiệp vụ lưu giữ, bảo quản hàng hóa

3.4.1 Bố trí, sắp xếp hàng hóa trong kho

3.4.2 Bảo quản hàng hóa trong kho

3.4.3 Chống côn trùng và vật gặm nhấm trong kho

3.5 Các quy tắc trong vận hành kho hàng

3.6 Kiểm kê hàng hóa trong kho

3.6.1 Nội dung kiểm kê

3.6.2 Các hình thức kiểm tra, kiểm kê

3.6.3 Phương pháp kiểm kê hàng hóa trong kho
Chương 4: Quản trị hàng tồn kho
             

Thời gian: 7 giờ


Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được tác nghiệp kho hàng hóa;

- Thực hành bài tập về tác nghiệp kho hàng hóa

Nội dung bài:

4.1 Tổng quan về hàng tồn kho

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Mục đích dự trữ hàng trong kho

4.1.3 Phân loại hàng dự trữ (hàng tồn kho)

4.2 Chi phí hàng tồn kho

4.2.1 Khái niệm

4.2.2 Các loại chi phí

4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tồn kho

4.4 Các mô hình quản trị tồn kho

4.5 Phân tích kỹ thuật ABC và XYZ

Chương 5: An toàn lao động trong hoạt động kho hàng
             Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được những khái niệm liên quan đến quản trị tồn kho;

- Trình bày được các mô hình tồn kho;

- Thực hành bài tập về quản lý hàng tồn kho.

Nội dung bài:

5.1 Nguyên nhân gây mất an toàn cho hàng hóa và người trong kho hàng

5.2 Các biện pháp phòng, tránh mất an toàn lao động trong kho

5.3 Quy định an toàn lao động về người và phương tiện vận hành trong kho

5.4 Phòng chống cháy nổ trong kho

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: Phòng học thực hành

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học thực hành
	1
	- Bàn ghế 
	2HS/ Bộ
	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ
	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	

	
	
	
	- Điều hoà
	2 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Giáo trình, bài giảng;

- Bài tập tình huống, bài tập nhóm;

- Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận;

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Video;

- Phần mềm hệ thống Logistics

- Tranh ảnh, áp phích,…

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức:
+ Trình bày được chức năng, nhiệm vụ của việc quản lý kho hàng;

+ Nêu được các yếu tố chi phối đến việc lựa chọn địa điểm thuê kho hoặc xây dựng kho hàng;

+ Thiết kế cấu trúc nhà kho và xác định chi phí xây dựng nhà kho;

+ Nêu các dạng hàng hóa chứa trong bãi và trong kho;
+ Hiểu được bản chất của hàng dự trữ và các chi phí liên quan đến hàng dự trữ;

+ Nắm được kỹ thuật phân tích ABC trong phân loại hàng dự trữ;

+ Các mô hình dự trữ hàng tồn kho.

- Về kỹ năng:

+ Phân biệt các dạng hàng hóa chứa trong bãi và trong kho;
+ Đánh giá sự tác động của các yếu tố đến việc lựa chọn địa điểm thuê kho hoặc xây dựng kho hàng;

+ Vận dụng các mô hình dự trữ để đưa ra các quyết định về lượng hàng trong mỗi đơn đặt hàng và thời điểm cần đặt hàng để đảm bảo chi phí thấp nhất;

+ Đưa ra các giải pháp nhằm dự trữ đúng thời điểm.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận hoặc trắc nghiệm);

- Đánh giá cuối mô đun: Kiểm tra theo hình thức viết (tự luận hoặc trắc nghiệm).

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng mô đun: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng chương trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:
- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu mô đun; 

- Tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Chương 1 và 2.

4. Tài liệu tham khảo:
- Nguyên lý Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh;

- Quản lý chuỗi cung ứng, Ths. Nguyễn Kim Anh, Đại học Bán công thành phố Hồ Chí Minh.
- Kinh doanh dịch vụ Logistics, Trường Đại học Hàng hải;

- Quản trị kho hàng, Trường Đại học Hàng hải.

- Cẩm nang quản trị kho hàng, TS. Phan Thanh Lâm.

- Quản trị sản xuất, TS. Nguyễn Thị Minh An, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, Hà Nội, 2006.

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ CHUYÊN MÔN 

Tên mô đun: Thực tập trải nghiệp và tốt nghiệp

Mã mô đun: MĐ 22
Thời gian thực hiện mô đun: 450 giờ; (Lý thuyết: 50 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 380giờ; Kiểm tra: 20 giờ)

I. Vị trí, tính chất của mô đun:

- Vị trí: Mô đun thuộc nhóm kiến thức chuyên môn, bố trí sau khi học xong các môn học, mô đun chuyên môn. 

- Tính chất: Là mô đun bắt buộc.

II. Mục tiêu mô đun:

- Về kiến thức: Nắm được quy trình cơ bản trong vận hành logistics tại doanh nghiệp như: tiếp nhận đơn hàng, xử lý đơn, kho bãi, vận chuyển, giao nhận, và các chứng từ liên quan.

- Về kỹ năng: 

+ Quan sát, ghi nhận và mô phỏng các thao tác nghiệp vụ logistics thực tế.

+ Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp trong môi trường chuyên nghiệp.

+ Bước đầu làm quen với các phần mềm/quy trình quản lý logistics đơn giản.  
 - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Có thái độ tích cực trong học tập và làm việc.

+ Biết tuân thủ quy định doanh nghiệp, chịu trách nhiệm cá nhân trong nhiệm vụ được giao.

+ Biết phối hợp, hỗ trợ người khác để hoàn thành công việc.

III. Nội dung mô đun:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên bài trong mô đun
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/ thực tập/ thí nghiệm /bài tập/thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu: Phổ biến nội quy và mục tiêu thực tập
	5
	 5
	
	 

	2
	Nội dung 1: Kỹ năng an toàn và văn hóa doanh nghiệp
	10
	 4
	6
	 

	3
	Nội dung 2: Tìm hiểu quy trình hoạt động Logistics tại doanh nghiệp
	40
	6
	32
	2

	4
	Nội dung 3: Trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp (luân chuyển phòng ban)
	320
	 5
	310
	5

	 
	NộI dung 4: Viết nhật ký – thu thập dữ liệu thực tế
	45
	14
	18
	3

	
	Nội dung 5: Báo cáo kết quả thực tập (trình bày – phản hồi – nhận xét)
	40
	16
	14
	10

	
	Tổng 
	450
	50
	380
	20


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Phổ biến nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập tại doanh nghiệp





Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu của bài:
Hiểu được nội quy, quy định của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

Trình bày được các tiêu chuẩn, định hướng trong quá trình thực tập

Xác định mục tiêu, kết quả cần đạt sau thời gian thực tập

Chuẩn bị được các điều kiện cần thiết để tham gia thực tập hiệu quả

Nội dung bài:
1.Nội quy thực tập của nhà trường đối với sinh viên đi thực tập

2.Quy định về thời gian, tác phong, báo cáo, đánh giá kết quả thực tập

3. Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ cá nhân, kiến thức – kỹ năng cần thiết trước thực tập

4.Giới thiệu mẫu nhật ký thực tập, kế hoạch thực tập

5.Tư vấn định hướng mục tiêu cá nhân trong quá trình thực tập

Bài 2: Kỹ năng an toàn và văn hóa doanh nghiệp
Thời gian: 10 giờ (Lý thuyết: 4 giờ | Thực hành: 6 giờ)

Mục tiêu của bài:
Hiểu được tầm quan trọng của an toàn lao động tại doanh nghiệp

Nắm được các quy tắc ứng xử, phong cách làm việc chuyên nghiệp

Rèn luyện kỹ năng thích nghi với môi trường làm việc thực tế

Nội dung bài:
1.Các quy định về an toàn lao động trong doanh nghiệp

2.Cách phòng tránh tai nạn, xử lý sự cố tại nơi làm việc

3.Văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp (giao tiếp, thái độ, hợp tác)

4.Tác phong công nghiệp – kỷ luật lao động

Thực hành xử lý tình huống giả định về an toàn và văn hóa

Bài 3: Tìm hiểu quy trình hoạt động Logistics tại doanh nghiệp
Thời gian: 40 giờ (Lý thuyết: 6 giờ | Thực hành: 32 giờ | Kiểm tra: 2 giờ)

Mục tiêu của bài:
Nhận diện và phân tích được các bộ phận trong quy trình logistics

Hiểu được chuỗi hoạt động từ lưu kho, vận chuyển, phân phối

Rèn luyện kỹ năng quan sát, thu thập và ghi chép thông tin

Nội dung bài:
1.Tổng quan về quy trình logistics trong doanh nghiệp

2. Giới thiệu các phòng ban: kho, điều phối, vận chuyển, chăm sóc khách hàng

3. Các bước trong vận hành đơn hàng, giao nhận, nhập - xuất kho

4..Quan sát thực tế hoạt động tại từng bộ phận

5. Thực hành ghi chép, lập sơ đồ quy trình

6. Kiểm tra cuối bài: phân tích quy trình logistics tại nơi thực tập

Bài 4: Trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp (luân chuyển phòng ban)
Thời gian: 240 giờ (Lý thuyết: 5 giờ | Thực hành: 310 giờ | Kiểm tra: 5 giờ)

Mục tiêu của bài:
Làm quen và thực hành tại nhiều bộ phận trong doanh nghiệp

Vận dụng kiến thức lý thuyết vào công việc thực tiễn

Phát triển tư duy quan sát, phân tích công việc

Nâng cao khả năng thích nghi và làm việc nhóm

Nội dung bài:
1.Hướng dẫn luân chuyển qua các phòng ban
2.Thực hành các công việc cụ thể theo sự hướng dẫn của doanh nghiệp

3.Quan sát mô hình tổ chức, hệ thống vận hành thực tế

4.Tham gia họp giao ban, tương tác cùng nhân viên doanh nghiệp

5. Thực hiện một số nhiệm vụ độc lập có giám sát

6. Ghi nhật ký hằng ngày – theo dõi tiến độ

7.Đánh giá kết quả thực hành theo tiêu chí của cơ sở thực tập

Bài 5: Viết nhật ký – thu thập dữ liệu thực tế
Thời gian: 25 giờ (Lý thuyết: 4 giờ | Thực hành: 18 giờ | Kiểm tra: 3 giờ)

Mục tiêu của bài:
Biết cách viết nhật ký thực tập đúng chuẩn

Hệ thống được thông tin, dữ liệu thu thập được trong thực tế

Phân tích và chọn lọc nội dung phục vụ cho bài báo cáo

Nội dung bài:
Hướng dẫn viết nhật ký hằng ngày – nội dung và hình thức trình bày

Cách ghi chép thông tin, sự kiện, nhiệm vụ đã thực hiện

Hướng dẫn thu thập và xử lý dữ liệu tại doanh nghiệp

Phân loại dữ liệu phục vụ viết báo cáo

Thực hành viết nhật ký theo tình huống mẫu

Kiểm tra: nộp bản tóm tắt nội dung nhật ký thực tập

Bài 6: Báo cáo kết quả thực tập (trình bày – phản hồi – nhận xét)
Thời gian: 40 giờ (Lý thuyết: 16 giờ | Thực hành: 14 giờ | Kiểm tra: 10 giờ)

Mục tiêu của bài:
Biết cách xây dựng bố cục báo cáo khoa học

Trình bày kết quả thực tập rõ ràng, logic

Nâng cao kỹ năng thuyết trình, phản biện

Rút ra bài học kinh nghiệm sau thực tập

Nội dung bài:
Cấu trúc báo cáo thực tập – các phần bắt buộc

Cách trình bày nội dung, số liệu, biểu đồ minh họa

Hướng dẫn kỹ năng thuyết trình, nói trước đám đông

Thực hành trình bày báo cáo trước lớp hoặc hội đồng

Phản hồi – nhận xét – đánh giá từ giảng viên và doanh nghiệp

Kiểm tra: thuyết trình báo cáo – trả lời câu hỏi

IV. Điều kiện thực hiện mô đun:

1. Phòng học chuyên môn hóa, nhà xưởng: 

- Cơ sở thực tập

2. Trang thiết bị máy móc: 

- Điều kiện theo công việc thực tế tại cơ sở thực tập

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

- Chương trình mô đun, giáo án;

- Nội dung  thực tập; đề cương thực tập

- Văn bản, chứng từ do doanh nghiệp cung cấp

- Tài liệu tham khảo.

4. Các điều kiện khác: 

- Quyết định cử học sinh đi thực tập của Hiệu trưởng

- Tài liệu liên quan Cơ sở thực tập

V. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

- Về kiến thức: Nắm vững được những kiến thức cơ bản về quản trị sản xuất, tài chính, lao động - tiền lương, dự án, chất lượng.

- Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học để thống kê, phân tích, tính toán, đánh giá hiệu quả về việc tổ chức, quản lý khai thác vận chuyển hàng hóa, hành khách của doanh nghiệp nơi thực tập.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi;

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm;

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp:

- Đánh giá quá trình thực tập:

+ Kiểm tra thực tế tại nơi thực tập;
+ Duyệt báo cáo thực tập theo từng phần.

- Đánh giá kết thúc mô đun: Vấn đáp.

VI. Hướng dẫn thực hiện mô đun: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình mô đun: 

Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp ngành nghề Logistics.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập mô đun:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Nắm vững, am hiểu các kiến thức ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Hiểu biết về thực tiễn nghề nghiệp, tiến bộ khoa học kỹ thuật của ngành, nghề Logistics được phân công giảng dạy;

- Nhà giáo cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài trong mô đun để lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp; kết hợp các phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo, chủ động học tập, rèn luyện năng lực tự học của người học;

- Nhà giáo sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị dạy học để nâng cao hiệu quả giảng dạy, đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

b. Đối với người học:

- Xác định được đúng mục tiêu của mô đun;

- Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu; tiếp cận và giải quyết các vấn đề phù hợp với xu thế phát triển hiện nay;

- Có thái độ nghiêm túc, cẩn thận và chính xác trong luyện tập.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Những nội dung cụ thể cần thực tập;

- Kiểm tra, giám sát quá trình thực tập của sinh viên;

- Hướng dẫn viết Nhật ký thực tập.

- Hướng dẫn viết báo cáo thực tập.

- Cơ sở lý luận về vấn đề nghiên cứu;

- Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics của doanh nghiệp (theo đề cương thực tập tốt nghiệp);

- Lập kế hoạch; tổ chức thực hiện phương án kinh doanh dịch vụ LOGISTICS của doanh nghiệp. 

4. Tài liệu tham khảo: 

- Nội dung môn học kinh tế vận tải, tổ chức vận chuyển, tổ chức xếp dỡ;

- Các chứng từ lưu trữ của doanh nghiệp nơi thực tập.

- ThS. Trần Văn Long, Giáo trình Hướng dẫn nội dung thực tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, NXB Hà Nội, 2005;

- Giáo trình, tài liệu liên quan tới đối tượng nghiên cứu; 

- Tài liệu, số liệu thực tế thu thập được tại đơn vị thực tập

CHƯƠNG TRÌNH MH/MĐ TỰ CHỌN

Tên môn học: Kinh tế vi mô

Mã môn học: MH 23

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ 

(Lý thuyết: 27 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 3 giờ)


I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Kinh tế học vi mô là một môn khoa học thuộc khối kiến thức cơ sở, môn học này được bố trí giảng dạy sau môn kinh tế chính trị và trước các môn cơ sở khác của nghề.

- Tính chất: Kinh tế học vi mô là môn học cơ sở nghề nghiên cứu cách thức ra quyết định của các chủ thể kinh tế cũng như sự tương tác của họ trên các thị trường cụ thể, là cơ sở để học các môn chuyên môn của nghề.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: 

Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp;

+ Xác định được cung cầu, giá cả hàng hóa; 

+ Giải thích được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp;

+ So sánh được thị truờng cạnh tranh và độc quyền;

+ Xác định được thị trường các yếu tố sản xuất;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

III. Nội dung môn học

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian ( giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Chương 1: Tổng quan về kinh tế học
	6
	3
	3
	0

	
	1. Nền kinh tế
	
	
	
	

	
	2. Kinh tế học
	
	
	
	

	
	3. Lựa chọn kinh tế tối ưu
	
	
	
	

	2
	Chương 2: Cung - cầu
	18
	5
	12
	1

	
	1. Cầu
	
	
	
	

	
	2. Cung
	
	
	
	

	
	3. Mối quan hệ cung - cầu
	
	
	
	

	
	4. Sự co giãn của cung - cầu
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Lý thuyết hành vi người tiêu dung
	6
	1
	4
	1

	
	1. Lý thuyết về lợi ích
	
	
	
	

	
	2. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu
	
	
	
	

	4
	Chương 4: Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp
	10
	4
	5
	1

	
	1. Lý thuyết về sản xuất
	
	
	
	

	
	2. Lý thuyết về chi phí
	
	
	
	

	
	3. Lý thuyết về doanh thu và lợi nhuận
	
	
	
	

	5
	Chương 5: Cấu trúc thị trường
	5
	2
	3
	0

	
	1. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo
	
	
	
	

	
	2. Thị trường độc quyền
	
	
	
	

	
	3. Thị trường cạnh tranh độc quyền
	
	
	
	

	
	4. Độc quyền tập đoàn
	
	
	
	

	
	1. Thị trường lao động
	
	
	
	

	
	2. Thị trường vốn
	
	
	
	

	
	3. Thị trường đất đai
	
	
	
	

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3


2.Nội dung chi tiết:

Chương 1: Tổng quan về kinh tế học


Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm, phân loại, phương pháp nghiên cứu kinh tế học và lý thuyết lựa chọn kinh tế tối ưu.

- Thực hiện được các bài tập tình huống, phân biệt chính xác kinh tế vi mô và vĩ mô.

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình nghiên cứu, học tập

Nội dung chương:





1. Nền kinh tế



     


1.1. Các chủ thể nền kinh tế






1.2. Các yếu tố sản xuất








1.3. Ba vấn đề kinh tế cơ bản







1.4. Các mô hình kinh tế








1.5. Sơ đồ hoạt động của nền kinh tế






2. Kinh tế học









2.1. Khái niệm









2.2. Kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô






2.3. Phương pháp nghiên cứu kinh tế học





3. Lựa chọn kinh tế tối ưu







3.1. Lý thuyết lựa chọn








3.2. Đường giới hạn khả năng sản xuất






3.3. Ảnh hưởng của các qui luật kinh tế đối với sự lựa chọn kinh tế tối ưu
Chương 2:  Cung - cầu 



               

Thời gian: 18 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm cung cầu và các vấn đề liên quan đến cung cầu.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán, xác định cân bằng cung cầu; Xác định ảnh hưởng của các yếu tố đến cung cầu, co giãn cung cầu.

- Tích cực, chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu

Nội dung chương:





1. Cầu








1.1. Khái niệm










1.2. Cầu cá nhân và cầu thị trường







1.3. Luật cầu










1.4. Các yếu tố hình thành cầu








1.5. Sự thay đổi của lượng cầu và của cầu






2. Cung










2.1. Khái niệm










2.2. Cung cá nhân và cung thị trường







2.3. Luật cung










2.4. Các yếu tố hình thành cung








2.5. Sự thay đổi của lượng cung và của cung






3. Mối quan hệ cung - cầu




          
3.1. Trạng thái cân bằng









3.2. Dư thừa và thiếu hụt









3.3. Sự thay đổi trạng thái cân bằng và kiểm soát giá




4. Sự co giãn của cung - cầu






4.1. Co giãn của cầu 









4.2. Sự co giãn của cung theo giá







* Kiểm tra 







         

Chương 3:  Lý thuyết hành vi người tiêu dung 

    
Thời gian: 6 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết về lợi ích tiêu dùng; Phân tích được sự lựa chọn tối ưu trong hành vi của người tiêu dùng.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán liên quan đến lựa chọn tối ưu trong tiêu dùng.

- Nghiêm túc, chủ động, tích cực trong quá trình học tập, nghiên cứu

Nội dung chương:





1. Lý thuyết về lợi ích






1.1. Một số khái niệm








1.2. Qui luật của lợi ích cận biên giảm dần





1.3. Lợi ích cận biên và đường cầu






2. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu






2.1. Sở thích của người tiêu dùng







2.2. Đường bàng quan








2.3. Đường ngân sách








2.4. Sự lựa chọn của người tiêu dùng






2.5. Ảnh hưởng của các nhân tố đến sự lựa chọn tối ưu



* Kiểm tra 







         
Chương 4:  Lý thuyết hành vi của doanh nghiệp

     
Thời gian: 10 giờ
Mục tiêu:

- Trình bày được lý thuyết về sản xuất, chi phí, doanh thu và lợi nhuận.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán về xác định doanh thu, doanh thu cận biên, lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận.

- Chủ động, tích cực trong quá trình học tập và nghiên cứu môn học

Nội dung chương:




1. Lý thuyết về sản xuất







1.1. Hàm sản xuất









1.2. Sản xuất trong ngắn hạn







1.3. Sản xuất trong dài hạn








2. Lý thuyết về chi phí






2.1. Chi phí sản xuất









2.2. Chi phí ngắn hạn








2.3. Chi phí dài hạn









3. Lý thuyết về doanh thu và lợi nhuận



3.1. Doanh thu









3.2. Lợi nhuận










* Kiểm tra








Chương 5: Cấu trúc thị trường

            

Thời gian: 5 giờ
Mục tiêu:

- Phân biệt được các cấu trúc thị trường (cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn)  từ đó đưa ra được sự so sánh ưu, nhược điểm của từng loại thị trường.

- Thực hiện được các bài tập tình huống, bài tập tính toán. Nhận định chính xác được thị trường trong thực tiễn.

- Nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập, nghiên cứu

Nội dung chương:





1. Cạnh tranh hoàn hảo






1.1. Khái niệm, đặc điểm của thị trường  và doanh nghiệp trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo









1.2. Lựa chọn sản lượng trong ngắn hạn






1.3. Đường cung trong ngắn hạn







1.4. Lựa chọn sản lượng trong dài hạn






2. Độc quyền






          

2.1. Độc quyền bán









2.2. Độc quyền mua









3. Cạnh tranh độc quyền




          
       

3.1. Khái niệm và đặc điểm








3.2. Đường cầu và doanh thu cận biên






3.3. Lựa chọn sản lượng của doanh nghiệp





3.4. Cân bằng ngắn hạn và cân bằng dài hạn





3.5. Phân biệt giá của doanh nghiệp cạnh tranh độc quyền



4. Độc quyền tập đoàn








4.1. Khái niệm và đặc điểm








4.2. Đường cầu và doanh thu cận biên






4.3. Lựa chọn của doanh nghiệp







4.4. Cân bằng trong độc quyền tập đoàn







IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.

	STT
	Loại phòng học
	Số lượng
	Danh mục trang thiết bị chính hỗ trợ giảng dạy 
	Ghi chú

	
	
	
	Tên thiết bị
	Số lượng
	

	1
	Phòng học lý thuyết
	1
	- Bàn ghế (2 người/bộ)
	18 Bộ


	Lý thuyết + Thảo luận

	
	
	
	Bàn ghế giáo viên
	01 Bộ
	

	
	
	
	- Bảng
	1 Chiếc
	

	
	
	
	- Quạt
	8 Chiếc
	


2. Trang thiết bị, máy móc: 

	STT
	Tên trang thiết bị máy móc
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Máy vi tính 
	Bộ
	01

	2
	Máy chiếu (Projector)
	Bộ
	01


3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

	STT
	Tên học liệu dụng cụ, nguyên vật liệu
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Chương trình môn học, giáo án;
	Bộ
	1
	

	2
	Giáo trình
	Quyển
	36
	

	4
	Bài tập tình huống, bài tập nhóm
	Bộ
	36
	

	6
	Phấn trắng không bụi
	Hộp
	02
	

	7
	Phấn màu
	Hộp
	01
	


4. Các điều kiện khác: 

- Khăn lau bảng

- Giá đỡ và chậu nhựa đựng nước

- Nguồn điện xoay chiều 220V

- Hệ thống mạng internet/mạng Lan

V. Nội dung và phương pháp đánh giá

1.Nội dung:

 Về kiến thức: 

Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất; cạnh tranh và độc quyền.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được các vấn đề kinh tế cơ bản của doanh nghiệp;

+ Xác định được cung cầu, giá cả hàng hóa; 

+ Giải thích được hành vi của người tiêu dùng và doanh nghiệp;

+ So sánh được thị truờng cạnh tranh và độc quyền;

+ Xác định được thị trường các yếu tố sản xuất;

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Chủ động, tích cực trong việc học tập, nghiên cứu môn học; tiếp cận và giải quyết các vấn đề kinh tế hiện đại phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

2. Phương pháp đánh giá:.

- Kiểm tra lý thuyết với các nội dung đã học có liên hệ với thực tiễn.

- Thực hành: Kiểm tra và đánh giá các bài thảo luận của các nhóm qua các bài thực hành.

- Đánh giá trong quá trình học: 

+ Kiểm tra viết (Tự luận và trắc nghiệm)

+ Thảo luận nhóm

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Vấn đáp hoặc viết (Tự luận và trắc nghiệm)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

a. Đối với giáo viên, giảng viên:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm 

- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học, xây dựng các bài thực hành cụ thể theo nội dung của từng chương, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

- Đối với người học:

- Trước khi đi học cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng học tập.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 

- Cầu -  cung hàng hoá
- Lý thuyết hành vi người tiêu dùng và doanh nghiệp
- Cấu trúc thị trường
- Thị trường các yếu tố sản xuất

4. Tài liệu cần tham khảo:
- N. Gregory Mankiw, Nguyên lý kinh tế học tập 1,2 , NXB Thống kê, 2003;
- TS. Nguyễn Kim Dũng, Nguyên lý kinh tế học vi mô, NXB Thống kê, 2005;
- Ths Trần Thúy Lan, Giáo trình Kinh tế vi mô, NXB Hà Nội, 2005;
- TS. Hoàng Thị Tuyết, TS. Đỗ Phi Hoài, Kinh tế học vi mô Lý thuyết và thực hành, NXB Tài chính, 2004;
- TS. Nguyễn Văn Dần, Những vấn đề cơ bản về Kinh tế học vi mô, NXB Lao động - Xã hội, 2006.   
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên môn học: Thuế 

Mã môn học: MH 24

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Thi/Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:


 - Vị trí: Môn học Thuế là một môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo Cao đẳng Kế toán & Kế toán doanh nghiệp.
- Tính chất: Môn học Thuế là môn học vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực hành; cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Thuế và các sắc thuế, thông qua đó vận dụng vào tình hình thực tế của các doanh nghiệp.

II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Trình bày được khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của các sắc thuế phổ biến hiện nay. Những nội dung trọng yếu của một sắc thuế cụ thể như: đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ và phương pháp để tính thuế. Bên cạnh đó, cung cấp khái quát và hướng dẫn tìm hiểu những hồ sơ, thủ tục liên quan đến các khâu nộp thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, quyết toán thuế của những sắc thuế cơ bản nhất như thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Về kỹ năng: Liệt kê và phân biệt được những sắc thuế cơ bản. Phân tích được đặc điểm, ý nghĩa của các sắc thuế cụ thể. Với mỗi sắc thuế phân loại được đối tượng chịu thuế, không chịu thuế và đối tượng nộp thuế. Tính toán được số thuế phải nộp đối với các sắc thuế trong trường hợp cụ thể.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có trách nhiệm nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập; tự chủ tìm hiểu kiến thức thực tế liên quan; Trình bày được cơ bản về các nội dung trọng tâm của các sắc thuế cơ bản hiện hành.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	S

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	 TH, TN, TL, BT
	Kiểm tra

	1


	Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ
	3
	3
	
	

	
	1.1. Khái niệm và đặc điểm cơ bản của thuế

1.2. Các yếu tố cấu thành và phân loại thuế

1.3. Hệ thống cơ quan và văn bản pháp lý quản lý thuế hiện hành
	
	1

1

1
	
	

	2
	Chương 2. THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
	10
	3
	7
	

	
	2.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế xuất, nhập khẩu

2.2. Nội dung cơ bản của thuế XNK
	
	1

2
	7
	

	3
	Chương 3. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
	10
	3
	7
	

	
	3.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế tiêu thụ đặc biệt

3.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt
	
	1

2
	7
	

	4
	KIỂM TRA
	1
	
	
	1

	5
	Chương 4. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
	10
	3
	7
	

	
	4.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế giá trị gia tăng

4.2. Nội dung cơ bản của thuế giá trị gia tăng
	
	1

2
	7
	

	6
	Chương 5. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
	9
	3
	6
	

	
	5.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế thu nhập doanh nghiệp

5.2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập DN
	
	1

2
	6
	

	7
	KIỂM TRA
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	1.5


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THUẾ                           Thời gian: 3 giờ
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, vai trò và nội dung cơ bản của một sắc thuế.

- Phân loại được các sắc thuế theo các tiêu thức khác nhau.

- Nghiêm túc và tự giác trong học tập, nghiên cứu và liên hệ thực tiễn. Tuân thủ các quy định hiện hành về thuế.

* NỘI DUNG:

1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm

1.1.3. Vai trò

1.2. Các yếu tố cấu thành và phân loại thuế

1.2.1. Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

1.2.2. Phân loại thuế

1.3. Hệ thống cơ quan, văn bản pháp lý quản lý thuế hiện hành

1.3.1. Hệ thống cơ quan quản lý thuế hiện hành ở Việt Nam

1.3.2. Các hệ thống văn bản pháp lý hiện hành liên quan đến thuế

Chương 2: THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU            Thời gian: 10 giờ
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế xuất nhập khẩu. Các nội dung cơ bản của thuế xuất nhập khẩu như: đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế xuất nhập khẩu; quy định về miễn, giảm, truy thu, quyết toán thuế xuất nhập khẩu.

- Phân tích đặc điểm, ý nghĩa của thuế xuất nhập khẩu. Tính toán được số thuế xuất nhập khẩu phải nộp trong trường hợp cụ thể.

- Học tập nghiêm túc, tự giác, có ý thức liên hệ thực tiễn. Tuân thủ các quy định hiện hành về sắc thuế xuất, nhập khẩu.

* NỘI DUNG:

2.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế xuất nhập khẩu

2.1.1. Khái niệm, đặc điểm

2.1.2. Ý nghĩa

2.2. Nội dung cơ bản của thuế xuất nhập khẩu

2.2.1. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

2.2.2. Căn cứ và phương pháp tính thuế

2.2.3. Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

Chương 3: THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT                                Thời gian: 10 giờ
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa, đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Xác định đúng căn cứ, phương pháp tính thuế và các thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế tiêu thụ đặc biệt.

- Phân tích đặc điểm, ý nghĩa của thuế tiêu thụ đặc biệt. Tính toán được số thuế tiêu thụ phải nộp trong trường hợp cụ thể.

- Học tập nghiêm túc, tự giác nghiên cứu và liên hệ thực tiễn. Tuân thủ các quy định hiện hành về sắc thuế tiêu thụ đặc biệt.

* NỘI DUNG:

3.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế tiêu thụ đặc biệt

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm

3.1.2. Ý nghĩa

3.2. Nội dung cơ bản của thuế tiêu thụ đặc biệt

3.2.1. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

3.2.2. Căn cứ và phương pháp tính thuế

3.2.3. Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

Kiểm tra                                                                                       
Thời gian: 1 giờ
Chương 4: THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG                                  
Thời gian: 10 giờ
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được bản chất, đặc điểm và ý nghĩa của thuế giá trị gia tăng. Các quy định về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế; quy định về miễn giảm, thủ tục nộp thuế, quyết toán thuế giá trị gia tăng.

- Phân tích được đặc điểm và ý nghĩa của thuế giá trị gia tăng. Tính toán được số thuế giá trị gia tăng phải nộp trong trường hợp cụ thể.

- Học tập nghiêm túc, tự giác nghiên cứu và liên hệ thực tiễn. Tuân thủ các quy định kế toán hiện hành về chinh sách thuế giá trị gia tăng.
* NỘI DUNG:

4.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế giá trị gia tăng

4.1.1. Khái niệm và đặc điểm

4.1.2. Ý nghĩa

4.2. Nội dung cơ bản của thuế GTGT

4.2.1. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

4.2.2. Căn cứ và phương pháp tính thuế 

4.2.3. Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

Chương 5: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP                          Thời gian: 9 giờ
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được bản chất, đặc điểm và ý nghĩa của thuế thu nhập doanh nghiệp; các quy định về đối tượng nộp thuế, đối tượng chịu thuế; các quy định về miễn, giảm, kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Phân tích được đặc điểm và ý nghĩa của thuế thu nhập doanh nghiệp. Tính toán được số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong trường hợp cụ thể.

- Học tập nghiêm túc, tự giác liên hệ thực tiễn. Tuân thủ các quy định hiện hành về sắc thuế thu nhập doanh nghiệp.

* NỘI DUNG:

5.1. Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của thuế thu nhập doanh nghiệp
5.1.1. Khái niệm và đặc điểm
5.1.2. Ý nghĩa
5.2. Nội dung cơ bản của thuế thu nhập doanh nghiệp
5.2.1. Đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế

5.2.2. Căn cứ và phương pháp tính thuế

5.2.3. Thủ tục kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế

Kiểm tra                                                                                                Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết

2. Thiết bị, máy móc: máy tính, máy chiếu

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Chương trình môn học, Bài giảng Thuế nhà nước, bài tập vận dụng, bài giảng điện tử.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Người học hiểu những kiến thức về khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa, đối tượng chịu thuế, đối tượng nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính các sắc thuế cụ thể như: thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Kỹ năng: Phân tích được đặc điểm và ý nghĩa của từng sắc thuế cụ thể. Xác định đúng căn cứ, phương pháp tính thuế và tính chính xác số thuế phải nộp cho từng sắc thuế trong từng trường hợp cụ thể.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, tự giác liên hệ thực tiễn. Sau khi học xong có thể biết, hiểu, tính toán, phân tích được những nội dung cơ bản của các sắc thuế cơ bản đã học.

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 01 bài

+ Hình thức kiểm tra: Bài tập, vấn đáp

- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 02 bài

+ Hình thức kiểm tra: Tự luận
-  Thi kết thúc môn học: 

+ Số lượng bài thi: 01 bài

 + Hình thức thi: Tự luận

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng Kế toán & Kế toán doanh nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi lên lớp cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: 

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học: theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

+Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên giao cho.

3. Những trọng tâm cần lưu ý: Những nội dung trọng tâm cần nắm vững:

- Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của các sắc thuế: xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

- Đối tượng chịu thuế và đối tượng nộp thuế của các sắc thuế: xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

- Căn cứ và phương pháp tính các sắc thuế: xuất nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.

4. Tài liệu tham khảo:


- Nguyễn Thị Liên, Nguyễn Văn Hiệu, Giáo trình Thuế, NXB Tài chính, 2018

- Lê Xuân Trường, Giáo trình quản lý thuế, NXB Tài chính, 2018

- Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Luật 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội quy định về luật thuế xuất nhập khẩu.

- Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế GTGT, luật thuế TTĐB và luật quản lý thuế.

5. Ghi chú và giải thích nếu có:

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên môn học: Lý thuyết tài chính tiền tệ

Mã môn học: MH 25
Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Thi/Kiểm tra: 03 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học 


- Vị trí: Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ là môn học thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, trong chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Kế toán; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh; Quản trị khách sạn và Marketing thương mại.

- Tính chất: Môn học Lý thuyết tài chính tiền tệ cung cấp cho sinh viên những kiến thức và những nội dung chủ yếu về Tài chính; Tiền tệ; Lãi suất; Tín dụng và Ngân hàng. Có tác dụng làm cơ sở bổ trợ cho việc nghiên cứu các môn kinh tế ngành. 

II. Mục tiêu môn học 

- Về kiến thức:

+ Trình bày được một số vấn đề cơ bản về  tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng trong nền kinh tế thị trường.

+ Nhận biết được những nội dung cơ bản của tài chính, tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, các thị trường tài chính, các công cụ tài chính, cũng như cơ chế sử dụng các công cụ này trên thị trường tài chính.

- Về kỹ năng:

+ Phân tích được bản chất, chức năng của tài chính tiền tệ; vai trò của ngân sách Nhà nước; phương thức huy động vốn của doanh nghiệp; các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất; nguyên nhân và biện pháp khắc phục lạm phát.

+ Phân loại được các hình thức tiền tệ, các hình thức về tín dụng ngân hàng. Phân biệt được một số lãi suất cơ bản, ý nghĩa của các loại lãi suất này và cơ chế sử dụng của nó trong thực tế.

+ Vận dụng kiến thức của môn học và kết hợp với các môn học khác để giải thích một số các hiện tượng kinh tế trong nền kinh tế hiện nay.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Có thái độ nghiêm túc, ý thức tích cực, chủ động trong quá trình học tập, tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới.
+ Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học.

III. Nội dung môn học 
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian  

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	TH, TN, thảo luận, bài tập
	Thi/ Kiểm tra

	1
	Chương 1. Đại cương về tài chính tiền tệ và hệ thống tài chính
	4


	2
	2
	

	
	1.1. Bản chất của tiền tệ

1.2. Chức năng của tiền tệ

1.3. Khối tiền tệ
	1
	1
	
	

	
	1.4. Bản chất và chức năng của tài chính
1.5.  Khái niệm và vai trò của hệ thống tài chính

1.6. Cấu trúc của hệ thống tài chính
	1
	1
	
	

	2
	Chương 2: Ngân sách nhà nước
	8
	2
	6
	

	
	2.1. Vai trò của ngân sách nhà nước
	1
	1
	
	

	
	2.2. Thu và chi ngân sách nhà nước
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	1
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	1
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	Kiểm tra bài số 02
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3

	
	Thi kết thúc môn
	1,5
	
	
	1,5


2. Nội dung chi tiết 

Chương 1. Đại cương về tài chính tiền tệ và hệ thống tài chính 
Thời gian: 4 giờ
* MỤC TIÊU

- Trình bày được sự ra đời của tiền tệ, bản chất của tiền tệ, tài chính; vai trò và cấu trúc của hệ thống tài chính.

- Phân tích được chức năng của tiền tệ, chức năng của tài chính; các bộ phận của hệ thống tài chính.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

1.1. Bản chất của tiền tệ

1.1.1. Sự ra đời của tiền tệ

1.1.2. Bản chất của tiền tệ

1.1.3. Các định nghĩa về tiền tệ

1.2. Chức năng của tiền tệ

1.2.1. Đơn vị đo lường giá trị

1.2.2. Chức năng phương tiện trao đổi

1.2.3. Chức năng phương tiện dự trữ giá trị

1.3. Khối tiền tệ

1.3.1. Khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông (Mn)

1.3.2. Khối lượng tiền trong lưu thông (Ms)

1.4. Bản chất và chức năng của tài chính

1.4.1. Sự ra đời của phạm trù tài chính

1.4.2. Bản chất của tài chính

1.4.3. Chức năng của tài chính

1.5.  Khái niệm và vai trò của hệ thống tài chính

1.6. Cấu trúc của hệ thống tài chính

Chương 2: Ngân sách nhà nước 
(NSNN)

 Thời gian: 8 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được bản chất, vai trò của NSNN, nội dung các khoản thu và chi của NSNN; tổ chức hệ thống NSNN và phân cấp NSNN.

- Phân tích được vai trò của NSNN, các giải pháp xử lý bội chi NSNN.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

2.1. Vai trò của ngân sách nhà nước

2.1.1. Bản chất của ngân sách nhà nước

2.1.2. Vai trò của ngân sách nhà nước

2.2. Thu và chi ngân sách nhà nước

2.2.1. Thu ngân sách nhà nước

2.2.2. Chi ngân sách nhà nước

2.2.3. Bội chi ngân sách nhà nước và nợ công

2.3. Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách nhà nước

2.3.1. Tổ chức hệ thống ngân sách Nhà nước

2.3.2. Phân cấp ngân sách Nhà nước

Chương 3. Tài chính doanh nghiệp     


Thời gian: 4 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được vai trò của vốn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; khái niệm, đặc điểm, phân loại TSCĐ, TSLĐ.

- Phân tích được các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp, nội dung quản lý TSCĐ và TSLĐ trong DN.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

3.1. Nguồn vốn và phương thức huy động vốn của doanh nghiệp

3.1.1. Nguồn vốn tự có của doanh nghiệp

3.1.2. Vốn tín dụng ngân hàng và tín dụng thương mại

3.1.3. Nguồn vốn phát hành cổ phiếu

3.1.4. Phát hành trái phiếu công ty

3.1.5. Nguồn vốn nội bộ

3.2. Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp

3.2.1. Cơ cấu tài sản cố định

3.2.2. Quản lý tài sản cố định của doanh nghiệp

3.3. Quản lý tài sản lưu động của doanh nghiệp

3.3.1. Đặc điểm

3.3.2. Quản lý tài sản lưu động

Chương 4. Thị trường tài chính 



 Thời gian: 7 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được chức năng, vai trò của thị trường tài chính, chủ thể của thị trường tài chính.

- Phân tích được cấu trúc của thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính; các công cụ và điều kiện để phát triển thị trường tài chính Việt Nam.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

4.1.Chức năng của thị trường tài chính

4.1.1. Chức năng của thị trường tài chính

4.1.2. Vai trò của thị trường tài chính

4.2. Chủ thể của thị trường tài chính

4.2.1. Chủ thể đi vay

4.2.2. Chủ thể cho vay hay đầu tư
4.3. Cấu trúc của thị trường tài chính

4.3.1. Thị trường nợ và thị trường vốn cổ phần 

4.3.2. Thị trường cấp một và thị trường cấp hai

4.3.3. Thị trường tiền tệ và thị trường vốn

4.4. Các công cụ của thị trường tài chính

4.4.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ

4.4.2. Các công cụ trên thị trường vốn

4.5. Điều hành thị trường tài chính

4.6. Thị trường tài chính Việt Nam

4.6.1. Các công cụ trên thị trường tài chính Việt Nam

4.6.2. Điều kiện để phát triển thị trường tài chính Việt Nam

Kiểm tra bài số 01







Thời gian: 1 giờ

Chương 5. Một số vấn đề cơ bản về lãi suất 



Thời gian: 4 giờ

* MỤC TIÊU
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, phương pháp đo lường của lãi suất; cấu trúc kỳ hạn và cấu trúc rủi ro của lãi suất.

- Phân biệt được lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa; phân tích được các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

5.1. Các lãi suất cơ bản và phương pháp đo lường

5.1.1. Khái niệm, đặc điểm của lãi suất

5.1.2. Phương pháp đo lường của lãi suất

5.2. Một số phân biệt về lãi suất

5.2.1. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa

5.2.2. Lãi suất và tỷ suất lợi tức

5.2.3. Lãi suất cơ bản của ngân hàng

5.3. Cấu trúc kỳ hạn và cấu trúc rủi ro của lãi suất

5.3.1. Cấu trúc rủi ro của lãi suất

5.3.2. Cấu trúc thời hạn của lãi suất

5.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất

5.4.1. Ảnh hưởng của cung cầu của quỹ cho vay

5.4.2. Ảnh hưởng của lạm phát kỳ vọng

5.4.3. Ảnh hưởng của bội chi ngân sách

5.4.4. Những thay đổi về thuế

5.4.5. Những thay đổi trong đời sống xã hội

5.5. Lãi suất ở Việt Nam

Chương 6. Ngân hàng thương mại


               
Thời gian: 6 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được các khoản mục trong bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại; hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại.

- Xác định được các khoản mục trong bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại; phân tích được những nguyên lý trong việc quản lý tài sản và nguồn vốn của ngân hàng thương mại.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

6.1. Lịch sử phát triển, khái niệ, chức năng của ngân hàng thương mại

6.1.1. Lịch sử phát triển của NHTM 

6.1.2. Khái niệm NHTM

6.1.3. Chức năng của NHTM

6.2. Bảng cân đối tài sản của ngân hàng thương mại

6.2.1. Nguồn vốn

6.2.2. Tài sản

6.3. Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại

6.3.1. Thay đổi tiền dự trữ

6.3.2. Tạo lợi nhuận từ việc cho vay

6.4. Những nguyên lý chung của việc quản lý tài sản và nguồn vốn của NHTM

6.4.1. Vai trò của tiền dự trữ và việc quản lý dòng tiền rút ra

6.4.2. Quản lý tài sản

6.4.3. Quản lý nguồn vốn

Chương 7. Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia  
Thời gian: 6 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được quá trình hình thành, đặc thù của ngân hàng trung ương; ngân hàng nhà nước; vị trí, nhiệm vụ của chính sách tiền tệ quốc gia; công cụ của chính sách tiền tệ.

- Phân tích được chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng trung ương; các mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia.

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

7.1. Quá trình hình thành ngân hàng trung ương

7.1.1. Quá trình hình thành

7.1.2. Đặc thù của Ngân hàng trung ương

7.2. Chức năng của ngân hàng trung ương

7.2.1. Phát hành giấy bạc ngân hàng và điều tiết lượng tiền cung ứng

7.2.2. Ngân hàng trung ương là ngân hàng của các ngân hàng

7.2.3. Ngân hàng trung ương là ngân hàng của Nhà nước

7.3. Mục tiêu của chính sách tiền tệ quốc gia

7.3.1. Kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng bản tệ

7.3.2. Tạo việc làm

7.3.3. Quan hệ giữa các mục tiêu

7.4. Công cụ của chính sách tiền tệ

7.4.1. Nghiệp vụ thị trường mở

7.4.2. Chính sách chiết khấu

7.4.3. Dự trữ bắt buộc

7.4.4. Kiểm soát hạn mức tín dụng

7.4.5. Quản lý lãi suất của ngân hàng thương mại  

7.5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


7.5.1. Quá trình hình thành và phát triển

7.5.2. Tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước

7.5.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

7.5.4. Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chương 8. Lạm phát tiền tệ




    Thời gian: 3 giờ
* MỤC TIÊU
- Trình bày được khái niệm, phân loại lạm phát, nguyên nhân gây lạm phát

- Phân tích được tác động của lạm phát và biện pháp khắc phục lạm phát

- Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, tích cực trong việc tự nghiên cứu và cập nhật những kiến thức mới, có ý thức và tinh thần làm việc nhóm. 

* NỘI DUNG

8.1. Nguyên nhân gây lạm phát

8.1.1. Khái niệm về lạm phát

8.1.2. Phân loại lạm phát

8.1.3. Nguyên nhân gây ra lạm phát

8.2. Tác động của lạm phát

8.2.1. Lạm phát và lãi suất

8.2.2. Lạm phát và thu nhập thực tế

8.2.3. Lạm phát và phân phối thu nhập không bình đẳng

8.2.4. Lạm phát và nợ quốc gia

8.3. Biện pháp khắc phục lạm phát

8.3.1. Những biện pháp tình thế

8.3.2. Những biện pháp chiến lược

Kiểm tra bài số 02





                 Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết.

2. Thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu đa phương tiện

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: 

Chương trình môn học, giáo án, lịch giảng dạy, bài giảng, giáo trình, tài liệu tham khảo của môn học và các tài liệu liên quan khác.

4. Các điều kiện khác: Tài liệu từ Internet, tài liệu tham khảo.

V. Nội dung và phương pháp đánh giá  

1. Nội dung:

- Kiến thức: Kiểm tra lý thuyết nội dung các chương đã học trong chương trình có liên hệ với thực tiễn, sử dụng câu hỏi tự luận, bài tập tình huống để kiểm tra.

+ Đánh giá trong quá trình học
+ Đánh giá cuối môn học

- Kỹ năng: 

+ Kiểm tra đánh giá các nội dung như phân tích được bản chất, chức năng của tài chính tiền tệ; vai trò của ngân sách Nhà nước; phương thức huy động vốn của doanh nghiệp; các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất; nguyên nhân và biện pháp khắc phục lạm phát.

+ Phân loại được các hình thức tiền tệ và các hình thức về tín dụng ngân hàng.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Tích cực chủ động nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức về tài chính, tiền tệ, tín dụng, ngân hàng, lạm phát trong nền kinh tế thị trường.

+ Phát huy hiệu quả các kiến thức chuyên môn và phát triển năng lực cá nhân, luôn tìm hiểu cập nhật những kiến thức mới để đáp ứng tốt hơn, thích ứng nhanh hơn với tình hình phát triển của nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Cẩn thận, tự giác, chính xác, suy luận vấn đề logic, khoa học.

2. Phương pháp đánh giá: 

- Kiểm tra thường xuyên: 01 bài (Bài tập, vấn đáp)

- Kiểm tra định kỳ: 02 bài, (Tự luận)
- Thi kết thúc học phần: 01 bài, (Tự luận)

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học 

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng Kế toán; Kế toán doanh nghiệp, Quản trị kinh doanh; Quản trị khách sạn và Marketing thương mại.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: 

+ Giáo viên trước khi lên lớp cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy. 

+ Khi giảng dạy cần chuẩn bị sử dụng các bài tập tình huống và câu hỏi trắc nghiệm để kiểm tra phần lý thuyết mỗi chương.

+ Để giúp người học nắm những kiến thức cơ bản cần thiết, sau mỗi chương cần giao các câu hỏi, bài tập để người học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ đơn giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học.

- Đối với người học: 

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

+ Cần nghiên cứu bài học, chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ học tập trước khi lên lớp.

+ Thực hiện đúng quy định phòng học, các nhiệm vụ được giáo viên bộ môn giao.

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Nội dung trọng tâm của môn học gồm những vấn đề về tiền tệ, bản chất của tiền tệ, bản chất của tài chính, ngân sách nhà nước, tài chính doanh nghiệp, thị trường tài chính, ngân hàng thương mại, ngân hàng trung ương và nguyên nhân gây lạm phát, cách khắc phục.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] TS. Ngô Thị Cẩm Linh; TBG  Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ; Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật Vĩnh Phúc.

[2] PGS.TS Cao Thị Ý Nhi và TS Đặng Anh Tuấn, Giáo trình Lý thuyết Tài Chính Tiền Tệ; NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018.

[3] PGS.TS Nguyễn Hữu Tài, Giáo trình Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ; NXB Thống kê, 2018.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên môn học: Thị trường chứng khoán.

Mã môn học: MH 26

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ, Thực hành, tích hợp, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 27 giờ; Thi/Kiểm tra: 3 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:


- Vị trí: Môn học Thị trường chứng khoán là một môn học tự chọn trong chương trình đào tạo cao đẳng Kế toán và Kế toán doanh nghiệp
- Tính chất: Môn học Thị trường chứng khoán là môn học cần thiết đối với người học kế toán nói riêng và học kinh tế nói chung, trong xu thế phát triển chung của nên kinh tế toàn cầu và thị trường chứng khoán ngày càng sôi động và phổ biến. 
II. Mục tiêu môn học:

- Về kiến thức: Người học trình bày được những kiến thức cơ bản về chứng khoán, thị trường chứng khoán; mô hình hoạt động và các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán; các hoạt động tại Sở Giao dịch chứng khoán và phân tích các thông tin chủ yếu trong hoạt động đầu tư chứng khoán.
- Về kỹ năng: Phân tích được các đặc điểm, đặc trưng cơ bản của thị trường chứng khoán, chứng khoán. Phân biệt, so sánh được các thị trường chứng khoán, các loại chứng khoán, các loại lệnh giao dịch. Đánh giá, phân tích được những thông tin thị trường thực tế liên quan đến chứng khoán.
- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Người học có trách nhiệm nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập; chủ động tìm hiểu kiến thức thực tế liên quan; nhìn nhận và đánh giá các yếu tố tác động trên thị trường chứng khoán một cách đầy đủ.

III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	TH,TN

BT,TL
	Kiểm tra

	1


	Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN.

1.1. Khái niệm và chức năng của thị trường CK

1.2. Mục tiêu quản lý và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán.
	4
	2

1

1
	2
	

	2
	Chương 2. CHỨNG KHOÁN.

2.1. Khái niệm và đặc trưng của chứng khoán.

2.2. Các loại chứng khoán cơ bản. 
	8


	4

1

3
	4
	

	3
	Chương 3. PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP.

3.1. Chủ thể phát hành chứng khoán.

3.2. Các phương thức phát hành CK

3.3. Chào bán CK lần đầu ra công chúng.
	7
	2

0.5

1

0.5
	5
	

	4
	Kiểm tra bài số 1
	1
	
	
	1

	5
	Chương 4. GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỨ CẤP.
4.1. Đặc điểm và cấu trúc của thị trường chứng khoán thứ cấp.

4.2. Sở giao dịch chứng khoán.

4.3. Thị trường chứng khoán phi tập trung (OTC).
	12
	4

0.5

3

0.5
	8
	

	6
	Chương 5. PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN.
5.1. Phân tích Trái phiếu.

5.2. Phân tích cổ phiểu.

5.3. Các chỉ số của thị trường chứng khoán.

5.4. Đầu tư chứng khoán.
	11
	3

1

1

0.5

0.5
	8
	

	7
	Kiểm tra bài số 2
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	45
	15
	27
	3

	
	Thi kết thúc môn
	
	
	
	1


2. Nội dung chi tiết:

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Thời gian: 04 giờ                       
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được lịch sử hình thành TTCK, những khái niệm tổng quát, những vấn đề lý luận cơ bản về TTCK làm cơ sở cho việc nghiên cứu các nội dung chi tiết sẽ được trình bày ở các chương sau.

- Phân tích được đặc trưng cơ bản của TTCK, phân loại được TTCK theo các tiêu thức khác nhau.

- Nghiêm túc và tự giác trong học tập, nghiên cứu và liên hệ thực tiễn. 

* NỘI DUNG:

1.1. Khái niệm và chức năng của thị trường chứng khoán.

1.1.1. Lịch sử hình thành thị trường chứng khoán.

1.1.2. Khái niệm và đặc trưng của thị trường chứng khoán.

1.1.3. Chức năng của thị trường chứng khoán.

1.1.4. Phân loại thị trường chứng khoán.

1.1.5. Các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán.

1.2. Mục tiêu quản lý và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán.

1.2.1. Mục tiêu quản lý và điều hành thị trường chứng khoán.

1.2.2. Nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán.

1.2.3. Các hành vi tiêu cực trên thị trường chứng khoán.

1.2.4. Điều kiện hình thành và phát triển thị trường chứng khoán. 

Chương 2: CHỨNG KHOÁN                                                             Thời gian: 08 giờ                       
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được những vấn đề liên quan đến các loại chứng khoán cơ bản được giao dịch trên thị trường, bao gồm khái niệm, đặc trưng, phân loại, mục đích phát hành, chủ thể phát hành của từng loại chứng khoán.

- Phân biệt được các loại chứng khoán đang được áp dụng trên thị trường chứng khoán; Phân tích được các đặc trưng cơ bản của các loại chứng khoán, các yêu cầu về các chủ thể phát hành với các loại chứng khoán tương ứng.

- Học tập nghiêm túc, tự giác, có ý thức liên hệ thực tiễn.

* NỘI DUNG:

2.1. Khái niệm và đặc trưng của chứng khoán.

2.1.1. Khái niệm.

2.1.2. Các đặc trưng của chứng khoán.

2.2. Các loại chứng khoán cơ bản.

2.2.1. Trái phiếu.

2.2.2. Cổ phiếu.

2.2.3. Chứng khoán phái sinh.

2.2.4. Chứng chỉ quỹ đầu tư. 

Chương 3: PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN SƠ CẤP                                                                             Thời gian: 07 giờ  

* MỤC TIÊU:

- Trình bày được những quy định về chủ thể phát hành chứng khoán, điều kiện phát hành và các phương thức phát hành chứng khoán trên thị trường CK sơ cấp.

- Phân biệt được các chủ thể phát hành và loại chứng khoán được phát hành tương ứng, phân tích được các điều kiện phát hành và các phương thức phát hành chứng khoán hiện nay đang được áp dụng trên thị trường chứng khoán sơ cấp.

- Học tập nghiêm túc, tự giác nghiên cứu và liên hệ thực tiễn.

* NỘI DUNG:

3.1. Chủ thể phát hành chứng khoán.
3.2. Các phương thức phát hành chứng khoán.

3.2.1. Phát hành trái phiếu chính phủ.
3.2.2. Phát hành chứng khoán của doanh nghiệp.
3.2.3. Những lợi thế và bất lợi khi phát hành các loại chứng khoán.

3.3. Chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng.

3.3.1. Điều kiện để chào bán lần đầu ra công chúng.

3.3.2. Thủ tục chủ yếu chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng.

Kiểm tra bài số 1                                                                                  Thời gian: 01 giờ

Chương 4: GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN THỨ CẤP                                                                             Thời gian: 12 giờ                       
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt động giao dịch chứng khoán tại các sở giao dịch như: quy trình, cách thức, các quy định, nguyên tắc trong quá trình giao dịch chứng khoán.

- Phân biệt được các nguyên tắc giao dịch và các phương thức khớp lệnh trong giao dịch chứng khoán; phân biệt được các loại lệnh giao dịch chứng khoán.

- Học tập nghiêm túc, tự giác nghiên cứu và liên hệ thực tiễn.

* NỘI DUNG:

4.1.Đặc điểm và cấu trúc của thị trường chứng khoán thứ cấp.

4.1.1. Đặc điểm thị trường chứng khoán thứ cấp.

4.1.2. Cấu trúc của thị trường thứ cấp.

4.2. Sở giao dịch chứng khoán.

4.2.1. Khái niệm và chức năng của sở giao dịch chứng khoán.

4.2.2. Hình thức sở hữu và cơ cấu của sở giao dịch chứng khoán.

4.2.3. Thành viên giao dịch của sở giao dịch chứng khoán.

4.2.4. Niêm yết chứng khoán.

4.2.5. Giao dịch chứng khoán ở sở giao dịch chứng khoán.

4.2.6. Phương thức và quá trình thực hiện giao dịch.

4.2.7. Hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ.

4.2.8. Hệ thống công khai thông tin. 

4.3. Thị trường chứng khoán phi tập trung.

4.3.1. Sự hình thành thị trường chứng khoán phí tập trung.

4.3.2. Đặc điểm thị trường chứng khoán phi tập trung.

4.3.3. Phương thức giao dịch trên thị trường chứng khoán phi tập trung.

Chương 5: PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN              Thời gian: 11 giờ                       
* MỤC TIÊU:

- Trình bày được các công cụ, phương pháp chủ yếu được sử dụng trong phân tích chứng khoán và các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán nhằm vận dụng để lựa chọn được một danh mục đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư.
- So sánh được các phương pháp phân tích trái phiếu, cổ phiếu. Phân tích được các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trị thị trường của trái phiếu, cổ phiếu. 

- Học tập nghiêm túc, tự giác liên hệ thực tiễn.

 * NỘI DUNG:

5.1. Phân tích trái phiếu

5.1.1. Các đại lượng chủ yếu đo lường mức sinh lời của trái phiếu.

5.1.2. Mối quan hệ giữa lãi suất thị trường, giá trái phiếu và các loại lãi suất của trái phiếu đang lưu hành.

5.1.3. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá trị thị trường của trái phiếu.

5.2. Phân tích cổ phiểu.

5.2.1. Các phương pháp chủ yếu phân tích cổ phiếu.

5.2.2. Đánh giá hiệu quả đầu tư vào cổ phiếu.

5.2.3. Những nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường.

5.3. Các chỉ số của thị trường chứng khoán.

5.3.1. Chỉ số giá.

5.3.2. Tổng giá trị thị trường, khối lượng và giá trị giao dịch.

5.4. Đầu tư chứng khoán.

5.4.1. Mục tiêu đầu tư chứng khoán.

5.4.2. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán.

5.4.3. Đa dạng hóa đầu tư chứng khoán

Kiểm tra bài số 2                                                                      Thời gian: 02 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: phòng học lý thuyết.

2. Thiết bị, máy móc: máy tính, máy chiếu.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Tập bài giảng Thị trường chứng khoán.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức: Đánh giá nội dung kiến thức về các loại chứng khoán; đặc điểm và những yếu tố cơ bản trên thị trường chứng khoán sơ cấp, kiến thức liên quan phát hành chứng khoán; đặc điểm thị trường chứng khoán thứ cấp, các nguyên tắc giao dịch trên thị trường thứ cấp, các loại lệnh giao dịch, đơn vị giao dịch và các phương thức khớp lệnh. Các đại lượng đo lường mức độ sinh lời của trái phiếu và cổ phiếu. Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến giá trị thị trường của trái phiếu, cổ phiếu; ảnh hưởng đến quyết định đầu tư.

- Kỹ năng: Phân biệt được các loại chứng khoán, các chủ thể phát hành chứng khoán, các lệnh giao dịch, các phương thức khớp lệnh. Phân tích được các đặc điểm, đặc trưng của thị trường chứng khoán, các yêu cầu với chủ thể tham gia thị trường, các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học tập nghiêm túc, tự giác liên hệ thực tiễn. Cập nhật được các quy định về thị trường chứng khoán. Sau khi học xong có thể đánh giá được những hiện tượng thực tế trên thị trường chứng khoán hiện nay.

2. Phương pháp: 

- Kiểm tra thường xuyên: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 1 bài

+ Hình thức kiểm tra thông qua bài tập tình huống trên lớp, vấn đáp.

- Kiểm tra định kỳ: 

+ Số lượng bài kiểm tra: 2 bài

+ Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm

- Thi kết thúc môn học: 

+ Số lượng bài thi: 01 bài

+ Hình thức thi: Trắc nghiệm

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cho trình độ Cao đẳng Kế toán & Kế toán doanh nghiệp.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên: Giáo viên trước khi lên lớp cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Đối với người học: chuẩn bị đầy đủ tài liệu học tập, nghiên cứu bài trước khi đến lớp và liên hệ thực tiễn; thực hiện đầy đủ các yêu cầu của giáo viên đối với môn học.

+ Điều kiện dự thi kết thúc môn học: theo quy định tại Thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022

- Hình thức giảng dạy chính của môn học: Giảng lý thuyết trên lớp kết hợp với thảo luận nhóm, làm bài tập lớn ở nhà.

3. Những trọng tâm cần chú ý: Những nội dung trọng tâm cần nắm vững:

- Các đặc trưng cơ bản và cách phân loại thị trường chứng khoán.

- Các loại chứng khoán và đặc điểm của từng loại chứng khoán.

- Các chủ thể được phép phát hành chứng khoán và các loại chứng khoán được phát hành tương ứng, cũng như điều kiện được phép phát hành.

- Các loại lệnh giao dịch, nguyên tắc và phương thức khớp lệnh.

- Các đại lượng đo lường mức độ sinh lời của trái phiếu, cổ phiếu. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư và giá trị thị trường của chứng khoán.

4. Tài liệu tham khảo:

[1] Bạch Đức Hiển, Thị trường chứng khoán, NXB Tài chính 2018.

[2]  Nguyễn Đăng Nam, Phân tích và đầu tư chứng khoán, NXB Chính trị quốc gia, 2018.

[3] J.Dennis Jean, 5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán, NXB Lao động xã hội, 2016.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

1

